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Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm 
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Hòa thượng Thích Thanh Kiểm (1921 - 2000)
I. THÂN THẾ
Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, thế danh Vũ Văn Khang, sinh ngày 23/12/1921 (Tân Dậu) tại làng Tiêu Bảng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thân phụ là cụ ông Vũ Văn Khánh, thân mẫu là cụ bà Đỗ Thị Thinh. Hòa thượng là con thứ ba trong bốn anh chị em (hai trai, hai gái).
II. XUẤT GIA TU HỌC
1. Xuất gia
Lên 6 tuổi, Hòa thượng được song thân cho theo học chữ Hán với các cụ đồ tại địa phương. Năm 15 tuổi, Hòa thượng noi gương chị gái là sư bà Đàm Hữu, phát tâm xuất gia với sư cụ chùa Liên Đàm, xã Linh Đường, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (nay là phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Về sau xin y chỉ với Thượng tọa Thích Thanh Khoát trụ trì chùa Bạch Chữ, thuộc sơn môn Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú (nay thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội). Đến năm 18 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho đăng đàn thọ giới Sa di tại chùa Tây Thiên (Trung Hậu). Năm 22 tuổi, Hòa thượng đăng đàn thọ giới Cụ túc, viên mãn tam đàn giới pháp tại chùa Linh Ứng, làng Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú.
2. Tu học
Từ năm 1937 - 1950, Hòa thượng đã lần lượt tham học các trường Phật học: Bằng - Sở, Cao Phong, Trung Hậu, Bồ Đề, Hương Hải, Quán Sứ và tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phật học tại Quán Sứ. Năm 1951, Hòa thượng được cử làm Thư ký Giáo hội Tăng già Bắc Việt, kiêm Giảng sư. Trong chương trình đào tạo Tăng tài cho Phật giáo, năm 1953 Giáo hội Tăng già Việt Nam cử Hòa thượng và Hòa thượng Tâm Giác đi du học tại Nhật Bản. Tại Đại học đường Rissho ở thủ đô Tokyo, Hòa thượng đã lần lượt thi đậu các văn bằng: Cử nhân Phật học, Thạc sĩ Phật học (1959), Tiến sĩ Phật học (1961).
III. HÓA ĐẠO
1. Trước Giải phóng
Sau khi tốt nghiệp, năm 1962, Hòa thượng trở về quê hương phục vụ đạo pháp. Tại Sài Gòn, năm 1963, Hòa thượng đã cùng quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Phật tử tích cực đấu tranh chống sự đàn áp Phật giáo của chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Cuối năm 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời, Hòa thượng được cử làm Vụ trưởng Vụ Phiên dịch thuộc Tổng vụ Hoằng Pháp do cố Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Tổng vụ trưởng.
Từ năm 1964 - 1974, Hòa thượng cùng Hòa thượng Thích Tâm Giác xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), mua đất để xây dựng Tu viện Vĩnh Nghiêm sau này (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh), Thiền viện Vĩnh Nghiêm (thành phố Vũng Tàu), chùa Vân Sơn (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và nhiều chùa khác nữa. Đồng thời, Hòa thượng cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Miền Vĩnh Nghiêm lấy chùa Vĩnh Nghiêm làm trụ sở cho Miền. Hòa thượng là Phó Đại diện Miền, Phó ban Kiến thiết kiêm thủ quỹ xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm. Năm 1973, Hòa thượng Thích Tâm Giác viên tịch, Hòa thượng được suy cử làm Chánh Đại diện Miền kiêm Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho đến ngày viên tịch.
2. Sau Giải phóng
Từ năm 1975 - 1981, Hòa thượng là Ủy viên Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước. Năm 1980, Hòa thượng là thành viên trong Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Hòa thượng được đại hội suy cử làm Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Thành hội Phật Giáo Tp.HCM.
Từ Đại hội Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ I tới nay, Hòa thượng được suy cử vào nhiều chức vụ như sau:
- Trưởng ban Phật giáo chuyên môn (1981 - 1997).
- Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Phó ban Giáo dục Tăng Ni kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế (1992).
- Phó ban Tư tưởng Văn hóa - Đạo đức Phật giáo (1994) tại Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
- Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương kiêm Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
- Phó ban Trị sự Thành hội, Ủy viên Phật giáo Quốc tế, sau đó là Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Các Phật sự khác
Với trình độ Phật học uyên thâm, quảng bác và giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, xứng đáng làm mô phạm chốn tòng lâm, Hòa thượng đã tham gia giảng dạy, giáo dục và đào tạo Tăng tài cho Phật giáo, là Giáo sư Viện Cao đẳng Phật học, Đại học Vạn Hạnh, Trường Cao cấp Phật học, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam,… Để khêu đèn trí tuệ Văn Thù phát triển Phật pháp và tạo điều kiện cho hàng hậu thế, Hòa thượng đã nhận giáo dưỡng 20 vị Tăng Ni sinh miền Bắc vào học Trường Cao cấp Phật học Việt Nam Cơ sở 2 (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh) và đào tạo rất nhiều Tăng Ni. Những vị đó hiện nay đang giữ nhiều trọng trách quan trọng trong Giáo hội.
Từ những thập niên 60 (thế kỷ XX) đến nay, Hòa thượng được thỉnh làm Giới sư, Tôn chứng sư, Yết ma A xà lê, Tuyên Luật sư, Chứng minh truyền giới, Đàn đầu Hòa thượng trong các giới đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An,…
Ngoài ra, Hòa thượng còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ, giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh thành,... Tổ chức làm xí nghiệp sản xuất tương chao và thành lập chẩn y viện để giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo.
Trong thời kỳ đảm nhiệm chức Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng đã tích cực tham gia trồng hàng trăm héc ta rừng tại thị trấn Madagui, tỉnh Lâm Đồng và thành lập Quỹ Tín dụng Hiền Đức để huy động tiền nhàn rỗi trong Tăng Ni Phật tử, tích cực kêu gọi mọi người tham gia mua trái phiếu chính phủ, góp phần xây dựng đất nước.
Ngoài các công tác hoằng dương Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Hòa thượng còn lưu lại nhiều tác phẩm văn hóa giáo dục Phật giáo:
- Diễn thuyết tập - Hà Nội, 1951.
- Phật pháp sơ học - Hà Nội, 1952.
- Nghiên cứu về tư tưởng bản giác của Phật giáo (Nhật ngữ).
- Lịch sử Phật giáo Trung Quốc.
- Lược sử Phật giáo Ấn Độ.
- Lược giảng Kinh Pháp Hoa.
- Khóa hư lục.
- Kinh Viên Giác.
- Thiền lâm bảo huấn.
- Pháp Hoa yếu lược.
- Luật học đại cương.
- Luận A Tỳ Đàm Câu Xá.
- Sách dạy cắm hoa Nhật Bản ngành Sògetsuryu.
Và nhiều bài đăng trên các báo Phật giáo: Phương Tiện, Đuốc Tuệ, Vạn Hạnh, Từ Bi, Giác Ngộ,…
Từ năm 1987, Tổ đình Vĩnh Nghiêm được chọn làm nơi mở Trường hạ cấp Thành phố, Hòa thượng luôn đảm nhiệm ngôi vị Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ, chuyên lo việc tu học, ẩm thực cho chư Tăng. Năm 1988, Trường Cơ bản Phật học được mở tại chùa Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng làm Hiệu phó đặc trách Giám luật cho đến ngày xả báo an tường.
Để đền đáp công ơn Thầy Tổ và trang nghiêm ngôi Tam bảo, Hòa thượng đã cùng sơn môn pháp phái nỗ lực trùng tu chốn Tổ Trung Hậu, tỉnh Vĩnh Phú, hoàn thành trang nghiêm tú lệ, xứng đáng là cơ sở Phật giáo tại địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhằm giao lưu học hỏi Phật giáo thế giới, và đưa Tăng Ni trong nước đi đào tạo tại nước ngoài, Hòa thượng đã đón tiếp và giao lưu hợp tác với rất nhiều phái đoàn Phật giáo quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,…
Đối với công đức của Hòa thượng đã hiến dâng trọn đời cho đạo pháp và chúng sinh cũng như xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Huy chương Vì sự nghiệp Đoàn kết Toàn dân, Bằng khen Người tốt Việc tốt và nhiều bằng tuyên dương công đức,...
IV. VIÊN TỊCH
Những tưởng Hòa thượng trên bước đường phục vụ đạo pháp và chúng sinh còn đóng góp nhiều hơn nữa, thế nhưng vào ngày 26/10/2000, Hòa thượng lâm trọng bệnh. Mặc dù đã được Giáo hội, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo Quận 3, môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm và các y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa, nhưng Hòa thượng đã thuận lý vô thường, thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 1 giờ 30 ngày 30/12/2000 (nhằm ngày 5 tháng Chạp năm Canh Thìn) tại phương trượng chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 80 năm, hạ lạp 58 năm.
Thế là Hòa thượng đã từ bỏ huyễn thân, trở về thế giới Niết bàn vô dư bất diệt, nhưng công đức và đạo hạnh của Hòa thượng vẫn còn lưu lại thế gian, trong tâm tư ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện tại và mai sau.
NAM MÔ MA HA SA MÔN TỲ KHEO BỒ TÁT GIỚI, PHÁP HÚY THÍCH THANH KIỂM, HIỆU CHÂN TỪ, VŨ CÔNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THIỀN TỌA HẠ



Đôi Dòng Tựa Sách 
Hoa là nụ cười của thiên nhiên yêu tặng con người. Thiên nhiên khoe vẻ đẹp của mình với nghìn vạn dạng khác nhau và dạng gần nhất với con người là hoa...
Tôi không ngờ câu định nghĩa của tôi về hoa trong bài viết đăng trên một số báo xuân đã lọt vào mắt Hòa thượng trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm: Hòa thượng Thích Thanh Kiểm. Và niềm vui đã đến với người làm thơ có nhiều trang tùy bút văn xuôi về hoa, trái, cỏ cây, thiên nhiên Việt Nam.
Tôi thành thật cảm kích lòng ưu ái, trân trọng của Hòa thượng khi mời tôi viết lời tựa cho cuốn sách Sách dạy cắm hoa Nhật Bản ngành Sògetsuryu do Hòa thượng biên soạn.
Trong nền văn học dân tộc mà di cảo xa xưa còn lưu lại, có không ít những bài thơ viết về hoa của các vị cao tăng. Những nhà làm công việc nghiên cứu văn học và trước hết, những nhà Phật học không ai là không đọc một lần để rồi nhớ mãi chùm thơ về hoa Cúc của Huyền Quang - vị tổ thứ ba Giáo hội Trúc Lâm - một thi sĩ đích thực.
Huyền Quang rất yêu hoa Cúc. Khi tuổi đã già, lòng đã khô héo, chỉ có hoa Cúc mới làm êm dịu được lòng ông… Trong vườn cây đó, ông trồng toàn hoa Cúc. Ngồi thiền xong, ông ngồi ngắm Cúc. Ngắm hoa Cúc nở cũng là ngồi thiền. Ông ngồi ngắm Cúc cho thấy khi người ngắm hoa và hoa hai thứ hồn nhiên là một. Kết quả là cái thấy về thực tại của ông nở sáng như một đóa hoa:
Người ở trên lầu hoa dưới sân
Vô ưu ngồi ngắm khói trầm xông
Hồn nhiên người với hoa vô biệt
Một đóa hoa vừa mới nở tung1.
1 Nguyên tác chữ Hán phiên âm.
Hoa tại trung đình nhân tại lâu
Phần hương độc tọa tự vong âu
Chủ nhân giữ vật hồn vô cạnh
Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu.
Tôi xin phép tác giả Việt Nam Phật Giáo Sử Luận được trích ra đoạn văn trên ở đây. Chỉ cần một Huyền Quang với bài thơ về Cúc cũng đủ để chúng ta thấy các nhà tu hành đạo Phật Việt Nam yêu đời biết bao. Yêu hoa, ngắm hoa chỉ có thể là biểu hiện của lòng chan chứa yêu đời.
Từ xa xưa các thiền sư làm thơ về hoa như ta thấy, nhưng viết sách hướng dẫn cắm hoa, có phải đây là lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam một cuốn sách giới thiệu cắm hoa của một nhà sư - một Hòa thượng biên soạn? Trên các sạp sách báo tại các thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn không thiếu những cuốn dạy cắm hoa nhưng tất cả đều của những người biên soạn ngoài đời. Vui bao nhiêu sự xuất hiện một cuốn sách dạy cắm hoa của một nhà sư.
Tác giả, nhà biên soạn cuốn sách Sách dạy cắm hoa Nhật Bản ngành Sògetsuryu, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, nguyên là giảng sư của Giáo hội Tăng già Việt Nam. Năm 1953, Hòa thượng được cử đi nghiên cứu bảy năm ở Nhật Bản, tốt nghiệp khoa Đông phương Triết học tại Đại học Rissho Tokyo và nhận bằng Phó Tiến sĩ sau hai năm tiếp tục tu nghiệp ở Đại học viện. Ngoài những giờ học chính khóa ở Đại học Rissho, nhà sư trẻ Việt Nam (năm ấy mới ngoài ba mươi tuổi) quê ở huyện Ý Yên, Nam Định đã ghi tên theo học trường Nghệ thuật cắm hoa ở Tokyo và tốt nghiệp khóa cắm hoa với chứng chỉ loại ưu.
Trụ trì chùa lớn Vĩnh Nghiêm, trong Ban chấp hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là giảng viên “thỉnh giảng” của trường Phật học cao cấp Trung ương ở thủ đô Hà Nội, tuy rất nhiều Phật sự nhưng Hòa thượng Thích Thanh Kiểm vẫn tranh thủ thời gian say sưa làm công việc trước tác. Những công trình nghiên cứu được in ấn từ ngày Hòa thượng du học Nhật Bản về nước tới nay đã lên tới con số hàng chục cuốn được giới Phật học trong và ngoài nước đánh giá cao: Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ; Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc; Luật Học Đại Cương; Đại Ý Kinh Pháp Hoa... Và gần đây, bản dịch đầy đủ với chú thích minh bạch Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông đã làm phong phú thêm bản danh mục của Thư viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sự ra đời hôm nay của cuốn sách Sách dạy cắm hoa Nhật Bản ngành Sògetsuryu này, tôi tin chắc chắn sẽ đem đến niềm hoan hỷ không chỉ cho những người trong đạo mà cả ngoài đời. Bởi qua đây, mỗi chúng ta sẽ nhận ra đạo Phật “rất đời”, đạo Phật cầm tay cuộc đời cùng cuộc đời sánh bước.
Trên hành tinh chúng ta, có dân tộc nào lại không yêu hoa, nhưng yêu hoa đến nâng lên thành một tôn giáo - thành Hoa đạo - làm giàu có tâm linh, có lẽ chỉ có dân tộc đất mặt trời mọc - xứ sở Phù Tang. Công trình biên soạn công phu và nghiêm túc của một nhà sư - một vị cao tăng Việt Nam giới thiệu nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản, có thể nào lại không được những bạn yêu hoa chào đón?
Tôi muốn được nghĩ xa hơn: Xin coi đây là một viên gạch lát cho cây cầu giao lưu văn hóa Việt - Nhật trước thềm năm 2000 đã và đang được hai dân tộc - tất nhiên trong đó bao gồm cả Phật giáo hai nước tích cực dựng xây.
Hà Nội, mùa sen bắt đầu
Năm Giáp Tuất 1994
HẢI NHƯ
Nhà thơ



Mấy Lời Nói Đầu 
Trên mặt trái đất này, kể từ khi con người mới thoát khỏi thú tính, họ cũng đã biết cách yêu hoa. Dù còn ở thời kỳ ấu trĩ, dã man, nhưng đối với cảnh vật thiên nhiên, họ cũng đã biết thưởng thức phần nào cái rộng lớn mênh mang của vũ trụ, cái cảnh đẹp tự nhiên của tạo vật, với những đóa hoa xinh đẹp trong rừng rậm non xanh. Vậy nên kể từ ngày có loài người xuất hiện, cho đến thế giới văn minh tiến bộ ngày nay, những người chơi hoa, yêu hoa kể ra không phải là ít, nhưng người biết nghệ thuật chơi hoa thì quả thật rất hiếm. Vì lẽ yêu hoa và chơi hoa là một nghệ thuật tế nhị. Trong hạng người chơi hoa, về mặt tư tưởng thì giống nhau, nhưng về thú vị cảm hứng lại khác nhau, tùy theo từng dân tộc. Thí dụ, người Đông phương yêu hoa thưởng ngoạn hoa thì thích về tính chất của hoa, người Tây phương lại chú trọng vẻ màu sắc của hoa. Vì thế nên sự chơi hoa có liên hệ giữa hoa và người.
Về Đông phương, vua Huyền Tông đời Đường là người rất thích chơi hoa, ông sai người trông nom săn sóc hoa viên rất chu đáo. Một hôm vua cùng Dương Quý Phi tựa trước cung điện Trầm Hương đình, trước điện có cây hoa Thược dược, trên cành có hai bông hoa. Về buổi sáng sắc hoa thì màu hồng thẫm, buổi trưa biến thành màu biếc, buổi chiều trở nên màu vàng, ban đêm trở thành màu phấn trắng, thấy thế vua luôn luôn tặc lưỡi khen ngợi cái vẻ màu nhiệm của hoa. Lại một hôm, vua cùng Dương Quý Phi vào du ngoạn hoa viên, có một cành đào nở hoa ngàn cánh, vua tự tay bẻ một cành nhỏ, gài lên mái tóc óng ả của Dương Quý Phi và nói: “Trang điểm thứ hoa này để tăng vẻ kiều diễm”. Và trong thành Tràng An lúc bấy giờ, cứ hàng năm có lệ các nhi nữ trong thành đều nô nức cầm những cành hoa Mẫu đơn tươi đẹp trong tay khi gặp bậc tân khoa tới thì tung hoa mừng đón. Vì đời Đường cho hoa Mẫu đơn là đẹp và hoa này tượng trưng cho sự sinh hoạt của quý phái, đồng thời cũng là lối sinh hoạt của các cô gái kiều diễm đương thời. Các cô gái trong thành Tràng An, cứ mỗi mùa Xuân đến là có lệ “đón hoa xuân”. Nghĩa là trên đầu của các cô gái đều được trang điểm nhiều thứ hoa đẹp và quý. Nếu cô nào trang sức nhiều hoa quý và đẹp nhất là thắng cuộc.
Trong các tác phẩm văn học đời Đường ta nhận thấy đã xuất hiện nhiều thi sĩ yêu hoa một cách tế nhị. Như bài Xuân dạ yến đào lý viên tự của thi sĩ Lý Bạch và Mẫu đơn phượng của Bạch Lạc Thiên. Nội dung trong đó, các thi sĩ đều tỏ rõ tư tưởng yêu hoa và trong khi thưởng ngoạn hoa còn có lệ ngâm thơ, vịnh thơ, uống rượu.
Hoa Mẫu đơn được coi là trọng tâm tán thưởng của đời Đường, nên các thứ hoa ở đời Đường được phân chia làm chín cấp bậc: Nhất phẩm là hoa Mẫu đơn, hoa Lan, hoa Lạp mai; nhị phẩm: hoa Quỳnh, hoa Huệ, hoa Mạt ly; tam phẩm: hoa Sen, hoa Bích đào, hoa Thược dược; tứ phẩm: hoa Mai, hoa Cúc, hoa Anh đào…; ngũ phẩm: hoa Lê, hoa Đào, hoa Thạch lựu; lục phẩm: hoa Tứ bát tiên, hoa Tử vi, hoa Hải đường...; thất phẩm: hoa Tận thủy chân châu, hoa Hồng, hoa Sơn trà...; bát phẩm: hoa Đỗ quyên, hoa Mộc lan, hoa Mào gà...; cửu phẩm: hoa Phù dung, hoa Khiên ngưu, hoa Quỳ...
Đời Đường lấy hoa Mẫu đơn làm quý, trái lại đời Tống lại có khuynh hướng chơi hoa Mai. Các thi sĩ ở đời Tống thi đua làm thơ vịnh về vẻ đẹp hồn nhiên của hoa Mai. Cách ngoạn thưởng hoa Mai có chia ra nhiều thể thức. Mai còn tiêu biểu cho sự ẩn dật. Nhà thi sĩ Lâm Hòa Tĩnh đời Tống, xa lánh nơi phồn hoa, ẩn dật ở một cô sơn của Tây Hồ, chuyên về cách trồng hoa Mai và nuôi hạc, một đời sống độc thân, coi hoa Mai như một mỹ nhân để an ủi, coi hạc như một đám trẻ thơ, ba mươi năm trời không biết chi đến nơi thành thị. Nhà thi sĩ đó yêu hoa Mai là yêu phần tính đức của nó. Căn cứ vào sự phân tích về đức tính hoa của nhà Lý tính học Chu Đôn Di, thì hoa Sen có đức tính người quân tử, vì hoa Sen sinh trong bùn nhưng không nhiễm mùi bùn, hoa Mai có đức tính ẩn dật, hoa Mẫu đơn tiêu biểu cho sự phú quý. Theo sách Lan Phổ của Vương Quý Học, thì Tùng, Trúc, Mai tiêu biểu cho ba tình bầu bạn. Hoa Lan cùng với Tùng, Trúc, Mai, tiêu biểu cho đức tính người quân tử. Trần Kế Nho đời Minh lại đem phối hợp bốn đức tính của Mai, Lan, Trúc, Cúc gọi là “Tứ quân tử”. Như vậy, ta có thể nói rằng đức tính của hoa là đức tính của người chơi hoa. Hoa và người có quan hệ mật thiết với nhau.
Người Việt Nam, các cụ ta ngày xưa cũng thích chơi hoa và quý trọng hoa Lan ở bậc nhất, sau đến các thứ hoa Mẫu đơn, hoa Trà, hoa Bích đào, hoa Sen, hoa Cúc v.v. Nhưng, cứ mỗi năm mùa Xuân tới, dù người thích chơi hoa hay không họ cũng đều có hoa để tô điểm cho cái Tết đầm ấm của gia đình. Tóm lại, con người Đông phương yêu hoa là yêu về tính đức của hoa, con người Tây phương lại coi phần màu sắc của hoa ở địa vị quan trọng.
Người Tây phương, họ lấy hoa Hồng tiêu biểu cho sắc đẹp, hoa Bách hợp tiêu biểu cho lòng thuần khiết, hoa Viola tiêu biểu cho tính khiêm nhượng, cho tình yêu thành thật. Theo phong tục người Tây phương thì ba thứ hoa: hoa Hồng, hoa Bách hợp, hoa Viola là ba bức đối. Hoa Bellis perennis (Sậu cúc) tượng trưng cho hy vọng, hòa bình. Hoa Nguyệt quế (Laurel) tượng trưng cho thắng lợi vinh quang. Hoa Oak tượng trưng cho lòng ái quốc.
Về màu sắc của hoa, người Tây phương lấy màu vàng tiêu biểu cho điềm không lành, vì vậy nên người Tây phương rất ghét màu vàng, nhất là các diễn nghệ gia không bao giờ họ trang hoàng dấu hiệu màu vàng trên sân khấu. Màu tía tiêu biểu cho quý phái, màu xanh tiêu biểu cho hy vọng thuần túy, màu lục tiêu biểu cho tuổi thanh xuân, màu đỏ tiêu biểu cho mối tình nồng nhiệt. Người Anh và người Pháp cho hoa còn là việc trọng đại trên trường giao tế. Vì mỗi thứ hoa đều có đặc tính riêng để thay thế cho ngôn ngữ, nên hoa còn là những lá thư không lời gửi đến tình bạn để nói lên những lời thầm kín u huyền.
Đối với người Nhật Bản lúc ban đầu, họ cũng do từ chỗ yêu hoa, ngoạn thưởng hoa theo tập tục, tô điểm thêm vào đó những bàn tay nghệ thuật của nhiều thời đại, dần dần mỗi ngày một phát triển, lối cắm hoa và cách thức cắm hoa được quy định rõ ràng, rồi trở thành một ngành văn hóa truyền thống riêng gọi là ngành Hoa đạo.
Hoa đạo của Nhật Bản được khởi nguyên từ tập tục và sự cúng tế Thần, Phật. Nghĩa là con người Nhật Bản, họ đã có lệ mang hoa tế Thần trước khi Phật giáo truyền vào. Sau khi Phật giáo được truyền vào, họ lại có tập tục này, nên nó đã gợi cho những người yêu hoa có nhiều ý niệm về hoa, làm cơ sở cho ngành Hoa đạo.
Về cách thức cắm hoa lúc ban đầu của Nhật Bản thì gọi là Áp hoa (Oshibana) hay là Thời hoa. Nghĩa là chỉ dùng có một nhành hoa cắm vào bình để tiêu biểu cho cái tâm và được gọi là cành “chân” (Shin), nhưng cành hoa dùng làm cành chân phải là thứ hoa nở theo mùa, nghĩa là nếu ở mùa Xuân, thì dùng hoa nở ở mùa Xuân, mùa Hạ dùng thứ hoa nở ở mùa Hạ, không được ngụy tạo và dùng trái thời điểm. Lối cắm hoa này ngoài vẻ đẹp tự nhiên còn có ý nghĩa chân thật. Về cổ đại, người Nhật có quan niệm ngồi im lặng ngoạn thưởng bình hoa cắm một nhành hoa nở đúng thời thì tâm được bình tĩnh, phát hiện được những mối nghĩ tưởng tượng tới Thần Phật. Do đó cái tâm được ngộ vào cảnh chân thật. Nhưng về sau các nhà yêu hoa lại lý luận rằng, tâm đã được xác định rồi, lại cần phải có sự tương trợ của tâm, vì thế nên ngoài cành chân ra, dùng thêm một cành nhỏ gọi là “phó” (Soe). Hai cành này khi trình bày phải tương phản nhau, vì họ căn cứ vào ý nghĩa tương khắc tương sinh. Nghĩa là vì có tương khắc thì mới tương sinh, vì thế nên hai cành dùng tương phản, nên toàn thể vẻ đẹp của tác phẩm được hiện ra. Sự quan hệ giữa cành chân (Shin) và phó (Soe) còn thêm có những nhành nhỏ bé (Tai) để trang sức, như vậy là trở thành một hình thể nhất định của lối cắm hoa. Lối cắm hoa này có từ thời đại Heian (810 - 1183), được gọi là lối Áp hoa dùng để cúng dâng Thần Phật hay trang hoàng nơi tư thất. Lối cắm hoa này tượng trưng cho óc thẩm mỹ và lòng chân thật.
Sau thời đại Heian là thời đại Kamakura (1184 - 1333). Trong thời đại này lại phát sinh một kiểu cắm hoa mới gọi là Tatebana (Lập hoa, lối cắm hoa đứng). Nguyên vì trong khoảng niên hiệu Thiên Phúc (1233), thời đại Kamakura, các nhà yêu nghệ thuật hoa, có tổ chức cuộc đại hội cúng dâng hoa ở ngày lễ “Thất tịch” (Tanabata, ngày 7 tháng 7), có Thiên hoàng, hoàng tộc các quan và các hàng võ sĩ đạo tới dự. Vì vậy, từ đó trở về sau thành một tục lệ, cứ mỗi năm vào ngày đó có cuộc triển lãm nghệ thuật cắm hoa. Kiểu cắm hoa này vì chịu ảnh hưởng tinh thần võ sĩ đạo, nên không những chỉ dùng hai cành chân (Shin - chính) và phó (Soe - phụ) mà còn dùng nhiều cành hợp lại thành một đoàn thể, tiêu biểu cho một sức mạnh. Nghĩa là cành hoa dùng làm tâm (chân) phải có sức mạnh như Tùng, Mai, Trúc, và tâm đã mạnh thì các cành phụ thuộc đều phải mạnh. Kiểu cắm hoa này trải nhiều giai đoạn thay đổi biến hóa, nên các danh từ về chức vị của từng cành một cũng thay đổi khác nhau, cơ bản có 7 cành chính là Shin (tâm - chân thật), Shoshin (chính tâm), Uke (thỉnh - mong muốn), Hikae (dẫn dắt), Nagashi (lưu - dòng chảy), Soe (phó) và Maeoki (tiền trí - đặt phía trước).
Kiểu cắm hoa này tới thời đại Azuchi-Momoyama (1576 - 1587) thì hoàn thành về mọi lề lối cách thức. Trong thời gian đó đồng thời cũng phát sinh ra danh từ là Sinh hoa (Seika, Ikebana). Sinh có nghĩa tương đối với tử. Tức là mùa Đông có thể dùng hoa ở mùa Xuân để cắm thì gọi là sinh, trái lại nếu ở mùa Xuân mà dùng hoa nở ở mùa Đông để cắm gọi là tử. Như vậy không những chỉ có ý nghĩa cảm hứng về thời tiết mà còn có nghĩa là tiến bộ, tiến triển. Danh từ Sinh hoa còn thông dụng cho tới ngày nay. Sinh hoa còn có ý nghĩa đối với kiểu cắm cố định của lối Tatebana. Vì căn cứ vào tính chất của hoa thì hoa không bao giờ được cắm rủ xuống dưới viền miệng bình, nếu cắm như vậy gọi là Tử hoa, duy có cây cỏ được tự do cắm rủ xuống. Đó cũng là dựa theo ý nghĩa chế độ phong kiến của thời đại.
Trong thời đại kể trên đồng thời còn phát sinh một kiểu cắm hoa dùng trong Trà đạo, tức là Trà hoa. Kiểu cắm này rất đơn giản và thể hiện cách giao tiếp tự do bình đẳng trong xã hội. Người dùng hoa trong Trà đạo bắt đầu từ Juko (1423 - 1502), ông tổ khai sáng Trà đạo Nhật Bản, nhưng mãi tới đời ông Rikyu (1522 - 1591) thì quy tắc của Trà đạo mới được hoàn thành. Hoa dùng để trang hoàng nơi trà thất chỉ dùng một nhành hoa để cắm gọi là Tâm, tiêu biểu cho tâm chân chính của gia chủ, vì nếu dùng hai thứ hoa thì tâm gia chủ tỏ ra luôn luôn bị dao động. Trà hoa khác hẳn với cắm hoa theo kiểu Ikebana. Trà hoa chú trọng ở phần tự nhiên, coi thứ hoa nở sớm là quý.
Các bậc trà nhân trong giới trà đạo, họ rất yêu hoa và quý trọng hoa. Vậy nên chủ và khách bước vào trà thất, ai nấy trước hết phải bái hoa rồi mới chào chủ nhân. Văn sĩ Tenshin Okakura tác giả cuốn sách nói về trà (Cha-no-hon) có chép: “Sau khi cắm bình hoa đã vừa ý, trà nhân cẩn thận đem trang hoàng trên sàn, một nơi trang nghiêm và danh dự nhất của kiểu nhà Nhật Bản. Để cho vẻ đẹp có hiệu quả, nên không một vật gì để bên cạnh bình hoa. Vì lý do phối hợp với vẻ đẹp đặc biệt, nên chỉ một bức châm hay một bức họa (Kakemono) được treo trên vách sàn. Hoa đối với vương tọa như địa vị vương hầu. Quý khách cũng như mọi người khi tới nhà trước hết đến trước hoa kính lễ rồi mới chào hỏi chủ nhân. Lối cắm hoa nếu là tuyệt tác, thì được chụp hình và xuất bản. Văn hóa của việc cắm hoa ngày một phát triển. Khi hoa đã tàn, trà nhân trịnh trọng đem thả xuống dòng nước trong, hay đem vùi trong đất mới. Để nhớ tưởng tới hoa, trà nhân còn dùng bia để tưởng niệm. Theo như lời tác giả đã kể ta thấy các trà nhân yêu hoa và kính mến hoa với tấm lòng tha thiết biết nhường nào.
Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản tới thời đại Edo (1588 - 1868) thì đổi hướng để phù hợp với sự sinh hoạt của xã hội, nên phát sinh ra một kiểu cắm mới gọi là Nageire (Cách cắm hoa trong bình đứng). Lối cắm hoa này tuy giản dị nhưng rất linh động, khác hẳn với lối Tatebana. Lối này trải qua nhiều giai đoạn biến cải, có nhiều quy định mới, nên lần lượt phát sinh ra các lưu phái, mỗi lưu phái chủ trương một quy tắc khác nhau. Tên các lưu phái chính như: Genjiryu, Miseiryu, Ryugibana v.v. lần lượt được xuất hiện.
Các văn nhân yêu hoa phái Ryugibana vì chịu ảnh hưởng Nho học, cảm hứng thú vị mới của Trung Quốc, bèn tổ chức lối cắm hoa theo hình thức Tam tài là Thiên, Địa, Nhân. Tức là hình của hoa có ba cành, cành thứ nhất là nguyên lý chỉ đạo thì gọi là Thiên hay “chân” (Shin), cành thứ nhì là nguyên lý phụ thuộc gọi là Địa hay “phó” (Soe), cành thứ ba là nguyên lý điều hòa gọi là Nhân hay “khoáng” (Hikae). Ba cành này phối hợp lại thành một định hình tam giác, các cành dài hay ngắn, tùy theo ở bình hoa lớn hay nhỏ. Lối cắm hoa này rất phổ thông trong dân gian, để trang hoàng nơi thư viện, phòng khách v.v.
Tới thời đại Meiji (Minh Trị) lại xuất hiện một kiểu cắm hoa mới, gọi là Moribana (Kiểu cắm hoa dùng bình hoa dạng bát, khay, có miệng bình rộng và độ cao thành bình thấp). Kiểu cắm hoa này chỉ là biến thể của kiểu Nageire. Dòng họ Ohara và sau này là trường phái Ohararyu (Tiểu Nguyên Lưu) (1912) là trường phái phát sinh ra kiểu cắm Moribana. Sau đó phát sinh một phái mới nữa gọi là Sògetsuryu (Thảo Nguyệt Lưu) (1927). Phái này chiếm một địa vị quan trọng trong ngành Hoa đạo Nhật Bản hiện nay.
Tóm lại lịch sử nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản xuất phát từ thời đại Heian. Từ đó về sau, trải qua nhiều thời đại, các quy định về kiểu cắm cũng tùy theo từng thời đại mà thay đổi, vì thế nên có các lưu phái phát sinh, mỗi lưu phái có những quy ước riêng, người học về phái nào chỉ biết về phái ấy. Vì cách thức cắm hoa ngoài nghệ thuật thẩm mỹ ra còn bao hàm nhiều giáo dưỡng về đạo đức, cách hành xử hay đạo làm người nên rất được nhiều người ưa chuộng. Hiện nay số người theo học về Hoa đạo Nhật Bản và có liên quan đến Hoa đạo có hơn 400.000 người, chiếm 5% tổng số dân Nhật Bản.
Hoa đạo là một lĩnh vực văn hóa kiêm cả mỹ thuật và nghệ thuật và lại liên quan tới đời sống hàng ngày của mọi người, vậy nên văn sĩ Tenshin Okakura tác giả cuốn sách nói về trà đã tả: “Hoa luôn luôn là bạn thân của ta trong những giây phút vui buồn, khi ăn uống ca hát, nhảy múa vui đùa chúng ta cũng thích có hoa để trang sức. Hay trong giờ phút hồi hộp nhất của con người là lúc cử hành hôn lễ, ta cũng cần phải có hoa để biểu lộ tình cảm. Vắng bóng hoa, cuộc đời chỉ là hiu quạnh!”
“Hoa Bách hợp đến với ta trong lúc sùng kính lễ bái, hoa Sen gợi cho ta lòng minh tưởng u huyền, hoa Hồng và hoa Cúc đến với ta một mối cảm tình mãnh liệt. Chúng ta còn mượn lời hoa để bày tỏ tâm tình. Không có hoa chúng ta có thể vui sống được chăng? Tưởng tượng trên thế gian này nếu vắng bóng hoa thì thực đáng ghê sợ!”
“Hoa còn là lương y để an ủi con người trên giường bệnh rất hiệu quả. Hoa là bó đuốc quang minh rọi chiếu vào những tâm hồn mệt mỏi tối tăm. Hoa còn hàn gắn lòng tin tưởng của chúng ta bị rạn vỡ trong bầu vũ trụ. Hoa gợi trở lại hy vọng tươi đẹp của chúng ta bị lạc lõng ở những ngày dĩ vãng. Hoa san sẻ nỗi thương nhớ của ta đối với người thân yêu khi từ giã cuộc đời. Hoa còn ấp ủ trên nấm mồ của con người ngàn thu vĩnh biệt”.
Như trên đã trình bày, ta nhận thấy Hoa đạo Nhật Bản là cả một công trình nghệ thuật. Nhưng vì nghệ thuật được biến đổi theo hoàn cảnh của thời gian, do đó mà nó cũng phát sinh ra nhiều lưu phái trong Hoa đạo. Tuy mỗi lưu phái đều có một lối trình bày độc đáo riêng biệt, nhưng trong các lưu phái mà chúng tôi nhận thấy, duy có phái Sògetsuryu (Thảo Nguyệt Lưu) là tương đối có lối cắm hoa được giản dị hóa và phổ thông hơn, vậy nên trong cuốn sách nhỏ này chúng tôi chỉ lần lượt trình bày sơ lược về cách cắm hoa cơ bản cũng như cách ứng dụng tác phẩm của lưu phái này để cống hiến quý độc giả xa gần.
Về tài liệu tham khảo để biên soạn cuốn sách này, một phần lớn chúng tôi trích dịch ở cuốn Sògetsuryu Ikebana Dokushusho (Sách dạy thực tập về cách cắm hoa thuộc trường phái Sògetsuryu xuất bản năm 1951) của tác giả Sofu Teshigahara, cũng chính là người đã sáng lập ra trường phái này. Chúng tôi trân trọng ghi công ơn của Tác giả!
Thích Thanh Kiểm
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Mỗi buổi sớm, ta cảm thấy khí trời trong mát thì tâm ta cũng trở nên tươi vui. Đọc một câu thơ của nhà thi sĩ diễn tả vẻ đẹp của bông hoa ta cũng thấy hào hứng cởi mở. Lại khi bất chợt ta nhìn thấy một vài đóa hoa trong rừng hoang, một vài bông hoa ở ven đồi, chân núi, hay ở một hoa viên có nhiều thứ hoa đầy đủ màu sắc khoe tươi, nó cũng gợi cho ta nhiều thích thú và những cảm giác mới lạ.
Trong nhà được trang sức một bình hoa tươi đẹp thì mọi người trong gia đình đều có một hòa khí an vui. Nơi phòng khách được trang trí một bình hoa thì sự đối thoại giữa chủ và khách thêm phần thân mật. Phòng đọc sách có hoa cũng làm dịu lại bộ óc và nhãn quan của người đọc sau phút làm việc quá mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Trong chỗ làm việc, hay xí nghiệp, công trường nếu có hoa trang hoàng thì người làm việc cũng ít thấy mệt mỏi. Thế cho nên hoa rất có ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của con người.
Có người nói, chơi hoa, trang sức hoa thì rất tốn kém, việc này chỉ để dành riêng cho những gia đình phong lưu phú quý, không phải là thứ tiêu khiển của người lao động, bác nông phu. Nhưng thật ra không phải thế, theo cách cắm hoa của Nhật Bản, thì không phân biệt nghèo giàu; ai cũng có thể thưởng thức hoa, chơi hoa mà không hề tốn kém. Lối cắm hoa của Nhật Bản, ngoại trừ những tác phẩm vĩ đại, còn cắm hoa, chơi hoa ta không cần phải dùng nhiều hoa mới đẹp. Muốn có một bình hoa thanh nhã và đẹp, ta chỉ cần tới bốn năm nhành hoa là đủ. Nơi thôn quê, nếu dân nghèo không có tiền mua hoa, mà họ muốn có một bình hoa để tô điểm cho mái nhà tranh cũ nát, họ chỉ cần ra bờ đê, hoặc chân đồi, hái một cành cây tìm mấy bông hoa ngoài đồng nội mang về cũng đủ nguyên liệu để cắm thành bình bông ngoạn thưởng. Tuy là giản dị như vậy, nhưng nó còn đòi hỏi ở bàn tay nghệ thuật của con người, cũng như là nghệ thuật của nhà làm thơ không khác. Muốn tạo một bình hoa cũng như người làm một bài thơ vậy. Thi hào Nguyễn Du đã tả: “Cỏ non xanh tận chân trời / Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”. Vì chỉ trang điểm một vài bông hoa ở trên một cành hoa của tấm thảm xanh thì mới mô tả nổi vẻ đẹp và nét vẽ mới đơn thuần. Người Nhật Bản cũng học cái nét đơn thuần của thiên nhiên của cây của hoa, họ lại thêm vào óc thẩm mỹ, với bàn tay nghệ thuật mà họ đã tạo thành một nền Hoa đạo truyền thống để tô điểm cho đời sống của con người, sinh hoạt của xã hội, vơi bớt nỗi đau buồn, thêm phần hạnh phúc an vui.



II. Cắm Hoa Là Một Nghệ Thuật 
Nói đến cắm hoa là nói đến cả một nghệ thuật. Vì lẽ nó đòi hỏi ở người chơi hoa một óc sáng tạo, một công phu tổ hợp, một sự điều hòa màu sắc. Nếu ta chỉ đem việc cắt một nhành hoa rồi đem cắm vào bình hoa, thiếu óc suy nghĩ, mà cho đó là nghệ thuật thì không đúng. Trước khi muốn cắm một bình hoa, ít nhất ta phải dùng tới bộ óc sáng tạo, bàn tay nghệ thuật để truyền đạt cái cảm tình của ta tới từng nhành hoa mà ta định cắm thì bình hoa đó mới có nghệ thuật tính, tức là ta phải đem cái vẻ đẹp tự nhiên của cỏ hoa, thực vật để nhân gian hóa. Tuy vậy, nhưng ta cũng không thể nào đem cái vẻ đẹp tự nhiên của cỏ hoa thực vật mà cho là cái đẹp có nghệ thuật. Muốn biểu hiện được cái đẹp có nghệ thuật, trước hết ta phải có công phu lựa chọn từng nhành hoa, từng chiếc lá, từng cành cây, từng nụ hoa, quyết định cho mỗi cây, mỗi hoa, mỗi cành một vai trò thích đáng, cũng tựa như người giám đốc nhà hát kịch lựa chọn các diễn viên, quyết định cho mỗi người một vai thích hợp với tài năng của họ để thực hiện một tác phẩm. Sau khi đã lựa chọn xong các thành phần để tạo thành một tác phẩm rồi, ta lại cần phải để ý đến hình thể của từng cành, từng lá, từng bông hoa và màu sắc của hoa, màu sắc của quả, điều hòa mọi khía cạnh, để làm sao mình có thể tạo thành một hình ảnh sinh động màu sắc của tự nhiên. Sau hết, ta lại phải cắt bỏ những cành, những hoa, những lá mà ta thấy không phù hợp và phải uốn nắn chỉnh lý cho thích hợp theo ý muốn rồi mới đem tổ hợp, cấu tạo lại thành một bình hoa thực hoàn toàn. Hơn nữa ta phải điều hòa cả hai phần là bình hoa và hoa để biểu hiện thành một tác phẩm có nghệ thuật.
Vẫn biết, cắm hoa ta phải phối hợp hai phần bình hoa và hoa để biểu hiện thành một tác phẩm có nghệ thuật. Nhưng việc quan trọng là mỗi khi ta đã cắm xong một bình hoa, ta cần đặt bình hoa ở không gian thích hợp để thưởng thức. Nghĩa là nếu một tác phẩm nhỏ ta phải trưng bày ở một nơi hẹp, tác phẩm lớn ta phải trưng bày ở một công đường.



III. Điều Hòa Với Cá Tính 
Nghệ thuật cắm hoa là căn cứ ở óc sáng tạo, không ỷ lại vào các mô phỏng. Vì ta có mô phỏng được một cách tài giỏi đến đâu chăng nữa, nhưng cũng không phải là tác phẩm sáng tạo của mình. Ví như người tập vẽ dù người đó có mô phỏng một bức họa trứ danh để tạo thành một tác phẩm, nhưng tác phẩm đó vẫn thiếu phần linh động. Nói đúng ra, sự mô phỏng chỉ là một thủ đoạn học tập của người mới học, của kẻ sơ cơ.
Người học cắm hoa ở lúc sơ cơ, cũng như người học viết văn. Văn chương có văn pháp của văn chương, nên phương pháp cắm hoa cũng có một quy tắc nhất định của nó. Khi ta muốn học một thứ tiếng ngoại quốc, lẽ dĩ nhiên ta phải học về văn pháp rồi mới biết cách làm văn, viết văn. Phương pháp học cắm hoa cũng thế, trước tiên ta phải học và nhớ các quy tắc của tác phẩm, rồi sau mới nương vào những quy tắc đó mà tự do sáng tạo. Như người học văn chương ngoại quốc, nếu chỉ học văn pháp của văn chương mà không thực tập cách làm văn, viết văn thì không thể nào thành người viết văn giỏi. Người học cắm hoa cũng vậy, nếu sau khi đã biết các quy tắc rồi mà không thực tập thì không thể tự do sáng tạo được tác phẩm.
Sau khi ta đã biết quy tắc, biết tự do sáng tác, nhưng muốn cho tác phẩm có nghệ thuật tính, ta phải nương vào cá tính của ta để tạo thành một tác phẩm về hoa cho sống động, tức là “Sinh hoa”. Trái lại nếu ta chỉ mô phỏng các tác phẩm của người trước mà không phát huy phần cá tính của mình, để biểu hiện một tác phẩm thì tác phẩm đó mất hẳn phần linh động, tức là “Tử hoa”. Cho nên, cắm hoa phải điều hòa với cá tính của mình, để tạo thành một tác phẩm sống động.



IV. Trường Phái Sògetsuryu 
Bản chất của Hoa đạo thì không thay đổi dù ở hoàn cảnh hay thời đại nào, nhưng tác phẩm của Hoa đạo thì thay đổi biến thiên theo thời đại và hoàn cảnh của con người. Lối cắm hoa ở thời kỳ xưa là do tư tưởng của con người đời xưa sáng tạo, lẽ đương nhiên, lối cắm hoa ở thời đại nay cũng do nhu cầu của con người hiện đại tác thành. Vì lối cắm hoa ở thời xưa thì điều hòa với đời sống, hoàn cảnh và phong tục của thời đại xưa, nên lối cắm hoa ở thời hiện đại cũng phải cải biến để cho thích ứng với đời sống con người hiện đại. Trường phái Sògetsuryu này vì có một lối trình bày rất đơn giản, lý tưởng cao rộng và chứa đựng nhiều mỹ thuật, lại thích hợp với hoàn cảnh hiện đại của con người, nhất là người Á Đông ta.
Người sáng lập ra ngành Sògetsuryu là Giáo sư Sofu Teshigahara. Hiện nay ngành cắm hoa này thịnh hành nhất nước Nhật. Ông còn đem ngành Hoa đạo truyền bá sang Âu Mỹ và được các giới trí thức, các nhà yêu nghệ thuật ở Pháp cũng như ở Mỹ nhiệt liệt hoan nghênh.
Lối cắm hoa của ngành Sògetsuryu tuy biến hóa tự do tự tại nhưng tương đối dễ dàng. Người học lối cắm hoa này còn phải học hỏi hoàn cảnh và vẻ đẹp của tự nhiên để giúp thêm óc sáng tạo của mình, nghĩa là người học tập phải để ý quan sát đến những biến thái của cỏ hoa thay đổi trong các mùa để giúp cho tác phẩm của mình thêm linh động.
Có người nói: “Trong cõi đời bối rối phức tạp này, con người phải bận rộn trăm công ngàn việc còn thì giờ đâu mà thưởng hoa chơi hoa”. Nói như vậy cũng có phần đúng, nhưng xét cho chí lý, thì lời nói đó thiếu hẳn phần kiện toàn trong gia đình, cũng như ngoài xã hội. Vì nếu tâm của con người ta nếu cứ bôn tẩu hàng ngày không để một thời giờ yên tĩnh để thanh lọc mối tà niệm hướng về thiện duyên, thì cái tâm đó trong đạo Phật gọi là vọng tâm. Nhưng nếu hàng ngày ta dành một thời gian nhàn rỗi để tu luyện nuôi dưỡng tâm hồn, nhân lúc đó ta được ngắm một bông hoa đang nở thì tâm của ta cũng lắng dịu và tươi vui. Như trên đã trình bày thì hoa có ảnh hưởng lớn lao với đời sống hàng ngày của con người là vậy. Vẻ đẹp của hoa giúp điều hòa tâm trí của ta trở lại bình tĩnh, gạn lọc những phiền não nhơ đục. Khi học cắm hoa, ta sáng tạo được một bình hoa cũng như đã tập luyện được những thời khắc tu thiền định vậy. Và trong khi cắm hoa ta muốn có bình hoa đẹp, dĩ nhiên tâm ta phải chú ý, không có tạp niệm, đó tức là tu định. Vì có định tâm thì ta mới cắm nổi bình hoa có nghệ thuật, rồi bình hoa được trưng bày ra cho mọi người thưởng thức do đó mà có ảnh hưởng tốt đến tâm hồn của con người chung quanh. Như vậy mỗi tác phẩm của Hoa đạo là một bài học luân lý và triết lý để cảm hóa tâm hồn của chúng ta vậy.



I. Tác Phẩm Dùng Để Tham Khảo 
[image: att]
I. Tác Phẩm Dùng Để Tham Khảo 
Như trên đã trình bày, cách cắm hoa phải điều hòa với “cá tính của mình còn sự mô phỏng các tác phẩm đã sẵn có chỉ dùng làm tiêu chuẩn để lý giải kiểu cắm tác phẩm và tham khảo nghệ thuật để phát sinh ra tư tưởng mới lạ cho người mới học”. Dưới đây là những ví dụ minh họa tác phẩm để ta tham khảo:



1. Tác phẩm nhỏ và khả ái 
Khi mới tập cắm hoa, trước hết ta hãy trình bày những tác phẩm nho nhỏ xinh xinh để trang sức cho mái gia đình thêm vui vẻ. Tác phẩm bé nhỏ này ta có thể bày trên một cái kỷ, trên chiếc bàn nhỏ, trên các đài gương, nơi rửa mặt hay bất cứ nơi nào ta nhận thấy thuận tiện với nhãn quan của mọi người trong gia đình. Tác phẩm tuy nhỏ nhưng nó cũng đòi hỏi ở ta một công phu tập luyện, nó cũng là một đặc trưng của ngành cắm hoa Sògetsuryu. Hãy coi hình minh họa số 1 sau đây.
[image: a2]
Hình minh họa số 1: Tác phẩm tuy bé nhỏ nhưng rất quý.
[image: a3]Nguyên liệu: Hoa Gerbera (hoa Đồng tiền). Lá cây giống như lá cỏ Ranh.
Bình hoa: Bát hoa màu trắng.
Kiểu cắm: Kiểu Moribana (lối cắm dùng bình hoa thấp).



2. Tác phẩm đơn giản và trang trọng 
Nếu trong nhà có vườn, vào buổi sáng ta dạo gót tới hoa viên hái một vài bông hoa mới nở còn tươi hương sắc đem vào trang trí cho tư thất hay tư phòng của ta, tức là ta muốn di chuyển cái vẻ đẹp của tự nhiên ở bên ngoài để tạo thành cái vẻ đẹp nhân tạo của tác phẩm để ta ngoạn thưởng. Muốn như vậy, ta đã có một vài nhành hoa, ta chỉ cần thêm năm ba cành lá rồi trình bày theo như tác phẩm minh họa bên (coi hình minh họa số 2) là ta có một tác phẩm vừa đơn giản vừa trang trọng.
[image: a4]
Hình minh họa số 2: Tác phẩm rất nhỏ nhưng trang trọng.
[image: a5]Nguyên liệu: Hoa Chiêu nhan (thứ hoa nở buổi sáng), Tuyết liễu (vài ba cành).
Bình hoa: Bình hoa (theo kiểu bình nậm rượu).
Kiểu cắm: Kiểu Nageire (lối cắm bằng bình).



3. Tác phẩm hoa Hồng đua nở 
Muốn có một tác phẩm nhiều hoa nở, ta cũng phải lựa chọn hoa. Nếu ta cắm nhiều thứ hoa đã nở một hai ngày thì dù ta có tốn nhiều công phu để tạo thành một tác phẩm, nhưng tác phẩm đó cũng trở thành một trạng thái điêu tàn, thiếu nguồn sinh lực. Vậy muốn cho một tác phẩm có sinh lực ta phải lựa chọn hoa. Nếu là hoa đã nở, ta phải dùng thứ hoa mới nở hay sắp sửa nở và phải điểm thêm một vài nụ hoa đang ở lúc chúm chím miệng cười. Tuy vậy, nhưng nếu ta chọn nụ hoa mà nụ đó ở trường hợp không thể nở thành hoa được, thì bình hoa dù có tạo thành, nhưng đối với con mắt ngoạn thưởng của người yêu hoa, họ coi bình hoa đó cũng chẳng khác gì như thứ thực vật bị thui chột. Vậy nên việc lựa chọn hoa chiếm một vị trí rất quan trọng. Tỷ dụ như một tác phẩm hoa Hồng xinh nhỏ dưới đây (coi hình minh họa số 3), ta chỉ cần một bông hoa Hồng nở vừa đúng mức và một nụ nhỏ đủ sinh lực để nở thành một bông hoa tươi đẹp. Như vậy là ta có một tác phẩm hoa Hồng vừa đầy nguồn sống và đẹp.
[image: a6]
Hình minh họa số 3: Tác phẩm hoa Hồng đua nở.
[image: a7]Nguyên liệu: Hoa Hồng.
Bình hoa: Bát hoa màu đen.
Kiểu cắm: Kiểu Moribana.



4. Tác phẩm có tính chuyển động 
[image: a10]
Hình minh họa số 4:
Tác phẩm thể hiện tính chuyển động.
Nguyên liệu: Hoa Cẩm chướng.
Bình hoa: Bát hoa hình chữ nhật màu lưu ly.
Kiểu cắm: Kiểu Moribana.
Khi ta để ý nhìn một vài khóm hoa ở trước sân, hay thưởng ngoạn một hoa viên có nhiều thứ hoa đua nở, mỗi khi có luồng gió thổi nhẹ, ta thấy những bông hoa cứ chờn vờn nghiêng nghiêng theo chiều gió, như nhảy múa như đón chào, đầy sức sống. Trong Hoa đạo, muốn có một tác phẩm truyền tải được trạng thái hoạt động đó, ta cũng cần phải có công phu tạo tác. Tác phẩm hoa Cẩm chướng (coi hình minh họa số 4) là một điển hình của tác phẩm thể hiện tính chuyển động.
Ta hãy để ý đến từng nét cong và chiều hướng của từng nhành hoa Cẩm chướng, ta thấy chúng đều lướt nhè nhẹ từ phía phải sang phía trái mà cấu tạo thành một tác phẩm vừa mỹ quan vừa sinh động. Cách thể hiện tác phẩm có tính chuyển động này cũng là một đặc trưng của ngành cắm hoa Sògetsuryu.



5. Tác phẩm có khoảng trống trong không gian 
Muốn có một tác phẩm trong đó có những khoảng trống, ta phải để ý đến khoảng cách từ cành nọ đến cành kia là điều kiện cần thiết. Khi ta để ý đến khoảng cách của một chữ thì khoảng trống đó là khoảng không gian của chữ. Trong bình hoa thì khoảng trống của tác phẩm là khoảng không gian của các cành hoa với nhau.
[image: a11]
Hình minh họa số 5:
Tác phẩm có khoảng cách không gian.
[image: a12]Nguyên liệu: Cành Tùng và hoa Cúc nhỏ.
Bình hoa: Bát hoa hình bầu dục màu trắng.
Kiểu cắm: Kiểu Moribana.
Khoảng không gian từ cành nọ tới cành kia, có nhiều khoảng trống khác nhau, trong bố cục một tác phẩm, nhưng muốn cho các khoảng trống đó được tăng phần mỹ quan, nó còn phải thuộc vào cá tính và cách điều chỉnh của người cắm hoa. Người thiếu óc thẩm mỹ, nếu khi họ nhìn vào một tác phẩm có khoảng không gian đó, thì họ chỉ có cảm giác là một thân cây thiếu lá, không thể hình dung thấy vẻ đẹp.
Tóm lại, muốn có một tác phẩm nghệ thuật, ta phải điều chỉnh để tạo thành những khoảng trống khác nhau từ cành nọ tới cành kia. Đó là một nghệ thuật tạo khoảng trống trong tác phẩm (coi hình minh họa số 5).



II. Cách Phối Hợp Màu Sắc 
Học cắm hoa trước hết ta phải để ý cách tạo nên tác phẩm. Tuy vậy, nhưng ta chỉ để ý đến tác phẩm không tức là ta chưa thể tả nổi nghệ thuật tính của cách cắm hoa. Nghĩa là lối cắm hoa, ngoài nghệ thuật sáng tác, ta còn phải để ý đến vẻ đẹp và màu sắc của từng loại hoa. Phần nhiều người ta chỉ thưởng thức vẻ đẹp về màu sắc của hoa. Nếu thưởng thức một tác phẩm về hoa ta phải để ý đến vẻ đẹp về màu sắc và hình thể của nó. Nhưng vẻ đẹp của hoa là màu sắc của tự nhiên, cái màu sắc đó vốn không thay đổi. Muốn cho vẻ đẹp được tăng thêm, ta cần phải lưu ý đến phần kỹ thuật “phối sắc”. Nếu ta muốn đem tổ hợp các màu sắc khác nhau thành một vẻ đẹp riêng, tức là ta biết đem hòa cái màu sắc tự nhiên của hoa thành một tác phẩm nghệ thuật của màu sắc.
Cách cắm hoa đã có phần nghệ thuật của hình thể cành hoa, đồng thời ta lại có thêm phần nghệ thuật của sự phối sắc, hai phần này phải điều hòa với nhau như chim hai cánh, không thể thiếu một.
Thực ra về kỹ thuật “phối sắc” nó cũng phải nương vào cá tính của ta mà sinh ra, chứ không có cái quy luật nhất định là sắc này phải phối hợp với sắc kia. Tuy vậy, nhưng tác phẩm có cái nguyên tắc căn bản của nó nên màu sắc cũng có nguyên tắc nhất định của màu sắc. Nếu ta ghi nhớ được nguyên tắc phối của màu sắc, rồi thực hành theo, thì phần kỹ thuật phối sắc của ta chỉ trong một thời gian ngắn cũng có thể trở nên thông thạo.
Thông thường về chủng loại của màu sắc được chia thành hai loại lớn là “Vô thể sắc” và “Hữu thể sắc”.
Vô thể sắc là những màu đen và màu trắng. Hai màu đen và trắng được hòa lẫn với nhau để trở thành khôi sắc (màu tro). Theo sắc thể học thì màu đen, trắng và khôi sắc được xếp thành 11 loại. Trước hết xếp loại màu trắng là “0” cuối cùng đến màu đen là số “10”, còn các bộ phận từ “1” đến “9” là loại “khôi sắc”.
Hữu thể sắc là ngoài những màu vô thể sắc. Theo sắc thể học, hữu thể sắc cũng được chia làm 10 loại: màu đỏ (R), màu vàng đỏ (YR), màu vàng (Y), màu vàng lục (GY), màu lục (G), màu xanh lục lam (BG), màu xanh (B), màu tía xanh (PB), màu tía (P), màu đỏ tía (RP).
Như trên, về các màu sắc ta đã có, tự chúng lại có 3 tính chất là “sắc tướng”, “minh độ” và “thể độ”.
Sắc tướng là thứ màu sẵn có của sắc. Tức là những màu đỏ, màu xanh gọi là sắc tướng. Tuy cũng là màu đỏ của sắc tướng, nhưng lại có nhiều màu đỏ khác nhau. Trong chỗ khác nhau này tự nó lại phát sinh ra minh độ (độ sáng) và thể độ.
Minh độ là độ sáng. Nghĩa là những màu ta cho là độ sáng. Trong màu sắc có độ sáng rất cao là độ sáng của màu trắng, độ sáng rất thấp là độ sáng của màu đen. Thông thường ta nói về màu sắc tức là nói đến phần độ sáng riêng của màu sắc. Cho nên, những màu vàng, màu đỏ, thì có độ sáng cao hơn màu tía và màu lục, nhưng trong các màu sắc đó lại có những độ sáng khác nhau. Nói cho dễ hiểu tuy cũng cùng một màu đỏ, nhưng nếu ta đem hòa lẫn với màu trắng có độ sáng rất cao thì độ sáng đó trở nên sáng hơn, trái lại, ta đem hòa lẫn với màu đen thì độ sáng trở nên tối. Vì vậy, nên tuy cùng một màu, ta cũng có thể phối hợp làm cho màu đó trở thành màu sáng hay màu tối.
Thể độ, nói cho dễ hiểu là nghĩa “vẻ tươi đẹp”. Tức là màu sắc cao độ của thể độ không cho lẫn các màu sắc khác mới gọi là thuần sắc. Như trên đã nói, độ sáng của màu sắc thì biến đổi khi hòa lẫn giữa màu trắng và màu đen, nhưng về trường hợp của “thể độ”, nếu ta đem phối hợp nhiều những phần lượng hỗn tạp vào, thì thể độ cũng trở nên thấp kém. Màu đỏ và màu trắng điều hòa với nhau trở nên màu đỏ nhạt, nhưng ở trường hợp này, màu đỏ vẫn giữ thể độ cao, nếu ta đem hòa với màu trắng quá nhiều lẽ dĩ nhiên vẻ tươi đặc hữu của màu đỏ cũng giảm xuống.
Sau nữa về tính chất đặc hữu của các màu, nếu ta đem đối sánh với nhau lại có sự nhấn mạnh về tính chất. Nói cách khác, nếu ta đem một màu sắc có độ sáng hòa với một màu sắc có độ sáng cao hơn, trên thực tế, ta lại thấy màu đó tối; trái lại ta hòa với màu sắc có độ sáng thấp hơn, trên thực tế ta nhận thấy màu đó trở nên sáng. Vậy nên ở trường hợp thể độ cũng tương tự như thế. Như vậy, khi ta muốn nhấn mạnh vẻ sáng và tươi của màu hoa, nếu ta đem phối hợp giữa độ sáng và màu thấp của thể độ, trên thực tế ta nhận thấy vẻ sáng và tươi có phần tăng hơn.
Sau hết là đem màu sắc phối với màu sắc gia giảm lẫn cho nhau. Theo sắc thể học, thì việc phối sắc này gọi là “bổ sắc” (sắc phụ). Dưới đây là cách phối của các bổ sắc:
- Màu đỏ và màu xanh lục lam (R + BG).
- Màu vàng và màu tía xanh (Y + PB).
- Màu lục và màu đỏ tía (G + RP).
- Màu vàng đỏ và màu xanh (YR + B).
- Màu vàng lục và màu tía (GY + P).
Còn ở trường hợp khi ta nhìn màu sắc, có màu sắc ta cảm thấy màu sắc nóng, có màu sắc ta cảm thấy màu sắc mát. Như các màu đỏ, màu vàng, màu vàng lục là những màu ta cảm thấy nóng. Các màu lục, màu xanh lục, màu xanh, màu tía xanh, màu tía, màu đỏ tía là những màu ta cảm thấy mát.
Đối với từng màu, nó kích thích cho nhãn quan của mỗi người nhìn có mỗi cảm giác khác nhau, nhưng đứng trên lĩnh vực sắc thể học thì duy có màu tro (khôi sắc) được chỉ định là trung tính, nên nó có thể điều hòa với bất cứ màu nào. Bình cắm hoa người ta thường tráng men theo màu khôi sắc để tiện lợi cho sự ứng dụng và điều hòa màu sắc.
Như trên đã trình bày về cách phối sắc thông thường của các màu và cách phối màu sắc này cũng rất thích hợp cho sự ứng dụng vào Hoa đạo. Tuy vậy, thông thường chỉ có mấy điểm sau đây là phổ thông cho sự ứng dụng hơn.
- Khi ta muốn có cảm giác động, ta sử dụng độ sáng cao.
- Khi ta muốn có cảm giác tĩnh, ở trường hợp này, ta chỉ phối sắc với những độ sáng thấp.
- Khi ta muốn có cảm giác nhẹ nhàng, trong mát, ta nên phối các màu sắc trắng và xanh làm chủ.
Để luyện tập về cách phối sắc, ta phải để ý đến các nguyên lý như trên, ngoài ra ta cũng cần phải tham khảo cách phối sắc của các bức danh họa cổ kim để tìm tòi học hỏi thêm.



III. Cảm Giác Về Thể Chất Của Bình Cắm Hoa 
Đối với bình cắm hoa, muốn lựa chọn loại bình nào cho thích hợp với ý của ta để tạo tác một tác phẩm có hiệu quả, đó là tùy thuộc vào cá tính của ta chứ không có phương pháp nhất định. Nhưng để thích ứng với nguyên lý màu sắc, khi lựa chọn bình cắm hoa, ta cũng nên biết về nguyên tắc màu sắc của nó.
Khi muốn lựa chọn bình để cắm hoa, trước hết ta phải đặt định về kiểu cắm của tác phẩm. Theo trường phái Sògetsuryu, cơ bản có hai loại là kiểu Moribana (lối cắm bằng bát miệng rộng đáy nông) và kiểu Nageire (lối cắm bằng bình cao). Muốn phân biệt hai kiểu này được dễ dàng, ta chỉ cần để ý đến hình thể của bình cắm là phân biệt được ngay. Nghĩa là một kiểu thì dùng bình miệng rộng đáy nông, ta gọi là chậu cắm hoa, hay bát cắm hoa, tức là kiểu Moribana, một kiểu thì miệng nhỏ đáy sâu, ta gọi là lọ cắm hoa, hay bình cắm hoa tức là kiểu Nageire.
Cách ứng dụng các loại bình cắm hoa: Trước hết ta phải phán đoán xem nên dùng loại bình cắm hoa nào để ta sử dụng cho có hiệu quả. Nếu ta là một nghệ thuật gia của Hoa đạo thì ta có thể sử dụng được bất cứ loại bình cắm hoa nào, nhưng nếu chưa được thế, ta chỉ nên sử dụng loại bình cắm hoa nào đã sử dụng quen.
Khi lựa chọn bình cắm hoa, ta còn phải lưu ý đến màu sắc của các loại bình cắm hoa, đó là điều kiện không kém quan trọng. Trong bố cục giữa hoa và bình cắm hoa, ta còn phải thống nhất giữa bình và màu sắc. Bất cứ ta dùng cái hình thể của bình cắm hoa nào, hình đó cũng ảnh hưởng lớn đến tác phẩm, nên ta lựa chọn màu sắc nào của bình cắm hoa nó cũng ảnh hưởng mật thiết với phương diện biểu hiện màu sắc của kiểu cắm hoa. Nói một cách khác là bình cắm hoa dù rằng tự thể của nó có màu sắc đẹp, nhưng màu sắc đó phải phù hợp với sự phối sắc của hoa, thống nhất với vẻ đẹp của hoa. Phối sắc bằng cách nào cho thích hợp và đẹp, ta hãy theo như nguyên tắc phối sắc đã trình bày trong tựa đề “cách phối hợp màu sắc” ở trên.
Các loại bình cắm hoa để cho ta sử dụng thì không hạn định, nhưng có mấy loại chế tạo dưới đây được ứng dụng nhiều hơn cả:
- Loại bình được chế tạo bằng đất gọi là đồ sành và đồ sứ.
- Loại bình được chế tạo bằng cây trúc.
- Loại bình được chế tạo bằng thủy tinh.
- Loại bình được chế tạo bằng gỗ.
- Loại bình được chế tạo bằng kim loại.
- Loại bình được phủ một nước sơn.
Tất cả các loại bình cắm hoa kể trên, mỗi loại đều cho ta một cảm giác về thể chất (chất cảm) khác nhau, tuy rằng nó cùng một màu sắc. Thí dụ các loại kể trên đều một màu đỏ, nhưng mỗi loại vẫn cho ta cảm giác khác nhau giữa loại bình được chế tạo bằng đồ sành, bằng sứ, bằng thủy tinh v.v. Đó là sự cảm giác về thể chất của bình cắm hoa. Vậy nên sự liên lạc giữa hoa và hình thể của bình cắm hoa ta phải khéo điều hòa màu sắc và chất cảm đừng để cho hỗn tạp trở thành nhất thể.
Trên phương diện thực tế, bình cắm hoa, ta thích loại bình nào là tùy ở năng lực thẩm mỹ ở ta. Dưới đây là mỗi loại bình nó đều gợi cho ta mỗi cảm giác khác nhau.
- Đồ sành và đồ sứ: Các bình cắm hoa được chế tạo bằng đồ sành cho ta cảm giác ấm và mềm mại, đồ sứ cho ta cảm giác lạnh và nặng nề.
- Loại bình được chế tạo bằng cây trúc: Loại này cho ta cảm giác nhẹ nhàng thanh nhã.
- Loại bình được chế tạo bằng thủy tinh: Loại này cho ta cảm giác mát mẻ.



IV. KỸ THUẬT CƠ BẢN 
Khi cắm hoa, ta phải nương vào nghệ thuật sáng tác giữa hoa và cá tính của ta để tạo thành một tác phẩm có nét đẹp riêng. Như vậy ta thưởng thức về nghệ thuật sáng tác của tác phẩm, khác hẳn với sự thưởng thức về vẻ đẹp thiên nhiên. Vậy nên công việc luyện tập về cách cấu tạo cơ bản của tác phẩm là một điều cần thiết. Nhưng muốn luyện tập về cách cấu tạo cơ bản của tác phẩm, trước hết ta phải luyện tập về kỹ thuật cơ bản của cách cắm hoa.
Công việc cắm hoa, nó là một kỹ thuật tương đối nhẹ nhàng, nhưng đòi hỏi ở ta nhiều công phu luyện tập. Về kỹ thuật cơ bản để ta luyện tập, cơ bản có 3 phần:
- Kỹ thuật cắt hoa.
- Kỹ thuật uốn hoa.
- Kỹ thuật giữ hoa.
Trước khi cắm hoa, nếu ta không có công phu luyện tập về 3 phần kể trên, thì ta không thể cấu tạo thành một tác phẩm có nghệ thuật. Có người cho cách cắm hoa là khó, hay nói lối cắm hoa không được đẹp, đó cũng là do nguyên nhân thiếu phần luyện tập về 3 kỹ thuật cơ bản trên.



1. Kỹ thuật cắt hoa 
Kỹ thuật cắt hoa là phần ta biết sử dụng hoa một cách khéo léo. Một cây hoa muốn điều chỉnh cho được đẹp là nhờ ở kỹ thuật cắt, tỉa những cành, những lá vô dụng, nghĩa là muốn điều chỉnh, trước hết ta phải cắt bỏ những cành nhỏ rậm rạp, tỉa bớt những chiếc lá vô dụng để cho thích hợp với kích thước mà ta mong muốn. Cành nào dùng làm cành chính, cành nào dùng làm cành phụ, cành nào để trước, cành nào để sau, ta đều phải quyết định trước đã, rồi ta mới dùng kéo cắt bỏ những cành lá vô dụng để cho ăn nhịp với nhau. Ở trường hợp cành cây nhỏ và hoa, lá thì ta cắt chúng rất dễ dàng, nhưng ở trường hợp thân cây quá lớn, ta còn phải dùng đến dao và cưa để cắt.



2. Kỹ thuật uốn hoa 
Uốn hoa cũng là một kỹ thuật. Uốn hoa nghĩa là cành cây hay cành hoa mà ta muốn dùng nó để tạo nên tác phẩm, nhưng khốn nỗi chiều hướng của chúng thẳng hay cong lại không theo chiều hướng với ý định của ta, nên ta phải dùng đến công phu uốn cành đó cho vừa ý. Muốn uốn một cành cây hay cành hoa nào, trước hết hai tay ta phải cầm lấy đoạn cây định uốn đó, hai ngón tay cái phải để lên phía trên thân cây, rồi sẽ từ từ uốn cong xuống, đừng để cho khoảng cách ở giữa quãng hai đầu ngón tay cái cách quá rộng, phải để cho vừa sức chịu đựng để uốn. Nếu để quãng cách quá rộng mà ta uốn, thì quãng cách của đoạn cây đó sẽ bị gẫy. Nguyên tắc uốn cành cây, lá cây hay nhành hoa, nghĩa là nó đang ở đường thẳng ta uốn ra đường cong, hay đang ở đường cong ta uốn ra đường thẳng. Gặp trường hợp cành cây quá cứng và lớn, tay ta không thể uốn được, ta còn phải dùng tới dao hoặc cưa, cưa mớn cành đó rồi ta sẽ uốn (coi hình minh họa số 6 và số 7).



3. Kỹ thuật giữ hoa 
Kỹ thuật giữ hoa là một kỹ thuật rất quan trọng. Giữ hoa nghĩa là ta cần phải tìm cách để giữ cho cành cây cành hoa của ta định cắm ở vị trí nào phải được giữ nguyên ở vị trí đó đừng để cho sai lệch. Muốn luyện tập về yếu lĩnh của cách giữ hoa, ta cần phải để ý đến hai trường hợp:
Trường hợp kiểu Moribana (lối cắm bằng bát) và trường hợp kiểu Nageire (lối cắm bằng bình).
[image: a13]
Hình minh họa số 6: Tác phẩm đã được uốn cành.
[image: a14]
Hình minh họa số 7: Kỹ thuật uốn cành.
[image: a15]
Hình minh họa số 8: Hình minh họa dùng Kenzan ở trường hợp gốc cây quá lớn.
[image: a16]- Cách giữ hoa ở trường hợp kiểu Moribana: Muốn cắm hoa theo kiểu Moribana, ta phải cần dùng đến một thứ dụng cụ để giữ hoa cho khỏi đổ, gọi là Kenzan (ta gọi là bàn chông, hiện nay ở Việt Nam cũng đã có chế tạo).
[image: a17]
Về hình thể của Kenzan có loại hình tròn, có loại hình vuông, có thứ hình bán nguyệt, rất tiện lợi cho công việc sử dụng. Muốn cắm hoa trước hết ta hãy để Kenzan vào trong bát hoa, rồi ta đem cây hoa cắm lên trên những lớp đinh của Kenzan, tức là cánh hoa được giữ nguyên ở vị trí ta đã định mà không bị đổ. Đối với cành cây, cành hoa nhỏ thì ta cắm rất dễ dàng, nhưng ở trường hợp cành cây lớn và cứng, ta phải giữ cho cành cây đó cho khỏi đổ là một việc rất khó. Ở trường hợp đó ta phải lấy kéo cắt bạt chéo góc gốc của cành cây cho hơi nhọn, lựa khoảng cách giữa các mũi đinh của Kenzan cắm thẳng xuống rồi ta sẽ lấy tay nghiêng nghiêng cành đó từ từ cho đúng với vị trí ta đã định. Nếu cành đó quá nặng làm cho Kenzan lệch theo, ta phải dùng tới 2 hay 3 Kenzan (coi hình minh họa số 8) nữa, để làm thế quân bình giữ hoa cho khỏi đổ. Ở trường hợp cành cây hay hoa nhỏ quá, không thể tự đứng vững được, ta phải ghép thêm một vài cuộng cây nhỏ thêm vào ở phía gốc rồi buộc chụm lại, ta sẽ cắm lên Kenzan được dễ dàng.
[image: a18]
Hình minh họa số 9: Tác phẩm theo kiểu Moribana dùng 1 chiếc Kenzan.
- Cách giữ hoa ở trường hợp kiểu Nageire: Muốn cắm hoa theo kiểu Nageire, ta không phải sử dụng tới Kenzan, nhưng phải cần tới cách khác để giữ cho hoa đứng theo chiều hướng. Nghĩa là, ở trường hợp miệng bình rộng, tay ta có thể đụng tới đáy bình được, ta chỉ việc bỏ vào trong bình một ít cuộn cây nhỏ, cho nằm ngang dọc bên trong, nhờ sự co giãn của các cuộn cây nhỏ ở trong bình mà giữ được cây hoa theo đúng chiều hướng ta định cắm. Hoặc ta dùng chạc cây để giữ, hoặc dùng cành cây xếp theo lối chữ thập để giữ. Cách xếp theo lối chữ thập để giữ, nghĩa là ta phải lấy hai cành cây, mỗi cành cắt dài hơn trục kính của miệng bình, rồi hai cành đó gài chéo chữ thập ở trong bình, tự nhiên chân của hai cành đó tỏa ra bốn góc (coi hình minh họa số 10), khi ta cắm cành hoa thì cành hoa đó sẽ nghiêng nghiêng theo vị trí ta định. Ngoài ra còn nhiều cách giữ cho cành hoa khỏi đổ, đó là còn tùy thuộc ở công phu sáng tạo của ta.
- Cách giữ hoa dùng cành cây cắm dọc theo bình hoa: Muốn giữ cành hoa đúng vị trí, ta phải dùng một cành cây cắm dọc theo từ đáy bình tới gần miệng bình, đầu cành cây sẽ lấy kéo tách làm đôi, gốc cành hoa cũng được tách làm đôi, rồi gài gốc cành nọ với đầu cành kia, theo như hình minh họa số 10.1.
- Cách dùng gốc cây hoa gài vào nhau để giữ hoa: Khi miệng bình hoa và gốc cây hoa cũng nhỏ, ta không thế dùng cành cây để giữ được, nhưng ta có thể lợi dụng ngay những gốc của các cây hoa cắm gài lại với nhau để giữ hoa theo đúng vị trí. Coi hình minh họa số 10.2.
[image: a19]
[image: a20]Nguyên liệu: Hoa Cúc nhỏ, cành xanh.
Bình hoa: Bình hoa đan bằng tre.
Kiểu cắm: Kiểu Nageire.
Giữ hoa: Dùng cành cây xếp theo hình chéo chữ thập.
[image: a21]
[image: a22]Nguyên liệu: Hoa Tỳ bà và hoa Cúc nhỏ.
Bình hoa: Bình dáng cao miệng nhỏ.
Kiểu cắm: Kiểu Nageire.
Giữ hoa: Giữ hoa bằng phương pháp cắm cành cây dọc theo bình.
[image: a23]
Hình minh họa số 10.2:
Tác phẩm dùng gốc cây hoa gài vào nhau để giữ hoa.
[image: a24]Nguyên liệu: Hoa Asparagus và hoa Gernera.
Bình hoa: Bình hoa thủy tinh màu trắng.
Kiểu cắm: Kiểu Nageire.
Giữ hoa: Dùng ngay các gốc cành hoa gài vào nhau.



V. DỤNG CỤ CẦN THIẾT CHO NGƯỜI HỌC CẮM HOA 



1. Bình hoa 
Ngành cắm hoa Sògetsuryu là một ngành có lối trình bày mới mẻ và tự do nhất. Về bình hoa thì không có sự chỉ định bắt buộc ta phải dùng một loại bình hoa đặc biệt nào, nên ta có thể sử dụng bất cứ bình cắm hoa, bát cắm hoa nào để tạo thành một tác phẩm có giá trị. Tuy vậy nhưng nhiều loại bình hoa được sử dụng để cắm hoa cũng làm cho ta không vừa ý.
Trước hết, những loại bình hoa làm cho ta không vừa ý, đó là những loại bình hoa có tráng men, trên có vẽ nhiều các bức họa như có hoa, các loài chim, các loài động vật, nhân vật hay sơn thủy v.v. Tất cả các thứ bình hoa có những bức họa như trên ta cần phải tránh, không nên sử dụng. Vì nếu dùng các loại đó sẽ ảnh hướng tới vẻ đẹp của hoa, làm cho bình hoa kém phần cảm giác đối với nhãn quan của ta. Hay đến cả các bức họa trứ danh được vẽ lên bình cắm hoa ta cũng không nên sử dụng mà chỉ cần các loại bình hoa đơn giản và mộc mạc.
Tiếp đến, không nên dùng các loại bình hoa quá đắt: Lối cắm hoa ngành Sògetsuryu thì không cần tới những thứ lọ cổ, hay đắt tiền, quý giá, mà chỉ cần tới các loại bình hoa giản dị, đó là đặc điểm về cách sử dụng bình cắm hoa của ngành này. Vậy nên có khi ta chỉ dùng cái giỏ của người câu cá, cái bầu nước của bác nông phu cũng đủ để ta tạo thành một tác phẩm đẹp. Hơn nữa, ta có thể lấy ngay một thứ vỏ sò, vỏ ốc ở biển để làm loại bình hoa, vì lẽ bình cắm hoa tuy giản dị nhưng nhờ ảnh hưởng phản chiếu vẻ đẹp của hoa, nên tự nhiên ta cảm thấy đẹp.
Ngày xưa có nhiều người họ đã biết cắt ống cây trúc để làm bình cắm hoa, nhờ ở sự khéo giữ gìn mà nó còn được tồn tại đến hiện nay, được người ta tôn là bảo vật. Vì lẽ đó, nên bình cắm hoa cũng do chỗ sáng kiến của ta, tự óc ta suy nghĩ ra, rồi tự tay ta chế tạo lấy, đó mới là giá trị đặc biệt.



2. Bình hoa của kiểu Moribana (Lối cắm hoa bằng bát) 
Luyện tập về lối cắm hoa kiểu Moribana, ở trường hợp này, ta sẽ sử dụng loại bình hoa nào cho thích ứng là do ở óc thẩm mỹ của ta. Các loại bình hoa thuộc kiểu Moribana, đáy thì nông, miệng lại rộng, ta phải cần tới Kenzan (bàn chông) để cắm. Dưới đây là mấy loại bình hoa phổ thông được sử dụng trong kiểu Moribana (coi hình minh họa số 11).
[image: a25]
Hình minh họa số 11: Bình hoa dùng cho kiểu Moribana.
Theo như hình minh họa, loại bình hoa số 1 là loại bát cắm hoa có nắp. Loại bát này ở bất cứ một gia đình nào ta cũng thấy có, ta có thể dùng nó làm bát cắm hoa để luyện tập ở bước đầu. Trong bát đó ta phải để một Kenzan nhỏ rồi ta kiếm vài cành cây, một hai bông hoa là ta tạo được một bát hoa xinh đẹp để trang sức cho bất cứ nơi chốn nào trong gia đình mà ta thấy thuận tiện.
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 2 là loại thủy bàn. Loại này hình tròn màu trắng, miệng rộng, đáy nông. Ta cũng phải dùng tới Kenzan để cắm. Vì loại này có tráng men, có nhiều sắc khác nhau, như màu nước biển, màu đen, màu xanh, màu tro v.v. (Đặc biệt ta không nên dùng bát sắt).
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 3 là loại thủy bàn hình chữ nhật dài. Ngành Sògetsuryu rất hay sử dụng loại này để cắm hoa. Vì loại này rất thuận tiện cho sự trang sức ở bất cứ một trường sở nào. Hình thể của loại bình này có loại hình vuông, có loại hình chữ nhật, hình ô van v.v. Các loại này ta phải cần tới Kenzan để cắm, chỉ cần ít hoa cũng đủ để tạo thành một tác phẩm.
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 4 là loại bát múc canh, ta gọi là bát Tàu hay bát thấu. Loại bát này ta phải cần tới thứ Kenzan nhỏ để giữ hoa.
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 5 là loại bát đựng kẹo hay một loại bát tương tự như hình này ta cũng đều có thể sử đụng để tạo thành một tác phẩm thưởng ngoạn.
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 6 là loại bát làm bằng tre, đan thành rổ. Trong rổ ta phải đặt một bát nhỏ và trong đó có đặt một Kenzan. Tương tự với loại bình hoa này, ta có thể dùng rổ rửa rau, hay rá vo gạo trong nhà để sử dụng làm bình hoa cũng được.
[image: a26]
Hình minh họa số 12: Một tác phẩm ví dụ dùng bát có nắp cắm theo kiểu Moribana.
[image: a27]Tóm lại về bình hoa được sử dụng cho kiểu Moribana, thì không cần các thứ bình hoa cao quý, đắt tiền và các loại có hình vẽ, mà ta chỉ nên dùng các loại có tráng men, đồ sành, các loại làm bằng trúc và màu sắc của nó phải là tính chất đơn thuần.
[image: a28]
Hình minh họa số 13: Một ví dụ dùng thủy bàn, cắm theo kiểu Moribana.



3. Bình hoa của kiểu Nageire (Lối cắm hoa bằng bình) 
Luyện tập cách cắm hoa kiểu Nageire, ta phải sử dụng những thứ bình hoa nào, bình nào cho thích hợp cũng đều tùy thuộc vào ý muốn của ta. Nhưng cơ bản những loại bình miệng nhỏ thân bình cao, đó là loại bình hoa của kiểu Nageire. Dùng loại bình hoa này ta không cần tới Kenzan để cắm. Để xác nhận được dễ dàng, theo như hình minh họa số 14 thì có mấy loại bình cắm hoa như sau là thông dụng cho những người mới luyện tập hơn cả:
[image: a29]
Hình minh họa số 14:
Các loại bình hoa dùng cho kiểu Nageire
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 1 là loại bình theo kiểu nậm rượu. Loại này miệng bình rất nhỏ, ta chỉ cắm được 1 hay 2 bông hoa. Tác phẩm tuy nhỏ nhưng rất tiện lợi và thích hợp cho ta trưng bày ở những gian nhà chật hẹp. Khi dùng loại bình nậm rượu này, ta chỉ cần tới một cành cây cắm dọc từ đáy bình lên tới miệng bình để làm cái trụ giữ hoa cho đúng vị trí đã định.
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 2 là loại bình làm bằng tre trúc đan thành giỏ. Khi dùng loại bình hoa này, ta phải để ở trong giỏ một ống tre để đựng nước. Trong ống tre ta để một chạc cây chéo chữ thập để giữ cây hoa ở đúng vị trí được dễ dàng.
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 3 là loại bình “Tôn thức”, nghĩa là bình hoa mà người Trung Quốc thời cổ đại rất tôn quý, nên gọi là Tôn thức. Thường thường loại bình cắm hoa này được tráng một thứ men trắng, ngày xưa loại bình này thường được chế tạo bằng đồng. Bình cắm hoa thuộc loại này, ta cảm thấy thanh cao và trang nhã, hay được đặt ở thư phòng, thư viện và thiền thất.
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 4 là loại bình hồ tròn. Phía ngoài mặt của loại bình này, người ta thường trang sức bằng các bức họa khác nhau, nhưng khi ta dùng loại bình này để cắm hoa, ta nên tìm loại bằng sành, bằng sứ, ngoài tráng men trắng hoặc xanh, đừng dùng màu quá sặc sỡ. Loại bình này, vì miệng lớn nên ta có thể để vào trong bình một Kenzan để giữ hoa.
[image: a30]
Hình minh họa số 15: Dùng cành cây cắm dọc theo phía trong bình để giữ hoa.
Theo hình minh họa, loại bình hoa có mang số 5 là loại bình kiểu chén rót nước (Ajug). Loại này vốn không phải là bình hoa, nhưng nếu ta dùng nó để cắm hoa thì cũng rất thích hợp.
[image: a31]
Hình minh họa số 16:
Một ví dụ dùng bình tác phẩm Tôn thức, kiểu Nageire.
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 6 là loại bình dài, loại bình có thân hình cao thon. Đây là loại bình hoa cơ bản cho người luyện tập cắm hoa theo kiểu Nageire. Loại bình này dùng để cắm bất cứ thứ hoa gì hay trưng bày ở bất cứ một nơi nào cũng đều thích ứng. Trước khi cắm hoa, ta phải dùng một cành cây dựng dọc trong thân bình cho tới gần miệng bình, để làm cột trụ giữ hoa cho khỏi rời vị trí mình định. Màu sắc của bình, ta nên dùng màu nước biển, màu nâu, hoặc màu tro, bề cao của bình thông thường là 36 cm, đó là tiêu chuẩn cho loại bình để ta luyện tập.
Theo hình minh họa, loại bình hoa số 7 là loại bình cắm hoa theo lối hình cái ly (a cup) uống nước đá. Dùng loại bình này để cắm hoa, ta cũng phải cần tới chạc cây, hoặc chữ thập để giữ hoa. Tham khảo hình minh họa số 15, 16 và 17.
[image: a32]
Hình minh họa số 17:
Một ví dụ dùng bình hoa hình cái ly, kiểu Nageire.



4. Dụng cụ về hoa 
Những dụng cụ về hoa mà ngành Sògetsuryu sử dụng thì rất giản dị. Ngoại trừ những tác phẩm phổ thông trong gia đình ta chỉ cần có mấy thứ theo như hình minh họa số 18 là kéo cắt hoa, Kenzan và bơm để phun nước.
[image: a33]
Hình minh họa số 18:
Những dụng cụ cơ bản thiết yếu về hoa.
- Kéo cắt hoa: Kéo dùng để cắt hoa là dụng cụ cần thiết nhất. Kéo dùng cắt hoa của ngành Sògetsuryu thì không có vành tay cho ngón tay vào để cắt như loại kéo ta thường dùng, mà là thứ kéo không có vành tay theo như hình minh họa số 18. Thứ kéo khi mới dùng, ta cảm thấy cách sử dụng của nó thật khó khăn. Tuy vậy nhưng ta sử dụng lâu rồi cũng quen tay, ta có thể cắt những cây hoa cứng rắn và cành cây lớn được dễ dàng. Vì không có vành tay, nên ta sử dụng nó được tự do tự tại. Trái lại thứ kéo có vành tay, ta chỉ có thể dùng để cắt hoa, những cành cây nhỏ và mềm mà thôi, còn gặp trường hợp ở cây hoa to và cứng ta không thể nào cắt nổi. Kéo cắt hoa xem số (1) trong hình minh họa số 18.
- Kenzan: Kenzan là một thứ làm bằng chì và bằng đồng pha sắt. Hình dáng của Kenzan có nhiều loại khác nhau, như hình bán nguyệt, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình nhật nguyệt v.v. Xem số (2) và (3) trong hình minh họa.
- Bơm (Pom) để phun nước: Cần giữ cho hoa khỏi héo và tươi lâu, ta phải dùng tới một thứ bơm để phun nước cho hoa trước khi cắm, hoặc sau khi cắm xong hoa, hay ở mỗi buổi sớm và tối, cốt giữ cho hoa khỏi tàn sớm. Xem số (4) trong hình minh họa.
- Đinh và búa: Khi ta muốn ghép hai cây hoa lại làm một để trình bày một tác phẩm cho khỏi rời rạc và giữ đúng vị trí, ta phải sử dụng đến đinh và búa.
- Đá sỏi và cát: Đá sỏi và cát không phải là dụng cụ về hoa, nhưng ta dùng chúng để phủ lên trên Kenzan cho người ngoài khỏi trông thấy Kenzan bên trong bát hoa. Cát có nhiều loại, như loại cát đen, loại cát đỏ, loại cát nâu, loại cát trắng. Người ta thường thường hay dùng loại cát trắng nhiều hơn cả.



I. THỰC TẬP CÁC TÁC PHẨM CƠ BẢN 
[image: att]
I. THỰC TẬP CÁC TÁC PHẨM CƠ BẢN 



1. Tác phẩm là gì? 
Tác phẩm là sự tập hợp các nguyên liệu hoa lá hiện có để tạo thành một kiểu cắm riêng biệt. Người mới luyện tập về tác phẩm, trước hết phải chú ý đến những cành hoa nào là chủ, cành nào là phụ. Những cành làm chủ cho tác phẩm chỉ có 3 cành gọi là 3 “cành chính”.



2. Ba “cành chính” 
Muốn có một tác phẩm ta cần có 3 cành làm chủ, là trung tâm của tác phẩm và đó cũng là cơ sở để cấu tạo thành tác phẩm của ngành Sògetsuryu. Tại sao 3 cành này lại gọi là 3 cành chính? Vì, nếu khi ta trình bày một tác phẩm mà ta dùng 3 cành chính để cắm vẫn chưa đủ, ta cần phải cắm thêm các cành phụ nữa vào 3 cành chính, nên 3 cành được gọi là 3 “cành chính”, còn các cành hỗ trợ gọi là “cành phụ”. Trong trường hợp khi tạo nên tác phẩm, ta không cần tới cả 3 cành chính, mà chỉ dùng 1 hay 2 cành chính thôi, ta có thể bớt đi bất cứ một cành chính nào trong 3 cành, như vậy gọi là phép giản lược của tác phẩm.



3. Tên riêng của các cành chính 
-Cành chính mà dài nhất gọi là “cành chính thứ nhất”, tiếng Nhật gọi là cành “Shin” (Sin).
- Cành chính dài mức trung bình, gọi là “cành chính thứ hai”, tiếng Nhật gọi là cành “Soe” (Sô-ê).
- Cành chính ngắn nhất gọi là “cành chính thứ ba”, tiếng Nhật gọi là “Hikae” (Hi-ka-ê). Ba cành chính trên đối với đạo Nho thì gọi là “Thiên”, “Địa”, “Nhân”; đối với đạo Phật gọi là “Giới”, “Định”, “Tuệ”. Để nhận xét về hình minh họa được dễ dàng, dưới đây là 3 ký hiệu để tiêu biểu cho 3 cành chính:
- Dấu hình O là ký hiệu cho cành chính thứ nhất (Shin).
- Dấu hình □ là ký hiệu cho cành chính thứ hai (Soe).
- Dấu hình ∆ là ký hiệu cho cành chính thứ ba (Hikae).
[image: a115]
Hình minh họa số 19: Ký hiệu của 3 cành chính.
Còn những cành hỗ trợ khác gọi là “cành phụ” (Jushi). Ngoài 3 cành chính ra còn bao nhiêu cành khác thêm vào đều là cành phụ thuộc, không có hạn định. Trong khi cắm ta có thể thêm cành phụ thuộc nào cho thích hợp với cành chính là tùy ý ta.
Sau khi cắm xong 3 cành chính, ta nhận thấy cành chính thứ nhất có vẻ yếu ớt, cành chính thứ hai và thứ ba thấy thưa thớt, ta lại thêm cành phụ thuộc vào những khoảng trống đó để tạo thành một tác phẩm cho mỹ lệ, đó là công dụng của các cành phụ. Những cành phụ thuộc được ký hiệu bằng dấu “T” để tiện lợi cho việc vẽ hình minh họa (coi hình minh họa số 20).
[image: a34]
Hình minh họa số 20: Ký hiệu của 3 cành chính và các cành phụ thuộc cho cả 3 cành chính.



4. Phương pháp quyết định kích thước để cấu tạo thành cành chính và cành phụ 
Muốn tạo thành 3 cành chính và những cành phụ thuộc ta phải quyết định về kích thước của mỗi cành như sau:
Kích thước của 3 cành chính: Quyết định kích thước của 3 cành chính, ta phải căn cứ vào chiều cao và bề rộng của bình hoa tùy theo rộng hẹp hay cao thấp. Theo thứ tự, trước hết ta lấy cành chính thứ nhất làm tiêu chuẩn.
Cách đo kích thước: Cách đo kích thước bình hoa, ta hãy tham chiếu hình minh họa số 21 và 22 trong bài. Nghĩa là bình hoa nông thì đường kính dài, bề cao thấp; bình hoa cao, thì đường kính ngắn, chiều cao dài.
Cành chính thứ nhất (Shin): Độ dài của cành chính thứ nhất thì căn cứ vào kích thước của bình hoa để quyết định chiều cao của cành chính. Về cách quyết định này có 3 cỡ là lớn, trung bình và nhỏ. Cỡ trung bình thì cao bằng 1.5 của chiều cao cộng với đường kính của bình hoa, cỡ lớn thì gấp đôi trên, cỡ nhỏ thì cao bằng chiều cao cộng với bề rộng của bình hoa. Thí dụ ta lấy đường kính của bình hoa là “D” và chiều cao của bình hoa là “H”, ta có cỡ trung bình là 1.5 x (D + H) = Shin, cỡ lớn ta có: 2 x (D + H) = Shin, cỡ nhỏ ta có: D + H = Shin (coi hình minh họa số 21 và 22).
Như vậy, nếu ta dùng cỡ trung bình, thì cành chính thứ nhất là 1.5 x (D + H): Shin.
Cành chính thứ hai: Cành chính thứ hai dài bằng 3/4 cành chính thứ nhất.
Cành chính thứ ba: Cành chính thứ ba dài bằng 3/4 cành chính thứ hai.
 [image: a35]
Cành phụ thuộc: Cành phụ thuộc của cành chính thứ nhất ngắn hơn cành chính thứ nhất một chút. Cành phụ thuộc của cành chính thứ hai cũng như cành chính thứ ba cũng đồng dạng như thế.
Trên đây là phương pháp định kích thước của ngành cắm hoa Sògetsuryu. Muốn luyện tập về cắm hoa, ta phải nhớ kỹ đến những quy tắc trên.
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Hình minh họa số 21: Cách đo kích thước căn cứ vào bình hoa theo cỡ trung bình kiểu Moribana.
[image: a37]
Hình minh họa số 22: Cách đo kích thước căn cứ vào bình hoa cỡ trung bình kiểu Nageire.



5. Thực tập từ kiểu Moribana đến kiểu Nageire 
Người mới tập cắm hoa, trước hết hãy luyện tập về cách cấu trúc tác phẩm kiểu Moribana, vì cắm hoa theo kiểu này thì dễ dàng hơn, người chưa am tường về kỹ thuật cũng có thể cắm được, còn cắm hoa theo kiểu Nageire, tương đối khó hơn và cần phải nhiều công phu kỹ thuật luyện tập, nên ta luyện tập thành thục kiểu Moribana trước, rồi sẽ luyện tập kiểu Nageire.



6. Tác phẩm cơ bản 
Về tác phẩm cơ bản của ngành Sògetsuryu có hai lối khác nhau là lối cắm đứng, tiếng Nhật gọi là “Risshinkei” (Rit-sin-kê) và lối cắm nghiêng nghiêng, tiếng Nhật gọi là “Keishinkei” (Kê-sin-kê). Hai lối cắm này là hai lối cắm cơ bản chung cho cả hai kiểu Moribana và Nageire. Nghĩa là kiểu Moribana có hai lối cắm đứng và nghiêng nghiêng, kiểu Nageire cũng có hai lối cắm đứng và nghiêng nghiêng. Hai lối cắm cơ bản này nương vào óc sáng tạo của ta mà biến hóa thành nhiều lối cắm khác nhau.



II. Phương Pháp Thực Tập Tác Phẩm Cơ Bản Thuộc Kiểu Cắm Moribana 
Thực tập về tác phẩm cơ bản của kiểu Moribana.



1. Thực tập về kiểu cắm Moribana cơ bản của lối cắm đứng (Risshinkei) 
Tác phẩm minh họa thứ nhất:
Nguyên liệu: Lá cây Trà 2 cành, hoa Cúc trắng 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình chữ nhật, tráng men trắng.
Ta cần chú ý: Theo hình minh họa số 23, đây là nguyên liệu hoa cần để cấu thành tác phẩm cơ bản kiểu Moribana. Về phía cây ta có 2 cành Trà, về phía hoa ta có 3 bông Cúc trắng. (Ta có thể thay thế những cành cây, những bông hoa khác thích hợp).
Sau khi nhận hoa, ta phải cắt tỉa cho mỗi cành mỗi bông hoa trở nên sáng sủa và thanh nhã, đừng để cho lá nọ vướng với lá kia, cành nọ xuyên qua cành kia. Theo hình minh họa số 24 là nguyên liệu sau khi đã được cắt tỉa.
Trong hình minh họa số 23 và 24, cành dài nhất là “cành chính thứ nhất” (Shin), cành dài trung bình là “cành chính thứ hai” (Soe), thứ nữa hoa Cúc là “cành chính thứ ba” (Hikae), còn 3 bông Cúc cuối là hai cành phụ thuộc của “cành chính thứ ba”. Như vậy ở trường hợp này chỉ có cành chính thứ ba là có cành phụ thuộc, còn cành chính thứ nhất và thứ hai không dùng cành phụ thuộc.
Khi thực tập ta cần để ý:
- Nên cắt bỏ những chiếc lá thừa.
- Nên cắt bỏ những cành nhỏ cho đúng cách.
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Hình minh họa số 23: Nguyên liệu khi chưa cắt tỉa.
[image: a39]
Hình minh họa số 24: Nguyên liệu đã được cắt tỉa.
Đại để ta nên cắt bỏ những chiếc lá rủ xuống gốc, những lá bị gẫy, những lá rậm rạp, những cảnh nhỏ, những cành hướng theo cùng một hình dạng v.v.
Cách định kích thước (Trường hợp phổ thông): Cách định kích thước của từng cành là một điều kiện thiết yếu cần phải ghi nhớ. Trước hết ta phải định kích thước của cành chính thứ nhất. Cành này theo cỡ trung bình thì dài bằng một lần rưỡi kích thước của bình hoa (1.5 x (D +H) = Shin), cành chính thứ hai dài bằng 3⁄4 cành chính thứ nhất, cành chính thứ ba dài bằng 3⁄4 cành chính thứ hai. Hai bông Cúc cuối cùng là cành phụ thuộc của cành chính thứ ba thì ngắn hơn cành đó một chút.
Vị trí đặt Kenzan: Vì miệng của bát cắm hoa thì rộng, nên ta có thể cắm hoa ở bất cứ một vị trí nào một trong bốn góc của bát hoa. Theo như hình minh họa số 25, thì số (1) là điểm xuất phát để định vị trí của kiểu Moribana, còn vị trí (2), (3) và (4) dùng đến ở trường hợp đặc biệt và trong khi ta luyện tập. Ngoài 4 góc đã định trên, ta cũng có thể đặt Kenzan được ở những điểm khác nhưng đó lại là phần ngoại lệ của tác phẩm.
Góc độ cắm của cành: Sau khi đã định vị trí xong, ta đặt Kenzan vào vị trí đó, rồi cắm hoa theo góc độ của mỗi cành. Khi cắm hoa ta cần để ý:
- Cắt vát gốc cây hoa cho hơi nhọn.
- Cắm vào khoảng cách giữa chiếc kim nọ và chiếc kim kia của Kenzan.
- Sau khi cắm đứng xong rồi ta phải lấy tay ấn để nghiêng cành hoa từ từ xuống theo vị trí mong muốn.
- Sau khi đã cắm nghiêng xong, ta lại nâng cành hoa trở lại tới chỗ độ góc đã định.
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Hình minh họa số 25: Vị trí để ta đặt Kenzan.
[image: a41]
Hình minh họa số 26:
Cắm cành chính thứ nhất nghiêng về phía trái 15°.
Tác phẩm cơ bản của lối cắm đứng (Risshinkei) thì “hình” của cành Shin được cắm đứng, nên gọi là “Lối cắm đứng”. Theo độ góc của lối cắm đứng thì cành chính thứ nhất, cắm hơi nghiêng về đằng trước phía trái từ 10° đến 15°, cành chính thứ hai cũng cắm nghiêng về phía trái, nghiêng tới 45°, cành chính thứ ba là hoa Cúc, cắm nghiêng về bên phải, nghiêng tới 75°. Ba cành chính này là ba yếu tố quan trọng để tác thành một tác phẩm đơn thuần (coi hình minh họa số 26, 27, 28). Sau cùng ta cắm thêm hai cành phụ thuộc là ta đã hoàn thành được một tác phẩm. Hình minh họa số 28 chỉ có 3 cành chính. Hình minh họa số 29 đã cắm thêm các cành phụ thuộc.
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Hình minh họa số 27: Cắm thêm cành chính thứ hai cũng nghiêng về phía trái 45°.
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Hình minh họa số 28: Cắm thêm cành chính thứ ba, nghiêng về phía phải 75°.
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Hình minh họa số 29:
Đã cắm xong 3 cành chính và 2 cành phụ.
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Hình minh họa số 30:
Giải thích về độ góc của 3 cành chính cắm theo độ.
Tác phẩm minh họa thứ hai:
Nguyên liệu: Cây hoa 2 cành. Hoa Cúc 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa màu nước biển.
Nguyên liệu ta có thể thay đổi, không phải chỉ hạn chế ở một thứ cây hay một thứ hoa, không phải chỉ dành riêng cho lối cắm đứng, mà phổ cập cho tất cả các kiểu cắm khác, đó là đặc trưng của trường phái cắm hoa Sògetsuryu. Ở tác phẩm minh họa thứ nhất như đã trình bày ở trên, ta dùng cành Trà và hoa Cúc theo lối cắm đứng. Tác phẩm thứ hai ta cũng luyện tập theo lối cắm đứng, nhưng thay đổi phần nguyên liệu về hoa. Như vậy chứng tỏ rằng cũng cùng một tác phẩm mà nguyên liệu có thể được thay đổi nhiều loại khác nhau. Cho nên về nguyên liệu của hoa thì không hạn định, bất cứ một thứ cây một thứ hoa nào ta cũng cắm thành tác phẩm được. Tác phẩm minh họa thứ nhất là tác phẩm cắm theo lối cắm đứng. Tác phẩm minh họa thứ hai, một lần nữa ta cũng vẫn luyện tập về kiểu cắm đó.
Phải dùng hai Kenzan: Cũng như trường hợp của tác phẩm minh họa thứ nhất, nhưng tác phẩm minh họa thứ hai thì khác về bình hoa cũng như nguyên liệu và tác phẩm cũng lớn hơn vì kích thước của tác phẩm này theo “cỡ lớn”. Ở trường hợp cỡ lớn ta phải dùng tới hai Kenzan, một hình tròn, một hình bán nguyệt, tổ hợp lại thành một, để lấy lại thế quân bình giữa sức nặng của cây hoa và Kenzan. Ta cũng đặt Kenzan ở vị trí (1), ở góc của bát cắm hoa làm điểm xuất phát.
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Hình minh họa số 31: Đã cắm cành chính thứ nhất.
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Hình minh họa số 32: Đã cắm cành chính thứ hai.
Trường hợp đo kích thước cỡ lớn: Trường hợp kích thước của tác phẩm cỡ lớn, ta phải căn cứ vào kích thước của bình hoa, để định kích thước của cành chính thứ nhất (Shin). Kích thước của tác phẩm minh họa thứ hai ở cỡ lớn, thì cành chính thứ nhất dài gấp hai lần kích thước của bình hoa (2 x (D + H) = Shin). Cành chính thứ hai dài bằng 3⁄4 cành chính thứ nhất. Cành thứ ba dài bằng 3⁄4 cành chính thứ hai.
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Hình minh họa số 33: Đã cắm cành chính thứ ba.
Từ cành chính đến cành phụ: Theo hình minh họa số 31, cành chính thứ nhất (Shin) đã được cắm vào vị trí (1) của thủy bàn, nghiêng nghiêng về phía trái. Theo hình minh họa số 32 khi ta đã cắm xong cành chính thứ hai (Soe). Theo hình minh họa số 33, khi ta đã cắm xong cành chính thứ ba (Hikae) là hoa Cúc.
Sau khi đã cắm 3 cành chính xong tức là ta đã định được một tác phẩm. Theo hình minh họa số 34, khi ta đã cắm xong một cành phụ thuộc và hình minh họa số 35 là khi đã hoàn thành một tác phẩm. Về vị trí Kenzan, độ góc của tác phẩm, cũng giống như tác phẩm minh họa thứ nhất không thay đổi. Chú ý, khi cắm xong một tác phẩm ta đừng để cho Kenzan lộ ra để người thưởng thức có thể nhìn thấy.
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Hình minh họa số 34:
Khi ta đã cắm thêm một cành phụ thuộc.
[image: a50]
Hình minh họa số 35: Khi đã hoàn thành một tác phẩm.



2. Thực tập về kiểu cắm Moribana cơ bản của lối cắm nghiêng 
Tác phẩm minh họa thứ ba:
Nguyên liệu: Hoa Thược dược.
Bình hoa: Dùng bát cắm hoa (Thủy bàn).
Lối cắm nghiêng khác với lối cắm đứng thế nào?
Sau khi luyện tập lối cắm đứng đã thành thục ta mới luyện tập đến “lối cắm nghiêng”. Lối cắm đứng khác với lối cắm nghiêng ở chỗ thay đổi vị trí của cành chính thứ nhất (Shin). Nghĩa là cành chính thứ nhất ở trường hợp lối cắm đứng thì cắm hơi nghiêng 15°, nhưng ở trường hợp lối cắm nghiêng thì cành chính thứ nhất cắm nghiêng tới 45°. Tác phẩm minh họa thứ ba, theo hình minh họa số 36, ta chỉ cắm có một thứ hoa duy nhất là hoa Thược dược, nó cũng gợi cho ta một cảm giác nhẹ nhàng.
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Hình minh họa số 36:
Hình minh họa của tác phẩm theo lối cắm nghiêng.
Về sự tổ hợp của tác phẩm này, cũng như tác phẩm minh họa thứ nhất và thứ hai, ta dùng bằng cành cây và các bông hoa phụ thuộc cũng vẫn được.
Tác phẩm chỉ có cành chính (xem hình minh họa số 37 và 38). Về kích thước thì theo cỡ “trung bình”. Cành chính thứ nhất dài bằng 1.5 bình hoa. Kenzan dùng một cái cũng đủ.
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Hình minh họa số 37: Đã cắm cành chính thứ nhất.
Ta cần phải điều chỉnh nguyên liệu cho phù hợp. Theo hình minh họa số 38 của tác phẩm thì cành chính thứ nhất cắm nghiêng về phía trái 45°, cành chính thứ hai cũng cắm nghiêng về phía trái 15°, cành chính thứ ba cắm nghiêng về phía phải 75°.
Tác phẩm minh họa trên đây không sử dụng tới cành phụ thuộc, chỉ dùng có 3 cành chính cũng đủ để tạo thành một tác phẩm.
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Hình minh họa số 38: Đã cắm xong 3 cành chính.



III. Phương Pháp Thực Tập Tác Phẩm Cơ Bản Thuộc Kiểu Cắm Nageire 
Thực tập về tác phẩm cơ bản của kiểu Nageire.



1. Thực tập về kiểu cắm Nageire cơ bản của lối cắm nghiêng (Kihon Keishinki) 
Tác phẩm minh họa thứ nhất:
Nguyên liệu: Cành Liễu 2 cành, hoa Cúc trắng 3 bông.
Bình hoa: Giỏ cắm hoa (trong có ống trúc).
Cách sửa hoa có sự phân biệt giữa kiểu Nageire và kiểu Moribana: Trước khi cắm một bình hoa ta phải tìm nguyên liệu hoa lá cho đầy đủ. Cắm theo kiểu Nageire (cắm bằng bình hoa) cũng như kiểu Moribana (cắm bằng bát hoa), ta thấy giống nhau về phần nguyên liệu, đem so sánh giữa hai kiểu đó ta sẽ rõ. Như hình minh họa số 39 và 40 của kiểu Nageire, vì chân của các cành kiểu Nageire thì cao hơn kiểu Moribana (tức là bộ phận dưới chân của mỗi cành được cắt tỉa cao hơn). Tại sao phải tỉa khác nhau như vậy? Vì lẽ, cắm theo kiểu Nageire, miệng bình nhỏ, nên ta phải tỉa lá ở gốc của mỗi cành, cho lá khỏi chật miệng bình, trái lại kiểu Moribana, lại cần phải để lá ở gốc của mỗi cành nhiều hơn để che lấp Kenzan cho người xem khỏi nhìn thấy.
Vị trí cắm hoa của kiểu Nageire: Vị trí cắm hoa của kiểu Nageire cũng giống như vị trí của kiểu Moribana, nghĩa là cùng xuất phát từ điểm (1), theo hình minh họa số 41, điểm (2) là điểm tương phản.
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Hình minh họa số 39: Nguyên liệu khi chưa cắt tỉa.
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Hình minh họa số 40: Nguyên liệu đã được cắt tỉa.
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Hình minh họa số 41: Vị trí đặt Kenzan.
Dùng cây chữ thập để giữ hoa: Cắm theo kiểu Nageire thì không dùng Kenzan để giữ hoa như kiểu Moribana, nhưng ta phải dùng cây chữ thập để giữ hoa cho đúng vị trí. Theo tác phẩm minh họa số 42 là trường hợp dùng chạc cây chữ thập để giữ hoa.
Độ góc không nhất định: Theo hình minh họa số 43 là trường hợp đã cắm cành chính thứ nhất và cành chính thứ hai. Cành chính thứ nhất cắm nghiêng về phía trái chừng 45°, nghiêng về đằng trước, vì cành chính này cắm nghiêng như vậy, nên thuộc loại “lối cắm nghiêng” của kiểu Nageire. Độ góc của kiểu Nageire thì không thể hạn định đúng như quy tắc của kiểu Moribana được, mà ta phải tùy thuộc vào sự thích ứng của hoa và bình cùng với hoàn cảnh mà thay đổi đôi chút.
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Theo hình minh họa số 43, cành chính thứ nhất nghiêng về phía trái chừng 45°, cành chính thứ hai cũng nghiêng về phía đó chừng 15°. Đó là trường hợp ở trạng thái thích ứng. Sự quy định về tiêu chuẩn của độ góc kiểu Nageire này muốn cho được kết quả tốt đẹp thì ta không căn cứ vào tiêu chuẩn của độ góc làm tuyệt đối, mà ta phải tùy thuộc vào bàn tay mỹ thuật và óc sáng tạo của ta, nên có khi cắm trái hẳn với độ góc đã định như trên lại đẹp bội phần.
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Hình minh họa số 43: Khi đã cắm xong cành chính thứ nhất và cành chính thứ hai.
Theo hình minh họa số 44 là khi ta đã cắm xong cành chính thứ ba là hoa Cúc và 2 bông Cúc phụ thuộc, tức là ta đã hoàn thành một tác phẩm của lối cắm nghiêng thuộc kiểu Nageire.
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Hình minh họa số 44:
Đã cắm xong 3 cành chính và cành phụ.
Cần phải chú ý: Ta đừng để cho lá ở miệng bình rậm rạp quá. Cũng giống như trường hợp kiểu Moribana, nếu ta để cho lá ở miệng bình hoa hay bát hoa quá rậm, tác phẩm trở nên kém vẻ thanh thoát.



2. Thực tập về kiểu cắm Nageire cơ bản của lối cắm đứng (Kihon Risshinkei) 
Tác phẩm minh họa thứ hai:
Nguyên liệu: Cành Liễu cứng 2 cành, hoa Cúc nhỏ màu vàng 3 bông.
Bình hoa: Bình hoa đất nung, màu xanh nhạt.
Kiểu Moribana thì phần nhiều được cắm theo lối cắm đứng, trái lại kiểu Nageire lại cắm theo lối cắm nghiêng nhiều hơn. Đó cũng là một đặc trưng đặc biệt mà ta cần phải nhớ. Vì lẽ bình hoa của kiểu Moribana dáng thấp, nên cắm theo lối cắm đứng cho dễ điều hòa. Bình hoa của kiểu Nageire dáng cao nên cắm theo lối cắm nghiêng sẽ phù hợp hơn.
Ở trường hợp luyện tập về kiểu cắm cơ bản, ta cũng cần phải luyện tập về lối cắm đứng của kiểu Nageire, dù rằng lối cắm này khó hơn kiểu Moribana. Vì lẽ cành chính thứ nhất phải dùng thêm cành phụ để giữ cho cành hoa đúng vị trí.
Hình minh họa số 45 là phương pháp dùng cành phụ cắm dọc theo bình để giữ cành chính thứ nhất. Theo hình minh họa số 46, khi ta đã cắm xong cành chính thứ nhất, vì có cành phụ cắm dọc theo bình như hình minh họa số 45, nên cành chính thứ nhất mới nghiêng về phía trái chừng 45° được, nếu không thì cành đó không thể nghiêng theo độ góc trừ ở trường hợp cành đó đã cong sẵn.
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Hình minh họa số 45: Phương pháp dùng cành phụ cắm dọc theo bình để giữ hoa.
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Hình minh họa số 46: Đã cắm xong cành chính thứ nhất.
Theo hình minh họa số 47, khi ta đã cắm xong cành chính thứ hai, độ góc của lối cắm đứng theo kiểu Nageire thì không bắt buộc đúng quy tắc, mà tùy thuộc ở sự điều chỉnh của ta.
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Hình minh họa số 47:
Đã cắm xong cành chính thứ nhất và thứ hai.
Theo hình minh họa số 48, khi đã cắm xong cành chính thứ ba nghiêng về phía phải. Theo như hình minh họa thì tác phẩm minh họa thứ hai này ở “cỡ trung bình”, tức là cành chính thứ nhất dài gấp 1.5 lần kích thước của bình hoa, cành chính thứ hai dài bằng 3⁄4 cành thứ nhất, cành chính thứ ba dài bằng 3/4 cành thứ hai.
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Hình minh họa số 48: Đã cắm xong cả 3 cành chính.
Theo hình minh họa số 49, khi đã hoàn thành một tác phẩm. Bố cục của tác phẩm này, cũng giống như tác phẩm của kiểu Moribana không khác.
Ở trường hợp các cành chính của tác phẩm cắm nghiêng thuận chiều về phía trái, thì lối cắm đó gọi là “hướng trái”, trái lại, nếu cắm nghiêng về phía phải, gọi là “hướng phải”.
Như hình minh họa số 49 ở trên là trường hợp “hướng trái”, còn hướng phải là khi ta chuyển cành chính thứ nhất và thứ hai sang phía phải, cành chính thứ ba ở phía phải chuyển sang trái, nghĩa là thay đổi vị trí của các cành chính. Hướng trái và hướng phải đều thông dụng cho cả hai kiểu Moribana và Nageire.
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Hình minh họa số 49: Khi đã hoàn thành một tác phẩm.
Tác phẩm minh họa thứ ba:
Nguyên liệu: Hoa Bách hợp 2 bông, hoa Cúc nhỏ 3 chùm.
Bình hoa: Bình dáng cái ly, màu vàng.
Theo tác phẩm minh họa thứ ba, ở hình minh họa số 50 ta không dùng tới cây mà chỉ dùng có hoa, cũng có thể tạo thành một tác phẩm “lối cắm đứng” kiểu Nageire.
Cành chính thứ nhất và thứ hai là hoa Bách hợp, thuộc loại hoa cây cứng. Cành chính thứ ba là loại hoa thảo, cắm rất dễ dàng, nhưng ta cũng phải luyện tập. Tác phẩm minh họa này ta có cảm giác giống như cách trình bày theo lối Tây phương.
Cách đo kích thước và cách giữ cây: Kích thước của tác phẩm minh họa này ở trường hợp cỡ trung bình, cành chính cắm nghiêng về đằng trước theo phía trái, cũng giống như trường hợp tác phẩm minh họa thứ hai. Phương pháp giữ cành cây theo như hình minh họa số 45, ta đan chéo góc các gốc cành cây lẫn nhau với một kỹ thuật khéo léo và thích ứng.
Các bài trên đây đã trình bày về cách thức luyện tập tác phẩm cơ bản của hai kiểu Moribana và Nageire, tiếp sau đây sẽ lần lượt trình bày về cách ứng dụng thực hành của cả hai kiểu cắm trên.
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Hình minh họa số 50:
Một tác phẩm theo lối cắm đứng chỉ dùng có hoa thảo.



IV. Phương Pháp Thực Tập Về Cách Ứng Dụng Khi Thực Hành Tác Phẩm 
Ứng dụng vào tác phẩm: Phần ứng dụng này chỉ dành riêng cho người đã luyện tập thành thục phần bố cục cơ bản rồi mới đưa ra để ứng dụng và tùy thuộc tự do sáng tạo của mình, nên gọi là “Tác phẩm ứng dụng”. Cách ứng dụng tác phẩm ta có:
- Bất cứ một tác phẩm ứng dụng nào ta cũng có thể làm cho khác hẳn với tác phẩm cơ bản.
- Bất cứ một tác phẩm ứng dụng nào ta cũng cảm nhận được đó là tác phẩm sáng tác.
- Bất cứ một tác phẩm ứng dụng nào cũng khác với tác phẩm cơ bản, đó là một đặc trưng của cách ứng dụng.
- Bất cứ một tác phẩm ứng dụng nào cũng lấy 3 cành chính làm bố cục và thêm các cành phụ thuộc.
- Cách ứng dụng tác phẩm, áp dụng cho cả lối cắm đứng và cắm nghiêng. Ngoài ra còn cách giữ hoa, quyết định kích thước, đều căn cứ như tác phẩm cơ bản, nhưng duy có phần biến hóa của từng bộ phận mà đưa tới kết quả khác nhau.



1. Thực tập về phương pháp ứng dụng dáng cắm thứ nhất 
Tác phẩm minh họa thứ nhất: Cách ứng dụng dáng cắm thứ nhất theo lối cắm đứng của kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Thược dược 1 bông, cành cây 2 cành.
Bình hoa: Bát hoa có các góc vuông.
Phương hướng của cành: Tác phẩm cắm theo lối cắm đứng, cành chính thứ nhất cắm nghiêng về phía trái đằng trước chừng 15°, nhưng cách ứng dụng thứ nhất này lại đem cành chính thứ nhất cắm qua vị trí bên phải, nghiêng về đằng sau chừng 15°, ngược lại với vị trí của tác phẩm cơ bản. Đó là cách khác nhau giữa tác phẩm cơ bản và tác phẩm ứng dụng thứ nhất.
Theo như cách ứng dụng thứ nhất, nguyên liệu chỉ có 3 bông hoa cũng đủ để tạo thành một tác phẩm. hình minh họa số 51 và 52 là cách đổi vị trí giữa tác phẩm cơ bản và tác phẩm ứng dụng thứ nhất.
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Hình minh họa số 51: Cách ứng dụng dáng cắm thứ nhất lối cắm đứng kiểu Moribana.
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Hình minh họa số 52:
Phương hướng cách đổi vị trí cành chính thứ nhất.
Tác phẩm minh họa thứ hai: Cách ứng dụng dáng cắm thứ nhất theo lối cắm đứng kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Thủy tiên 3 bông. Hoa Bắp cải 2 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình vuông, màu vàng nhạt.
Theo như tác phẩm minh họa này thì tính chất của tác phẩm giữa cơ bản và ứng dụng rất giống nhau, chỉ khác về thay đổi vị trí của hai cành chính thứ hai và thứ ba. Nghĩa là cành chính thứ hai ở phía trái thì đổi sang phía phải, cành chính thứ ba ở phía phải đổi sang phía trái, như hình minh họa số 53. Cách thay đổi vị trí như vậy còn tùy thuộc vào trường sở mà đổi sang trái hay sang phải cho thích hợp là tùy ở ta quyết định.
Phiên bản nghiêng trái và phiên bản nghiêng phải: Theo tác phẩm minh họa thứ nhất, dấu O tiêu biểu cho cành chính thứ nhất, nghiêng về đằng sau phía phải nên tác phẩm rộng.
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Hình minh họa số 53: Cách ứng dụng dáng cắm thứ nhất lối cắm đứng, kiểu Moribana.
Cũng là cách ứng dụng thứ nhất của lối cắm đứng, theo tác phẩm minh họa thứ hai, dấu O cành chính thứ nhất cắm nghiêng về đằng sau phía trái 15°, nên tác phẩm rộng. Hai dấu □ và ∆ tượng trưng cho cành chính thứ hai và thứ ba thì thay đổi, ngược lại so với số tác phẩm minh họa thứ nhất.
Theo hình minh họa số 53 của tác phẩm minh họa thứ hai thì dấu O là hoa Thủy tiên và ∆ là hoa Bắp cải.
Tác phẩm minh họa thứ ba: Cách ứng dụng dáng cắm thứ nhất theo lối cắm nghiêng kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Cành cây nhỏ 6 cành. Hoa nhỏ 5 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình chữ nhật.
Sự khác nhau giữa lối cắm nghiêng và lối cắm đứng của kiểu Moribana ở cách ứng dụng thứ nhất: Lối ứng dụng tác phẩm thứ nhất, dấu O tượng trưng cho cành chính thứ nhất và dấu □ tượng trưng cho cành chính thứ hai, cắm nghiêng về đằng trước và đằng sau, nên tác phẩm trở nên rộng, như tác phẩm minh họa thứ nhất và thứ hai ở trên. Nhưng ở trường hợp lối cắm đứng, dấu O nghiêng về đằng sau, dấu □ nghiêng về đằng trước, theo lối cắm nghiêng thì phối trí dấu O nghiêng về đằng trước, dấu □ nghiêng về đằng sau, độ góc cũng nghiêng tương phản nhau. Coi hình minh họa số 54, ở tác phẩm minh họa thứ ba, dấu O là cành chính thứ nhất cắm nghiêng 45° về đằng trước của phía phải, dấu □ là cành chính thứ hai cắm nghiêng 15° về đằng sau của phía trái. Dấu ∆ là cành chính thứ ba cắm ngả 75° về phía trái, khác với vị trí của tác phẩm cơ bản.
Phương pháp cắm theo tác phẩm minh họa thứ ba: Dấu O dấu □ và dấu ∆, đều dùng một thứ cành cây nhỏ và mềm, còn các hoa dùng làm cành phụ thuộc. Cành phụ thuộc cho dấu ∆ thì ngắn hơn cành đó và cắm ở phía sau, sau đó cứ theo thế mà cắm các cành phụ thuộc cho dấu O và dấu □ nếu mà ta thấy cần thiết. Tức là ta đã hoàn thành một tác phẩm ứng dụng thứ nhất của lối cắm nghiêng.
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Hình minh họa số 54: Cách ứng dụng kiểu cắm thứ nhất theo lối cắm nghiêng, kiểu Moribana



2. Thực tập về phương pháp ứng dụng dáng cắm thứ hai 
Tác phẩm minh họa thứ nhất: Cách ứng dụng dáng cắm thứ hai theo lối cắm đứng của kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Mai 2 cành, hoa Cúc vàng 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa có đài cao, màu vàng nhạt.
Đặc trưng của cách ứng dụng lối cắm thứ hai: Cách ứng dụng tác phẩm thứ nhất thì thay đổi phương hướng của cành chính, nhưng mục đích của cách ứng dụng tác phẩm thứ hai thì thay đổi vị trí của cành chính và cành phụ.
Dấu □ tượng trưng cho cành chính thứ hai và dấu ∆ tượng trưng cho cành chính thứ ba thì thay đổi vị trí lẫn nhau trong trường hợp cắm theo lối cắm đứng. Tức là dấu ∆ chuyển sang vị trí của dấu □, dấu ∆ chuyển sang vị trí của dấu □, còn cành chính dấu O vẫn như ở trường hợp của lối cắm đứng trong cách ứng dụng thứ nhất. Theo như hình minh họa số 55 chỉ dẫn ở bên.
Kích thước ở cỡ lớn: Theo hình minh họa số 55, dấu O cắt theo kích thước ở cỡ lớn. Vì bình hoa có đài cao nên kích thước phải dài gấp hai lần bình hoa, tức là:
Cành chính thứ nhất: 2 x (D + H) = Shin.
Cành chính thứ hai: 3⁄4 của Shin = Soe.
Cành chính thứ ba: 3/4 của Soe = Hikae.
Trên đây là kích thước của cỡ lớn, nhưng còn tùy thuộc ở sự gia giảm cho thích hợp với con mắt và óc thẩm mỹ của ta.
Cắm theo tác phẩm minh họa trên: Dấu O cành chính thứ nhất cắm nghiêng về đằng trước sang phải 15°, dấu □ cành chính thứ hai cắm nghiêng về đằng trước phía trái 75°, dấu ∆ cành chính thứ ba cắm nghiêng về phía phải 45°. Như vậy, dấu □ theo lối cắm cơ bản thì nghiêng 45°, nay cắm nghiêng tới 75°, tức là vị trí dấu □ thay sang vị trí dấu ∆, dấu ∆ thay sang vị trí dấu □. Đó là đặc trưng của cách ứng dụng tác phẩm thứ hai.
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Hình minh họa số 55: Cách ứng dụng dáng cắm thứ hai theo lối cắm đứng kiểu Moribana.
Theo hình minh họa số 55, cành chính thứ nhất và thứ hai là cành Mai, cành chính thứ ba là hoa Cúc, còn hai bông nữa là cành phụ thuộc của cành chính thứ ba.
Tác phẩm minh họa thứ hai: Cách ứng dụng dáng cắm thứ hai theo lối cắm đứng của kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Tsutsuzi trắng 3 cành.
Bình hoa: Bình hoa màu xanh nhạt.
Lối cắm đứng kiểu Nageire ở cách ứng dụng dáng cắm thứ hai: Tác phẩm minh họa này hơi ngược lại với tác phẩm minh họa thứ nhất. Nghĩa là cành chính thứ nhất cắm nghiêng sang phía trái. Hoa chỉ có một thứ và chỉ dùng ba cành chính để tạo thành một tác phẩm đơn thuần. Cắm theo kiểu Nageire thì hơi khó, ta phải có công phu luyện tập mới có thể cắm được dễ dàng.
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Hình minh họa số 56:
Khi đã cắm xong cành chính thứ nhất.
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Hình minh họa số 57: Khi đã cắm xong cành chính thứ hai xen vào cành chính thứ nhất.
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Hình minh họa số 58: Khi đã cắm xong cành chính thứ ba.
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Cành dấu O ta phải dùng thêm một cành phụ thuộc dưới gốc để giữ hoa. Sau khi cắm xong cành dấu O, ta chỉ việc gài cành dấu □ và dấu ∆ xen vào như cách đan vậy.
Theo hình minh họa số 56 là khi đã cắm xong cành chính thứ nhất, hình minh họa số 57 là khi đã cắm xong cành chính thứ hai xen vào cành chính thứ nhất. Hình minh họa số 58 là khi đã cắm xong cành chính thứ ba. Như vậy là ta đã hoàn thành một tác phẩm.
Tác phẩm minh họa thứ ba: Cách ứng dụng dáng cắm thứ hai theo lối cắm nghiêng kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Azumi 3 bông.
Bình hoa: Bát cắm hoa đáy sâu.
Sự thay đổi vị trí giữa cành chính thứ hai và cành chính thứ ba: Dấu □ tượng trưng cho cành chính thứ hai, dấu ∆ tượng trưng cho cành chính thứ ba thì được thay đổi vị trí giữa lối cắm nghiêng cơ bản và lối cắm nghiêng của cách ứng dụng thứ hai kiểu Moribana. Dấu O cành chính thứ nhất thì vẫn giữ y nguyên, ở vị trí lối cắm nghiêng của cơ bản.
Theo hình minh họa số 59, ta chỉ dùng 3 bông hoa để tạo thành một tác phẩm đơn thuần và dùng kích thước ở cỡ nhỏ:
Cành chính thứ nhất: D + H = Shin.
Cành chính thứ hai: 3⁄4 của Shin = Soe.
Cành chính thứ ba: 3⁄4 của Soe = Hikae.
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Hình minh họa số 59: Cách ứng dụng dáng cắm thứ hai theo lối cắm nghiêng, kiểu Moribana.
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3. Thực tập về phương pháp ứng dụng dáng cắm thứ ba 
Tác phẩm minh họa thứ nhất: Cách ứng dụng dáng cắm thứ ba theo lối cắm nghiêng kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Mào gà 3 bông.
Bình hoa: Bình hoa kiểu cái ly rót nước (a cup).
Đặc biệt của cách ứng dụng tác phẩm thứ ba thì ở phía trái và phía phải của tác phẩm rất rộng. Tức là dấu O và dấu □, một ở bên trái, một ở bên phải nên tác phẩm mở rộng, còn dấu ∆ ở vị trí chính giữa. Tác phẩm minh họa này chỉ dùng có 3 bông hoa làm bố cục, tạo thành một tác phẩm đơn thuần. Không có hoa Mào gà ta có thể dùng bất cứ hoa gì để thay thế cũng được. Cách ứng dụng tác phẩm thứ ba này, rất thích hợp trang hoàng với khung cảnh hiện đại.
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Hình minh họa số 60: Cách ứng dụng dáng cắm thứ ba theo lối cắm nghiêng của kiểu Nageire.
Tác phẩm minh họa thứ hai: Cách ứng dụng dáng cắm thứ ba theo lối cắm đứng của kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Hồng 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình chữ nhật dài.
Cắm một thứ hoa: Cắm một thứ hoa thuần nhất thì tác phẩm tăng thêm phần hiệu quả. Như hình minh họa số 61 là một tác phẩm hoa Hồng thuần nhất, vừa không tốn hoa và lại đẹp và cũng là một tác phẩm tiêu biểu cho cách ứng dụng thứ ba theo lối cắm đứng của kiểu Moribana. Không có hoa Hồng ta có thể thay thế các loại hoa khác như: hoa Cúc, hoa Trà, hoa Bắp cải, hoa Mào gà v.v.
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Cắm theo cách trên, ta phải đặc biệt chú ý đến chân của mỗi tác phẩm. Ví dụ trong tay ta có 3 bông Hồng, lựa chọn cành chính thứ nhất phải có thân hình lượn khúc, cành chính thứ hai không cần những lá ở phía dưới, cành chính thứ ba cắm ở giữa, nhưng cành này phải có nhiều lá ở gốc, theo như hình minh họa số 61. Tác phẩm minh họa này lấy việc phải điều hòa ở mỗi chiếc lá của bông Hồng cho có vẻ linh động làm điểm cốt yếu. Tác phẩm minh họa này thích hợp ở bất cứ nơi chốn nào.
Tác phẩm minh họa thứ ba: Cách ứng dụng dáng cắm thứ ba theo lối cắm rủ của kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Cây 3 cành, hoa Bouvadia 2 bông.
Bình hoa: Bình hoa tráng men màu xanh.
Tác phẩm cắm rủ: Theo hình minh họa số 62, dấu O cành chính thứ nhất rủ xuống dưới miệng bình, nên tác phẩm thuộc loại cắm rủ. Lối cắm rủ chỉ là biến thể của lối cắm nghiêng. Người đã thông thạo lối cắm nghiêng rồi thì cắm lối cắm rủ rất dễ dàng. Lối cắm rủ chỉ thích hợp với kiểu Nageire, không ứng dụng cho kiểu Moribana, vì kiểu Nageire cắm bằng bình có thân hình cao.
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Theo hình minh họa số 62 dấu O, dấu □ và dấu ∆ bằng 3 cành cây là bố cục của tác phẩm, còn hai bông hoa là cành phụ thuộc. Chú ý, những đường cong rủ xuống phải làm cho thật tự nhiên.
Cách giữ hoa: Cách giữ hoa theo tác phẩm minh họa này ta cần phải làm cái chạc hình chữ thập để giữ hoa. Nghĩa là phải làm một cái cây nhỏ để dọc theo từ đáy dưới bình, trên cây nhỏ này nối với một cây nhỏ nằm ngang phía trong thân bình.



4. Thực tập về phương pháp ứng dụng dáng cắm thứ tư 
Tác phẩm minh họa thứ nhất: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tư theo lối cắm đứng của kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Mào gà 1 bông, Hoa Cúc nhỏ 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa đan bằng tre.
Đặc trưng của cách ứng dụng thứ tư: Cách ứng dụng thứ tư này là tác phẩm rất phổ thông để trưng bày trong gia đình. Đặc biệt cách ứng dụng này chỉ dùng có cành chính thứ nhất và cành chính thứ ba, tức là chỉ dùng dấu O và dấu ∆, không sử dụng tới dấu □. Đó là tính đặc biệt của cách ứng dụng này.
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Hình minh họa số 63: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tư theo lối cắm đứng của kiểu Moribana.
Cách ứng dụng này còn áp dụng cho cả lối cắm đứng và lối cắm nghiêng của kiểu Moribana. Hình minh họa số 63 là cách ứng dụng tác phẩm thứ tư theo lối cắm đứng.
Trong bát hoa đan bằng tre có để một ống trúc đựng nước và một hay hai Kenzan để giữ hoa.
Tác phẩm minh họa thứ hai: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tư theo lối cắm nghiêng của kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Kaede và lá màu hồng 1 bông.
Bình hoa: Bát hoa nhỏ sắc màu vàng.
Theo hình minh họa số 64 ta cảm thấy một tác phẩm nhỏ, xinh đẹp và nhẹ nhàng, trưng bày ở phòng nghỉ hoặc nơi ngồi chơi rất thích hợp. Tác phẩm minh họa này là tiêu biểu cho cách ứng dụng dáng cắm thứ tư.
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Tác phẩm minh họa thứ ba: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tư theo lối cắm đứng của kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Cành Kaede hình rẻ quạt 1 cành, hoa có cánh nhỏ 2 bông.
Bình hoa: Bình hoa dáng cao.
Theo tác phẩm minh họa này thì dấu O, cành chính thứ nhất cắm nghiêng về đằng trước phía trái, dấu ∆ cắm nghiêng về phía phải, nhưng đôi khi gặp trường hợp lượn khúc của hoa, ta có thể chuyển dấu O sang phía phải, chuyển dấu ∆ sang phía trái cũng vẫn được. Còn giữa khoảng trống của hai cành chính ta cắm thêm những cành phụ cho phù hợp.
Tác phẩm này có thể trưng bày trên án, trên kỷ, nơi nghỉ ngơi, nơi làm việc và bất cứ môi trường nào trong sinh hoạt của con người.
Cách giữ hoa: Nếu muốn cho cành chính O đứng đúng theo vị trí, ta cần phải dùng một cành cây cắm trong bình và một cành nhỏ buộc ngang với cành đó bắt chéo chữ thập để giữ hoa. Bình hoa quá nhỏ, ta có thể cắm cành cây có chạc sẵn để giữ hoa.
Theo hình minh họa số 67 là khi ta đã cắm cành chính thứ nhất và cành chính thứ ba, cùng các cành phụ thuộc. Như vậy là ta đã hoàn thành một tác phẩm của cách ứng dụng thứ tư của kiểu Nageire.
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Hình minh họa số 65:
Cách ứng dụng dáng cắm thứ tư, theo lối cắm đứng kiểu Nageire, khi đã cắm xong cành chính thứ nhất.
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Hình minh họa số 66: Khi đã cắm xong cành chính thứ nhất và cành chính thứ ba.
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5. Thực tập về phương pháp ứng dụng dáng cắm thứ năm 
Tác phẩm minh họa thứ nhất: Cách ứng dụng dáng cắm thứ năm theo lối cắm nghiêng của kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Cành hoa Kodemari nhỏ 11 cành.
Bình hoa: Bát hoa hình chữ nhật, màu xanh nước biển.
Đặc trưng của cách ứng dụng dáng cắm thứ năm: Tác phẩm phổ thông chỉ có một gốc phát sinh, nhưng tác phẩm của cách ứng dụng dáng cắm này lại chia thành hai gốc (hai phần) cắm cùng một bát hoa. Đó là đặc trưng của cách ứng dụng dáng cắm thứ năm. Nghĩa là dấu O cành chính thứ nhất, dấu □ cành chính thứ hai tạo thành một gốc, còn riêng dấu ∆ cành chính thứ ba tạo thành một gốc. Hai gốc này cắm chung trong một bát hoa, đó là cách tổ chức của ứng dụng thứ năm.
Về cách ứng dụng trên thì áp dụng cho cả hai lối cắm đứng và cắm nghiêng cơ bản. Ba cành chính chia thành hai phần. Trước hết ta cắm cành chính O và cành chính □ thành một phần, sau cắm đến cành chính ∆ riêng một phần, rồi sau mới cắm đến các cành phụ thuộc cho các cành chính.
Cần phải che lấp Kenzan: Theo cách ứng dụng thứ năm, ta phải chú ý đến gốc của mỗi phần, đừng để cho Kenzan lộ ra ngoài. Vì lẽ đó nên khi lựa chọn hoa, ta phải tìm cành hoa có nhiều lá để cắm.
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Hình minh họa số 68:
Khi ta đã cắm xong 3 cành chính ở cả hai phần.
Theo hình minh họa số 68 khi ta đã cắm xong cành chính thứ nhất và cành chính thứ hai ở phía sau Kenzan và cành chính thứ ba riêng một phần ở phía trước Kenzan. Hình minh họa số 69 khi đã cắm xong các cành phụ thuộc ở một phần. Hình minh họa số 70, sau khi đã cắm xong các cành phụ thuộc của cả hai phần.
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Hình minh họa số 69:
Khi đã cắm xong các cành phụ thuộc ở một phần.
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Hình minh họa số 70:
Đã cắm xong các cành phụ thuộc ở cả hai phần.
Nơi đặt Kenzan. Nơi đặt Kenzan và cả cách ứng dụng thứ năm, khác hẳn với cách trình bày tác phẩm cơ bản và phải thay đổi vị trí theo như hình minh họa số 71.
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Hình minh họa số 71: Cách thay đổi vị trí đặt Kenzan giữa tác phẩm cơ bản và cách ứng dụng thứ năm.
Tác phẩm minh họa thứ hai: Cách ứng dụng dáng cắm thứ năm theo lối cắm nghiêng của kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Cành cây có lá nhỏ 7, 8 cành; hoa Cúc nhỏ 4, 5 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình tròn màu trắng.
Tạo không gian: Cắm theo tác phẩm minh họa thứ hai, ta có một quãng trống từ cành chính nọ sang cành chính kia, thì quãng đó chính là “khoảng không gian”. Cắm để tạo quãng không gian như vậy cũng là một nghệ thuật tương tự như những điểm trắng không gian của cuốn phim trên màn bạc.
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Hình minh họa số 72: Khi đã cắm xong 3 cành chính. Cành chính thứ nhất và thứ hai cắm ở đằng sau Kenzan, cành chính thứ ba ở phần trước Kenzan.
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Theo hình minh họa số 72 khi đã cắm xong cành chính O và cành chính □, cũng theo đúng phương hướng như trường hợp cắm nghiêng của tác phẩm cơ bản, cành chính ∆ cũng nghiêng về đằng trước phía phải theo hướng 75°. Hình minh họa số 73 sau khi đã cắm xong những bông Cúc nhỏ làm các cành phụ thuộc.
Tác phẩm minh họa thứ ba: Cách ứng dụng dáng cắm thứ năm, theo lối cắm đứng kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Anemone (Garden Anemone) 5 bông, lá 4 hay 5 chiếc.
Bình hoa: Bát hoa hình chữ nhật dài, màu nước biển.
Dùng hoa thân thảo loại ngắn cho cách ứng dụng thứ năm: Cách ứng dụng tác phẩm thứ năm, chỉ thích hợp với một thứ hoa thân thảo loại ngắn. Vì lẽ gốc của hoa được chia thành hai phần cách biệt, có khoảng không gian rộng, ta nên dùng loại thảo hoa có thân hình ngắn mới thích hợp.
Gốc hoa được chia thành hai phần, bát hoa lớn và dài, ta không dùng cành cây mà chỉ dùng một loại thảo hoa thấp. Nếu ta cắm một cách tỉ mỉ công phu, nó cũng có một vẻ đẹp riêng biệt. Đó là đặc trưng của tác phẩm này. Coi hình minh họa số 74, ngoài hoa thân thảo Anemone ra, ta có thể thay thế các loại hoa thân thảo khác mà ta thấy thích hợp.
Chú ý: Tác phẩm minh họa này thuộc về cách ứng dụng thứ năm, không phải nó biến hóa theo kiểu cắm đứng của cơ bản, mà chỉ là sự phân chia từ loại cắm đứng và cách ứng dụng thứ ba mà ra. Trên thực tế, tác phẩm này thuộc cách ứng dụng thứ năm, nhưng chỉ là việc đem tách rời cành chính thứ hai của cách ứng dụng thứ ba. Đó là điều ta cần phải để ý.
Tác phẩm thuộc loại thảo hoa thì gốc thấp và có nhiều lá rậm rạp, như trường hợp tác phẩm hoa Anemone hình dưới.
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6. Thực tập về phương pháp ứng dụng dáng cắm thứ sáu 
Tác phẩm minh họa thứ nhất: Cách ứng dụng dáng cắm thứ sáu theo lối cắm quân bình của kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Cành Dodan 3 cành, hoa Kikiyo 5 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình bầu dục tráng men trắng.
Ứng dụng dáng cắm thứ sáu bốn mặt đều là mặt chính: Từ bốn mặt nhìn lại tác phẩm, ta nhận thấy mặt nào cũng đều là mặt chính cả, đó là tính chất đặc biệt của cách ứng dụng thứ sáu. Tác phẩm phổ thông được coi là mặt chính, ta chỉ có thể nhìn từ mặt trước, phía trái và phía phải mà thôi. Cách ứng dụng thứ sáu, vì lẽ không có mặt sau, nên bất cứ từ phía nào nhìn lại, ta cũng đều thấy rõ ràng như là mặt chính vậy. Tác phẩm này thường thường được trưng bày giữa bàn tiệc, hoặc trên bàn hội nghị, bàn tiếp khách hay nơi quầy bán hàng.
Tác phẩm này thì hầu hết các cành chính được cắm nghiêng về đằng trước phía phải hay nghiêng về đằng trước phía trái của tác phẩm. Cách cấu tạo tác phẩm này thì phương hướng cành chính của nó rất khác với các tác phẩm khác, đó là điều phải ghi nhớ.
Tác phẩm cắm theo ứng dụng này, rất thích hợp khi ta đem trưng bày nơi bàn tiếp khách, với điều kiện là khi ta ngồi tựa ghế vừa ăn vừa nói chuyện. Theo như hình minh họa số 75 và 76, ta nhận thấy hình nào cũng là mặt chính của tác phẩm.
Tác phẩm cắm theo lối cắm nghiêng quân bình thì cành chính thứ nhất phải ở trường hợp nghiêng gần sát với bát hoa. Nghĩa là nếu cành chính thứ nhất nghiêng 45° theo lối cắm nghiêng, thì nay phải cắm nghiêng khoảng 85° cho lối cắm nghiêng quân bình. Sau đó còn cắm thêm các cành cây, hoặc các loại thảo hoa để làm cành phụ thuộc.
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Tác phẩm minh họa thứ hai: Cách ứng dụng dáng cắm thứ sáu theo lối cắm nghiêng của kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Kirin 5 bông (Orange Stonecrop), hoa Basket 5 bông.
Bình hoa: Bát hoa màu đen.
Cần màu sắc đẹp làm chủ yếu: Trước hết ta cắm hoa Kirin, sau cắm đến hoa Basket. Hoa Kirin màu vàng, hoa Basket màu hồng, bát hoa nên dùng màu đen. Đó là cách điều hòa vẻ đẹp của sắc.
Bố cục của tác phẩm này thấp, ta trang sức ở giữa một chiếc bàn rộng, bốn phía nhìn vào đều thấy lộ vẻ đẹp. Đặc biệt ta không nên dùng màu sắc quá mạnh mà nên chọn màu sắc êm dịu tươi đẹp.
Cách phối trí tác phẩm: Khi chưa quen cách phối trí tác phẩm này ta cần phải để ý đến cách phối trí của các cành chính, theo như hình minh họa số 77. Theo dấu cành chính O và dấu cành chính □, cùng dấu cành chính ∆, (dấu cành chính ∆ đứng thẳng về bên kia nên không thể trông thấy), ta cắm bằng hoa Kirin. Sau khi phối trí các cành chính xong, tiếp sau là cắm các cành phụ ở nơi gốc để không thể trông thấy gốc của mỗi cành chính. Tác phẩm này ta sẽ trưng bày ở giữa bàn ăn, hoặc bàn tiếp khách.
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Tác phẩm minh họa thứ ba: Cách ứng dụng dáng cắm thứ sáu, theo lối cắm đứng kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Loa kèn (White Trumpet Lily) 3 bông, một vài cây cỏ nhỏ.
Bình hoa: Bát hoa đan bằng tre nhỏ.
Trường hợp tác phẩm theo lối cắm đứng, từ bốn phía nhìn vào đều thấy hiệu quả, thì trường hợp bố cục tác phẩm theo lối cắm đứng rất thích hợp. Tỷ dụ như ở phía giữa một căn nhà để nghỉ ngơi, nơi đón tiếp, phòng triển lãm hay nơi buôn bán, những nơi chốn này, ta phải cần tới tác phẩm có độ cao mới thích hợp. Muốn cho bốn mặt đều nhìn được rõ ràng, hơn nữa ta nên trưng bày tác phẩm này trên một chiếc kỷ nhỏ.
Hiệu quả của cây cỏ: Trước hết ta cắm theo lối cắm đứng của cách ứng dụng thứ sáu, sau đó ta mới cắm điểm các cây cỏ nhỏ ở phía sau. Vì lẽ lá cây nhẹ và nhỏ, có những nét cong dài, nên chúng làm nổi bật cách cấu tạo của tác phẩm.
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7. Thực tập về phương pháp ứng dụng dáng cắm thứ bảy 
Tác phẩm minh họa thứ nhất: Cách ứng dụng dáng cắm thứ bảy, theo lối thả hoa nổi trên mặt nước (1).
Nguyên liệu: Hoa Túc cầu (Hydrangea) 1 bông, lá 2 chiếc.
Bình hoa: Đĩa hoa bằng sành hay bằng sứ, hơi trũng.
Hoa thả nổi: Nhìn hoa thả nổi trên mặt nước, ta cảm thấy rất ngoạn mục thích thú và rất điều hòa, thích hợp với không gian hiện đại. Trên chiếc bàn, ta để một cái đĩa hay một cái bát, sau khi để nước vào rồi, ta thả nổi hoa trên mặt nước. Nó sẽ điều hòa vẻ đẹp của hoa với hình sắc. Do đó, nó làm cho ta có một cảm hứng rất thú vị giữa hoa và sự sinh hoạt của con người.
Ở trường hợp này, ta cần phải điều hòa giữa màu sắc của hoa và màu sắc của bát cắm hoa. Lối cắm hoa này hoàn toàn theo cảm hứng về vẻ đẹp tự do, không có quy tắc nhất định.
Tác phẩm theo hình minh họa số 79, ta chỉ dùng có 1 bông hoa Túc cầu, mà dưới bông hoa này duy có hai chiếc lá, là ta đã tạo thành một tác phẩm đơn thuần.
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Hình minh họa số 79: Cách ứng dụng dáng cắm thứ bảy, theo lối thả hoa nổi trên mặt nước (1).
Tác phẩm minh họa thứ hai: Cách ứng dụng dáng cắm thứ bảy theo lối thả hoa nổi trên mặt nước (2).
Nguyên liệu: Hoa Bigleaf Statice 2 hay 3 cành, hoa Gladiolus 5, 6 bông.
Bình hoa: Đĩa thủy tinh màu trắng.
Cảm giác huyền ảo. Đĩa thủy tinh màu trắng, hòa lẫn với màu sắc của hoa Statice, nổi trên mặt đĩa, quả thật sẽ tạo cho ta một cảm giác đẹp huyễn ảo. Tác phẩm này rất thích hợp với hoàn cảnh trang trí theo không gian hiện đại. Khi ý tưởng cấu thành một tác phẩm ta phải quên đi những quy tắc, mà hoàn toàn dựa theo tự do sáng tạo để thực hiện. Coi hình minh họa số 80.
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Hình minh họa số 80: Cách ứng dụng dáng cắm thứ bảy, theo lối thả hoa nổi trên mặt nước (2).
Tác phẩm minh họa thứ ba: Cách ứng dụng dáng cắm thứ bảy, theo lối thả hoa nổi trên mặt nước (3).
Nguyên liệu: Hoa Túc cầu (Hydrangea) 3 bông, Tuyết liễu 2, 3 cành.
Bình hoa: Bát hoa bằng thủy tinh màu lục.
Thả hoa nổi trên mặt nước khi ta ngắm không những chỉ ngắm hoa mà còn ngắm cả mặt nước. Đó là hiệu quả của tác phẩm minh họa này.
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Hình minh họa số 81: Cách ứng dụng dáng cắm thứ bảy theo lối thả hoa nổi trên mặt nước (3).
Ta thả hoa nổi phía trước của bát hoa, nửa sau của bát hoa là mặt nước tĩnh lặng, ta có thể cảm nhận sự thân mật giữa nước và hoa, cấu tạo thành một bức họa tuyệt diệu.
Tác phẩm này hoàn toàn tự do lựa chọn theo cảm giác thẩm mỹ của ta, cần nhất là tác phẩm phải có vẻ linh động, biến hóa, theo như hình minh họa số 81.
Tác phẩm minh họa thứ tư: Cách ứng dụng dáng cắm thứ bảy, bằng phương pháp rải hoa trên mặt bàn.
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Hình minh họa số 82: Cách ứng dụng thứ bảy, bằng phương pháp rải hoa trên mặt bàn.
Nguyên liệu: Hoa Thược dược, một vài chiếc lá.
Bình hoa: Trực tiếp rải trên mặt bàn.
Ứng dụng thứ bảy bằng cách rải hoa. Cách rải hoa này là đặt hoa trực tiếp trên mặt bàn, thật là một phương pháp rất giản dị và lại rất thích hợp với hoàn cảnh trưng bày theo không gian hiện đại.
Điều cần chú ý là ta phải cân nhắc giữa màu sắc và hình thể trong chọn lựa của ta. Tác phẩm minh họa này chỉ dùng có tính nhất thời, nên phần nước dùng cho hoa được tươi lâu không thiết yếu. Coi hình minh họa số 82.
Tác phẩm minh họa thứ năm: Cách ứng dụng dáng cắm thứ bảy, bằng phương pháp trưng bày cả hoa và quả.
Nguyên liệu: Dứa 1 quả, hoa Thung màu hồng 1 cành.
Bình hoa: Đĩa hoa màu xanh.
Hoa và quả bày lên trên đĩa để thưởng thức thì gọi là Morimona. Kiểu cắm này có đầy đủ vẻ đẹp tự nhiên. Coi hình minh họa số 83.
Ngoài dứa ra, ta có thể thay thế bằng lê, táo, cam, nho, chuối v.v. đều là những thứ quả ngon và ăn được, bày một cách công phu khéo léo, ta cảm thấy cũng như là cách cắm hoa.
Sắc thể và hình thái: Trình bày theo lối cả hoa và quả, ta phải đặc biệt chú ý đến vẻ đẹp của sắc thể. Khi cấu tạo tác phẩm, ta không thể bày những quả lớn giống nhau, mà việc phải tổ hợp quả to và nhỏ, hình dài và tròn khác nhau là điều kiện tất yếu.
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Hình minh họa số 83: Cách ứng dụng dáng cắm thứ bảy bằng phương pháp trưng bày cả hoa và quả.
Theo tác phẩm minh họa số 83, ta nhận thấy hình và sắc của quả dứa và cành hoa biến hóa rất đẹp. Đó là kiểu cắm bày quả phát sinh ra ở trong việc ứng dụng khi cắm hoa. Cách bày quả cũng như là cắm hoa, rất tự do và cũng phải đòi hỏi ở công phu nghiên cứu với tâm hồn nghệ thuật.



8. Thực tập về phương pháp ứng dụng dáng cắm thứ tám 
Tác phẩm minh họa thứ nhất: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tám, theo kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Thu thảo (Miscanthus sinensis) 7 bông, hoa Mào gà 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa hai màu trắng và tía.
Cách ứng dụng thứ tám cũng giống như phương pháp ứng dụng thứ năm, nhưng khác với cách ứng dụng thứ năm ở chỗ là tổ hợp thành tác phẩm kép, tức là từ hai tác phẩm trở lên, bình hoa cũng phải dùng từ hai bát hoa trở lên. Đặc trưng của các bát hoa là đều ở cỡ lớn, rồi đem tổ hợp phân phối thành một thể cùng nhau rồi mới cắm hoa, đó là điểm khác với cách ứng dụng thứ năm. Ở trường hợp ứng dụng thứ tám này, ta có thể cấu tạo một cách thuần nhất của hệ thống Moribana, hoặc hệ thống Nageire, hay ta có thể xen lẫn hai hệ thống trên thành một.
Tác phẩm minh họa số 84 là của hệ thống thuần nhất kiểu Moribana. Bát hoa phía trước cắm hoa Thu thảo, bát hoa phía sau cắm hoa Mào gà thấp hơn.
Hoa Thu thảo lá nhỏ có đường cong rất nhỏ và cao vượt qua hoa Mào gà, vì thế nên ta không thể cắm cùng một bát hoa mà phải chia thành hai. Khi ngoạn thưởng ta cảm thấy phía trong có vẻ sâu thẳm và biến hóa rất phong phú.
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Hình minh họa số 84: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tám, theo kiểu Moribana, có hai bát hoa.
Tác phẩm minh họa thứ hai: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tám, bằng cách tổ hợp giữa kiểu Nageire và kiểu Moribana (1).
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Hình minh họa số 85: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tám, bằng cách kết hợp giữa hai kiểu Moribana và Nageire (1).
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Hình minh họa số 86: Tác phẩm phía trước của tác phẩm minh họa thứ hai.
Nguyên liệu: (Tác phẩm phía trước) cây Hima (Castoroit plant) 1 cành và hoa Cúc trắng 3 bông.
(Tác phẩm phía sau) hoa Lang xương hồng (Kind of holly) 3 cành.
Bình hoa: Bát hoa phía trước màu xanh, bình hoa phía sau màu trắng.
Theo hình minh họa số 85, phía sau là kiểu Nageire, phía trước là kiểu Moribana. Tác phẩm minh họa này cắm rất dễ dàng. Đó là đặc trưng của cách ứng dụng thứ tám.
Phía trước dùng bát hoa để cắm, ta có tác phẩm cao, phía sau dùng bình hoa để cắm, ta có tác phẩm thấp. Đó là trạng thái tổ hợp giữa kiểu Moribana và Nageire.
Tác phẩm minh họa này không có hạn chế về số lượng nguyên liệu, ta có thể thay thế hoa khác, trình bày theo như cốt cách trên.
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Hình minh họa số 87:
Tác phẩm phía sau của tác phẩm minh họa thứ hai.
Tác phẩm minh họa thứ ba: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tám, bằng cách tổ hợp giữa kiểu Moribana và Nageire (2).
Nguyên liệu: (Tác phẩm phía trước) hoa Gladiolus 3 bông. (Tác phẩm phía sau) hoa Ô-chảo (Snake-gourd) 3 bông.
Bình hoa: (Phía trước) bát thủy tinh màu sữa. (Phía sau) bình thủy tinh màu đen. Hoa Ô-chảo màu trắng, cắm vào bình thủy tinh màu đen, hoa Gladiolus màu cam tươi cắm vào bát hoa thủy tinh màu sữa, để màu sắc được đối chiếu tổ hợp với nhau. Theo hình minh họa số 88 là cách tổ hợp giữa hai kiểu Moribana và Nageire.
Tác phẩm này nếu được trưng bày ở nơi có ánh đèn sáng thì vẻ đẹp tăng thêm hiệu quả.
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Hình minh họa số 88: Cách ứng dụng dáng cắm thứ tám, bằng cách tổ hợp giữa kiểu Moribana và Nageire (2).
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Hình minh họa số 89: Tác phẩm ở phía trước của tác phẩm minh họa thứ ba.
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V. Những Tác Phẩm Minh Họa Thực Tập Trong Bốn Mùa 
Sau khi ta đã thực tập về cách cấu tạo một tác phẩm cơ bản và các cách ứng dụng các kiểu cắm đã thuần thục, tất nhiên một ngày nào đó, tự nhiên trong ta sẽ phát sinh những sáng kiến mới, hoàn toàn tự do theo với nghệ thuật sáng tác của ta. Sau đây là những tác phẩm đặc biệt biến thiên qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông trong một năm để ta tham khảo.
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Đại vương tùng cắm theo kiểu Moribana. (Nguyên liệu thuộc tháng Giêng).
Nguyên liệu: Đại vương tùng 3 cành, hoa Lạc xương hồng 3 cành, hoa Cúc trắng nhỏ 3 chùm.
Bình hoa: Bát hoa hình vuông.
Đại vương tùng là loại Tùng có lá dài nhất trong các loại Tùng, trông rất bề thế, rất hào hoa. Đó là thứ nguyên liệu thường dùng nhất của trường phái Sògetsuryu. Vì lẽ Tùng là loại cây phổ thông đâu đâu cũng có. Ngoài ra nó còn tạo cho ta cái cảm giác thú vị của Đông phương thời cổ đại và còn thích hợp với sự thú vị cận đại của Tây phương.
Coi hình minh họa số 91, ta dùng 3 cành Đại vương tùng là một tác phẩm tương đương lớn. Ở trường hợp này ta chỉ dùng cành chính thứ hai và cành chính thứ ba (bớt đi cành chính thứ nhất), cũng đủ tạo thành một tác phẩm hào hoa phong nhã. Dưới gốc ta cắm thêm một cành Tùng và các cành nhỏ làm cành phụ thuộc.
Tác phẩm này ta có thể trưng bày ngay giữa một gian nhà rộng để đón mừng chúa xuân.
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Hình minh họa số 91: Tác phẩm Đại vương tùng, cắm theo kiểu Moribana.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Mai trắng và hoa Thung trắng, kiểu Moribana. (Nguyên liệu thuộc khoảng tháng hai).
Nguyên liệu: Hoa Bạch mai 3 cành, hoa Bạch thung 3 cành.
Bình hoa: Bát hoa có chân, màu vàng.
Tác phẩm này gần giống như lối cắm hoa của cách ứng dụng thứ hai. Phương hướng của cành chính thứ nhất và cành chính thứ hai thì ngược nhau. Ta có cảm giác như sự đối lập. Đây là tác phẩm tiêu biểu cho trường phái Sògetsuryu. Ta có thể thay thế các thứ hoa khác để phù hợp với tác phẩm trên.
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3. Tác phẩm minh họa thứ ba: Tác phẩm hoa Anh đào và Bạch thung, theo kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Anh đào 3 cành, hoa Bạch thung 3 cành.
Bình hoa: Bình hoa màu vàng.
Cắm theo kiểu Nageire, nếu không dùng kỹ thuật giữ hoa cho khéo, ta không thể cấu tạo thành tác phẩm theo như ý muốn. Trước hết, ở phía trong miệng bình ta phải đặt một đoạn cây nằm ngang, rồi ta mới cắm cành chính thứ nhất. Sau khi cành chính thứ nhất đã giữ đúng được vị trí ta mới cắm các cành khác.
Chú ý: Tác phẩm này, cành chính thứ hai cắm nghiêng về phía phải, nhưng phía trên ngọn của cành đó phải cho quay về phía trái. Coi hình minh họa số 93.
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4. Tác phẩm minh họa thứ tư: Tác phẩm hoa Tulip theo kiểu Moribana. (Nguyên liệu khoảng tháng ba và tháng tư).
Nguyên liệu: Hoa Tulip 5 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình tam giác màu trắng.
Tác phẩm này chỉ dùng một thứ hoa Tulip thuần nhất, ta phải công phu làm thế nào cho có cảm giác tươi sáng. Bát hoa ta có thể thay loại bát khác hay các bát thường dùng trong nhà cũng vẫn được. Ngoài hoa Tulip ta cũng có thể thay thế bằng các loài thảo hoa khác.
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Hình minh họa số 94:
Tác phẩm hoa Tulip cắm theo kiểu Moribana.
5. Tác phẩm minh họa thứ năm: Tác phẩm hoa Aster theo kiểu Moribana. (Nguyên liệu khoảng tháng năm và tháng sáu).
Nguyên liệu: Hoa Aster 5 bông, lá hoa Lan 8 lá.
Bình hoa: Bát hoa màu vàng nhạt.
Lá hoa lan, một thứ lá chuyên dùng cho hai trường phái cắm hoa Koryu và Ikenobo. Tuy vậy, nhưng ta cũng có thể sử dụng để trình bày theo cảm giác mới của hiện đại. Ta có thể cấu tạo thành nhiều tác phẩm biến hóa theo ý muốn của ta (coi hình minh họa số 95).
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Hình minh họa số 95:
Tác phẩm hoa Aster cắm theo kiểu Moribana.
6. Tác phẩm minh họa thứ sáu: Tác phẩm hoa Hồng và hoa Bát tiên (Gakkuajisai). (Nguyên liệu trong khoảng tháng năm và tháng sáu).
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Hình minh họa số 96: Tác phẩm hoa Bát tiên và hoa Hồng, cắm theo kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Bát tiên 2 cành, hoa Hồng 1 bông.
Bình hoa: Bình hoa màu xanh.
Tác phẩm này giống với sự cấu tạo của cách ứng dụng thứ tư. Nhưng cấu trúc của tác phẩm này ở phạm vi ứng dụng tiện lợi hơn. Đường khúc tuyến của cành hoa Bát tiên có rất nhiều, vì thế nên có nhiều hướng linh hoạt sống động, sau đó ta cắm thêm một thứ hoa nào đó ở bộ phận dưới chân, như vậy ta có được một tác phẩm vừa giản dị vừa thanh lịch (coi hình minh họa số 96). Tác phẩm này ta có thể trưng bày ở phòng tiếp tân, nơi buôn bán hoặc một góc của phòng khách trang trí theo lối Tây phương.
7. Tác phẩm minh họa thứ bảy: Tác phẩm hoa Thụy liên (Water Lily), kiểu Moribana. (Nguyên liệu trong khoảng tháng bảy và tháng tám).
Nguyên liệu: Hoa Thụy liên 3 bông, lá Sen 9 lá.
Bình hoa: Bát hoa màu trắng.
Hoa thả nổi trên mặt nước không phải chỉ là hoa Thụy liên, nhưng vì hoa này có hình thể nổi, nên để cắm rất dễ dàng. Kenzan được phối trí như hình minh họa số 97, khi nhìn ta tưởng tượng như dòng nước có hai bờ bên trái và phải. Từ cơ điểm này, ta thả những lá sen nổi trôi theo. Lá này không được cắm chìm dưới mặt nước và cũng không được nhô lên trên mặt nước. Hoa được cắm chìm xuống mặt nước chút ít.
Điểm cần thiết là phải che cho kín Kenzan, nên ta phải dùng lá sen nhỏ cắm gần hoa. Bình hoa cần phải dùng bát hoa rộng, đổ nước thật đầy. Coi nước đó mông mênh tựa như hồ ao, mỗi khi ta tưởng tượng.
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8. Tác phẩm minh họa thứ tám: Tác phẩm hoa Yến tử và hoa Thụy liên, kiểu Moribana. (Nguyên liệu trong khoảng tháng bảy và tháng tám).
Nguyên liệu: Hoa Yến tử (Rabbit - Ear Iris) và 4 cụm lá đó. Hoa Thụy liên 1 bông và 5 chiếc lá.
Bình hoa: Bát hoa hình tứ giác.
Tác phẩm hoa về mùa Hạ, phải là những tác phẩm mát dịu. Tác phẩm này là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho mùa Hạ. Hoa Yến tử trông có vẻ như rung động trước gió, hoa Thụy liên nổi trên mặt nước tràn đầy, ta nhận thấy sự tổ hợp giữa tác phẩm và màu sắc của tác phẩm này rất mát mẻ tươi đẹp.
Theo hình minh họa số 98, hoa Yến tử 2 bông được cắm trước và phía sau của hoa được cắm hai cụm lá. Ở trường hợp này ta dùng cành lá dài ngắn lượn khúc sao cho thích hợp, đó là tùy thuộc ở con mắt mỹ thuật của ta, không có quy tắc nhất định, miễn là vẻ đẹp của tác phẩm phải thật tự nhiên.
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Hình minh họa số 98: Tác phẩm Yến tử và hoa Thụy liên, cắm theo kiểu Moribana.
9. Tác phẩm minh họa thứ chín: Tác phẩm hoa Ngân bàn (Dahlia) và hoa Bigleaf Statice, kiểu Nageire. (Nguyên liệu trong khoảng tháng tám và tháng chín).
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Nguyên liệu: Hoa Ngân bàn 2 bông, hoa Bigleaf Statice 3 cành.
Bình hoa: Bình hoa có đài kê cao.
Theo hình minh họa số 99, hoa Statice được rải rộng khắp nơi, các bông hoa nhỏ như các chùm sao. Hoa Ngân bàn được điểm ở hai bên trái phải. Tác phẩm này rất thích hợp với không gian hiện đại.
10. Tác phẩm minh họa thứ mười: Tác phẩm hoa Gerbera (thuộc loại hoa Cúc) và hoa Basket, kiểu Moribana. (Nguyên liệu trong khoảng tháng mười và tháng mười một).
Nguyên liệu: Hoa Gerbera 3 bông, hoa Basket 5 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình tròn nhỏ có chân, màu nâu nhạt.
Tác phẩm này ta không dùng lá mà chỉ dùng nguyên hoa. Trước hết ta đem chia hoa thành từng bộ phận, để cấu tạo thành tác phẩm. Tác phẩm thuộc trường phái Sògetsuryu dùng thuần hoa để cắm cũng có rất nhiều. Nhưng tác phẩm này (hình minh họa số 100), hoa Gerbera màu đỏ, hoa Basket màu hồng nhạt hơi trắng, tổ hợp lại, thực là một tác phẩm rất lý tưởng.
[image: a135]
[image: a136]
11. Tác phẩm minh họa thứ mười một: Tác phẩm lá Kiều mộc (Palm) và hoa Túc cầu (Hydrangea), kiểu Nageire. (Nguyên liệu trong khoảng tháng mười và tháng mười một).
Nguyên liệu: Lá Kiều mộc (Palm) 1 cành, hoa Túc cầu 2 bông.
Bình hoa: Bình hoa miệng rộng.
Ta phải tuyển lựa hoa Túc cầu có màu sắc thật vàng và hơi khô. Ở tác phẩm, thì cành chính thứ hai là hoa Túc cầu sắc toàn vàng, cành chính thứ ba, cắm hoa Túc cầu nửa khô màu tía, rồi tổ hợp với lá Kiều mộc. Ta nhận thấy một hiệu quả về hình thái rất táo bạo và lộng lẫy (coi hình minh họa số 101).
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12. Tác phẩm minh họa thứ mười hai: Tác phẩm hoa Bạch cúc, theo kiểu Nageire. (Nguyên liệu khoảng tháng mười một và tháng mười hai).
Nguyên liệu: Bạch cúc 3 bông.
Bình hoa: Bình hoa màu xanh.
Thường thường chơi hoa Cúc là cái thú vị của người Đông phương. Rất thích hợp điều hòa với các kiến trúc hiện đại.
Tác phẩm đơn thuần có 3 bông Cúc (coi hình minh họa số 102), khi trưng bày ta phải tùy theo ở nơi chốn để ta cấu tạo tác phẩm, thay đổi theo vị trí, hoặc từ một phía nhìn lại, hoặc từ ba phía nhìn lại.
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Hình minh họa số 102: Tác phẩm Bạch cúc, theo kiểu Nageire.
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VI. Tác Phẩm Thực Tập Trong 12 Tháng 



Tháng Giêng 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm hoa Bạch mai và Bạch thung, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Bạch mai 4 cành, Bạch thung 3 cành.
Bình hoa: Bát hoa hình vuông màu trắng.
Đặc trưng: Nguyên liệu trong tháng Giêng, phần nhiều ta dùng hoa Mai. Tất nhiên cành Tùng cũng được dùng rất nhiều trong tháng Giêng.
Cành Tùng là thứ nguyên liệu dùng quanh năm, không giới hạn trong tháng Giêng. Vì lẽ đó nên hoa Mai là thứ hoa báo hiệu khi mùa Xuân tới, nên hoa Mai mới chính là hoa lý tưởng của mùa Xuân.
Tác phẩm hoa mai này (coi hình minh họa số 103) mang lại cảm xúc mạnh mẽ và vẻ đẹp thanh tao. Gốc của cành Mai ta cắm thêm hoa Bạch thung. Thứ hoa này điều hòa với hoa Mai rất thích ứng. Trông cành Mai ta có cảm giác như nó đứng giữa thâm sơn, điều hòa với hoa Bạch thung bên bờ biển.
Hoa Thung có loại hoa màu trắng, loại hoa màu đỏ, loại hoa Thung 8 cánh, ta lựa chọn một trong các loại hoa này để cắm. Về bình hoa ta dùng loại thủy bàn (bát hoa) với bất cứ hình thể nào cũng được, miễn sao cho thích hợp với trường sở nơi trang trí.
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Hình minh họa số 103: Tác phẩm hoa Bạch mai và Bạch thung, cắm theo kiểu Moribana.
Phương pháp trình bày: Ta cắm cành Mai ở hai vị trí của cành chính thứ nhất và cành chính thứ hai, cành Bạch thung ở vị trí của cành chính thứ ba, cấu tạo tác phẩm thành hình thể tam giác. Cành phụ thuộc sẽ lần lượt cắm từ phía cành Mai tới cành Bạch thung.
Gốc cành mai phải cắt nghiêng cho nhọn để cắm vào Kenzan được dễ dàng. Ta phải chú ý, đừng để cho mặt trái của lá Bạch thung hướng ra ngoài và phải xếp đặt đúng theo chiều hướng, nếu có lá nào hướng ra ngoài ta phải cắt bỏ. Những lá đã được cắt tỉa ra rồi, nên cắm ở dưới chân tác phẩm để che lấp Kenzan. Kenzan ta phải dùng tới hai chiếc, một chiếc để giữ hoa, một chiếc đặt lên trên chiếc kia cho chắc. Ta đặt Kenzan ở phía trước cạnh của bát hoa.
Không gian trưng bày: Điểm tượng trưng đặc biệt của trường phái Sògetsuryu là hòa hợp với hoàn cảnh hiện đại. Tác phẩm này (hình minh họa số 103), chính là một tác phẩm tiêu biểu cho sự điều hòa giữa hai cá tính Đông phương và Tây phương.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm cây Tùng và hoa Hồng, kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Cành Tùng nhỏ 1 cành, hoa Hồng đỏ 2 bông.
Bình hoa: Bình hoa có đế.
Đặc trưng: Cành Tùng, ta không nên dùng cành lớn, cần phải tuyển lựa cành nào cho thích ứng với bình hoa. Ta cũng cần phải để ý đến hình thế của lá và sức mạnh của cành Tùng. Sự điều hòa về chiều hướng của lá trở nên rất cần thiết để cấu tạo thành một tác phẩm mỹ lệ.
Cành Tùng phối hợp với hoa Hồng là một tác phẩm chúc mừng năm mới rất thích hợp và rất đẹp (coi hình minh họa số 104). Cành Tùng xanh tốt điều hòa với bông Hồng tươi thắm, không những chỉ để đón mừng ngày Xuân, mà còn là tác phẩm để hoan nghênh các ngày lễ vui mừng trong một năm. Tác phẩm này cắm theo kiểu Nageire bởi vậy ta không nên dùng bình quá thấp.
Phương pháp trình bày: Tác phẩm minh họa này, trước hết ta cắm cành Tùng. Cần phải giữ cho cành Tùng an định đúng vị trí, ta phải dùng thêm một cành cây cắm dọc theo trong bình để giữ. Ở trường hợp kiểu Moribana, ta phải cắt nhọn phía gốc cành cây để cắm vào Kenzan được dễ dàng.
Phương pháp dưỡng hoa: Cành Tùng ta không cần thấm nước, nhưng hoa Hồng muốn cho được tươi lâu, trước khi cắt gốc để cắm, ta phải hạ gốc cành hoa trong một chậu nước. Muốn cho được an toàn hơn, ta nên đốt chân các bông hoa Hồng cho héo, nhớ đừng để cho cháy thành than, vì còn để nước thấu lên thân cây.
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Hình minh họa số 104:
Tác phẩm cành Tùng và hoa Hồng, kiểu Nageire.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này dung hòa cho cả hai không gian Đông phương và Tây phương.
Ứng dụng: Hoa hồng có thể thay thế bằng hoa Thung, hoa Mai, hoa Thủy tiên hay hoa Cúc v.v.



Tháng hai 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm cành Liễu và hoa Thung, kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Liễu 1 cành lớn, hoa Thung 2 cành nhỏ.
Bình hoa: Bình hoa.
Đặc trưng: Nguyên liệu trong tháng hai, ta có thể chọn cành Liễu, cành Liễu chưa nẩy mầm, với một hình thể rất chắc, có những đường cong đẹp. Trước hết ta cắm cành Liễu, sau đó cắm một hay hai cành hoa Thung ở dưới, tức là ta đã cấu tạo được một tác phẩm rất đẹp. Hoa Thung phần nhiều bị ẩn trong lá, ta cần phải cắt bớt lá cho hoa hiện ra. Không có hoa Thung, ta thay thế bằng hoa Mai.
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Hình minh họa số 105:
Tác phẩm cành Liễu và hoa Thung, kiểu Nageire.
Tác phẩm cành Liễu có những đường cong và vươn ra, đó là điểm đặc trưng về tác phẩm của trường phái Sògetsuryu.
Phương pháp trình bày: Ta chỉ cần có cành chính thứ nhất và cành chính thứ ba, với một cành phụ thuộc. Cách giữ hoa, ta phải dùng thêm một cành cây dựng dọc theo phía trong bình hoa từ đáy lên, rồi nối tiếp với gốc của cành Liễu. Cành Liễu tùy theo chỗ thích hợp mà nghiêng về phía trái hay phía phải, khi nào ta nhận thấy đường cong của cành Liễu ăn nhịp với vẻ đẹp là được.
Tác phẩm này chỉ thích hợp với không gian trưng bày Đông phương, nhất là hợp với kiến trúc của kiểu nhà Nhật Bản.
Ứng dụng: Không có cành Liễu ta thay thế bằng cành Mai, không có hoa Thung ta thay thế bằng hoa Rau cải, hoa Hồng v.v.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Mai và hoa Thung kiểu Moribana (tác phẩm nhỏ).
Nguyên liệu: Hoa Mai 3 cành nhỏ, hoa Thung 2 cành nhỏ.
Bình hoa: Bát hoa có đài, màu nâu.
Đặc trưng: Cành hoa Mai tuy nhỏ, nhưng với công phu xếp đặt những đường cong của cành cây, vị trí của hoa ta cũng thấy tượng trưng cho vẻ đẹp toàn thể của một tác phẩm.
Bát hoa ta dùng loại bát đồ gốm, dưới bát kê một cái đế. Không có bát hoa, ta có thể thay thế bằng bát múc canh hay chậu rửa mặt cũng vẫn được.
Phương pháp trình bày: Cần đặt một Kenzan phía trước bên trái hay bên phải cho thật chắc chắn để cắm hoa. Nếu gốc của cành hoa Mai hoặc hoa Thung cắm vào Kenzan không được chắc chắn, ta phải tiếp thêm cây để giữ. Ta phải điều hòa giữa hoa và bát hoa cho vững vàng. Theo hình minh họa số 106, các số 1, 2, 4 cắm cành Mai, số 3 và 5 cắm hai cành Thung.
Chú ý: Đừng để cho một chiếc lá nào rơi trên mặt nước trong bát hoa.
Không gian trưng bày: Giá trị của một tác phẩm nhỏ, ta chỉ có thể trang sức trên một cái kỷ trong một căn phòng nhỏ, hay trong phòng đọc sách, nơi phòng ăn. Trái lại tác phẩm nhỏ ta cũng có thể trưng bày ở một phòng rất rộng mà vẫn có cái thú vị riêng biệt.
Ứng dụng: Tác phẩm này ta cũng có thể cắm theo kiểu Nageire, với bình hoa miệng nhỏ có thân hình cao.
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Tháng ba 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm cành Miêu liễu và hoa Rau cải.
Nguyên liệu: Miêu liễu 2 cành, hoa Rau cải 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa đan bằng tre.
Đặc trưng: Đặc trưng của cách cắm hoa là vẻ đẹp của đường cong. Nét cong của thân cây có khi tự nhiên, cũng có khi ta phải nhờ đến công phu tạo tác uốn nắn. Vì cành Miêu liễu rất mềm nên ta nắn theo đường cong của nó rất dễ dàng.
Tác phẩm hình minh họa số 107, cành chính thứ nhất có nét cong thường thường là nét cong tự nhiên của cành cây, nhưng ta phải uốn cong thêm theo chiều hướng để trông nét cong cho có vẻ mạnh mẽ. Đó là sự thành công của kỹ thuật.
Phương pháp trình bày: Cành chính thứ nhất và cành chính thứ ba là hai cành chính để cấu tạo tác phẩm, thuộc loại tác phẩm ứng dụng thứ tư của ngành cắm hoa Sògetsuryu. Trong bát hoa bằng tre, ta để một ống trúc, đặt một chiếc Kenzan, sau khi cắm hai cành chính thứ nhất và thứ ba bằng hai cành Miêu liễu xong, mới cắm 3 bông hoa Rau cải làm cành phụ thuộc.
Phương pháp dưỡng hoa: Cành Miêu liễu khi cắt gốc ta không cần nhúng vào nước nhưng khi cắt hoa Rau cải ta phải vừa nhúng vào nước vừa cắt để giữ cho hoa được tươi lâu.
Ứng dụng: Không có cành Miêu liễu, ta thay thế bằng cành Đào, cành Mai, hoa Rau cải thay thế bằng loại hoa khác.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này thích hợp cho cả hai không gian Tây phương và Đông phương.
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2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Hồng, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Hồng 8 bông.
Bình hoa: Bát hoa có đế.
Đặc trưng: Đặc trưng của tác phẩm này là tác phẩm nhìn được cả 3 mặt, mặt chính, mặt trái và mặt phải. Cành ở vị trí số 1 và số 4 là hai cành tiêu biểu để phía ngang nhìn lại (coi hình minh họa số 108). Lá ở gốc cây hoa phải để thật nhiều và cắm thêm các lá vào những khoảng trống từ phía ngang nhìn lại. Tác phẩm này cắm như lối thông thường thì mềm yếu, để cứu vãn tình trạng đó, ta phải cấu tạo tác phẩm cho có vẻ biến hóa, tức là phải có một cành để thật dài, trái lại có cành phải cắt thật ngắn. Do chỗ linh hoạt của dài ngắn cao thấp mà ta thấy tác phẩm trở nên biến hóa mạnh mẽ.
Phương pháp trình bày: Ta phải rất thận trọng ở mỗi chiếc lá của cây hoa, chớ để cho mặt trái của chiếc lá nào quay ra ngoài chính diện, cần phải xếp đặt thế nào cho có thứ tự, đừng để chồng chất lên nhau.
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Phương pháp dưỡng hoa: Khi cắt hoa ta phải nhúng hoa vào chậu nước, vừa nhúng vừa cắt, để cho nước thấm theo thớ của thân cây lên cho hoa tươi lâu. Sau khi cắt xong, ta nên đem đốt gốc hoa để hoa lâu tàn, không được đốt cháy thành than, vì đốt như vậy nước không thấm lên thân cây được.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này thích hợp cho cả không gian Tây phương và Đông phương.
Ứng dụng: Ta có thể ứng dụng theo tác phẩm này bằng cách chỉ cắm một loại hoa cỡ lớn, như hoa Cúc, hoa Thược dược, hoa Rau cải v.v.
3. Tác phẩm minh họa thứ ba: Tác phẩm hoa Anh đào và hoa Đỗ quyên, kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Anh đào (Sơn anh đào) 5 cành, hoa Đỗ quyên (Azalea) 2 chùm.
Bình hoa: Bình hoa gồm màu vàng và trắng.
Đặc trưng: Đặc trưng của tác phẩm này là cấu tạo thành những đường cong tuyệt diệu. Hoa Anh đào thường thường cũng có những đường cong tự nhiên, nhưng khi cắm ta phải uốn theo những nét cong nhân tạo.
Trường hợp ở tác phẩm này (hình minh họa số 109) là tạo tác những đường cong lớn. Trước hết nửa tác phẩm ở bên phải ta tạo thành những đường cong lớn, trên ngọn của mỗi cành cây phải được vươn sang phía trái, còn nửa tác phẩm còn lại, ở phía trái ta tạo thành những nét cong thông thường.
Nguyên liệu dùng trong tác phẩm này là phần nguyên liệu đặc biệt để cấu tạo đường cong của tác phẩm.
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Hình minh họa số 109:
Tác phẩm hoa Anh đào và hoa Đỗ quyên kiểu Nageire.
Phương pháp trình bày: Kỹ thuật giữ hoa, ta phải dùng một cành cây dựng dọc theo từ đáy bình hoa phía trong và cành cây bắt ngang gần trên miệng bình. Chú ý, đừng để cho gốc hoa của tác phẩm lớn quá độ.
Phương pháp dưỡng hoa: Hoa Anh đào không cần thiết, nhưng hoa Đỗ quyên phải cắt hoa trong chậu nước.
Không gian trưng bày: Thuận tiện cho việc trang trí ở cả hai không gian Tây phương và Đông phương.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế hoa Anh đào bằng hoa Mai hay hoa Miêu liễu cắm theo tác phẩm số 109.
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Tháng tư 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm hoa Tulip, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Tulip 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa màu vàng.
Đặc trưng: Cần phải lợi dụng đường cong thật nhiều để cấu tạo một tác phẩm. Loài thực vật có rất nhiều đường cong tự nhiên, nên ta phải lợi dụng triệt để đường cong đó. Dù vậy, ta còn phải gia giảm thêm đường cong nhân tạo để vẻ đẹp được hoàn thiện. Một tác phẩm toàn mỹ, không những chỉ chú trọng ở đường cong, mà còn phải để ý đến đường thẳng và khúc tuyến mới thật hoàn thiện.
Tác phẩm này ta nhận thấy đường cong của hoa Tulip rất tự nhiên. Vì lẽ từ bông hoa tới thân cây hoa đều có đường cong đều đặn, giữa bông hoa này đối chiếu với bông hoa khác, làm cho toàn thể tác phẩm trở nên điều hòa. Không những riêng phần hoa, mà đến cả bình hoa ta cũng nên dùng loại bát hoa kiểu mới, có đường cong để điều hòa với tác phẩm (coi hình minh họa số 110).
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Phương pháp trình bày: Sau khi tỉa các lá của hoa, ta lại dùng những chiếc lá đó để cắm tiếp thêm ở phần gốc, để điều hòa toàn thể.
Phương pháp dưỡng hoa: Cắt gốc cây hoa trong một chậu nước.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này rất thích hợp với không gian đậm chất Tây phương.
Ứng dụng: Ta có thể cắm thay thế hoa Tulip bằng thứ hoa có những khúc tuyến tương tự.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Calla, kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Calla 5 bông.
Bình hoa: Bình hoa thủy tinh màu trắng.
Đặc trưng: Tác phẩm dùng một thứ hoa thuần nhất, thì tác phẩm biến hóa rất ít, dùng hai thứ hoa thì biến hóa được dễ dàng hơn. Dùng một thứ hoa thuần nhất để cắm, ta cảm thấy nó có một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng lại khó trình bày hơn tác phẩm được dùng hai hay ba thứ hoa trở lên. Sự biến hóa của cành dài và ngắn, sự biến hóa của khoảng cách xa và gần, khiến ta cảm thấy dùng cùng một thứ hoa cũng khó điều hòa hơn là dùng hai thứ trở lên.
Phương pháp trình bày: Tác phẩm hoa Calla thuộc tác phẩm tự do (coi hình minh họa số 111). Thân của cây hoa rất mềm, ta cần phải luôn dùng một sợi dây sắt nhỏ để giữ cho cây hoa khỏi gãy, theo hình minh họa, số 1, 2, 3, là vị trí của 3 cành chính cơ bản để cấu tạo tác phẩm, còn 2 bông ta cắm ở vị trí số 5 và 4.
Chú ý: Hai bông ở giữa số 5 và 3 ta coi như là chỉ có một gốc. Yếu lĩnh của tác phẩm này là cách biến hóa của sự dài và ngắn, thưa và mau.
Phương pháp dưỡng hoa: Sau khi cắt hoa trong chậu nước xong, ta nên cho mấy hạt muối vào gốc của mỗi cây hoa.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này rất thích hợp với không gian Tây phương.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế hoa Calla bằng hoa Gladiolus, hoa Huệ v.v. và cũng có thể cắm theo kiểu Moribana.
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Hình minh họa số 111: Tác phẩm hoa Calla kiểu Nageire.



Tháng năm 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm hoa Xương bồ và hoa Mai, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Xương bồ 3 bông, lá cây Xương bồ 6 chiếc, hoa Mai 6 cành.
Bình hoa: Bát hoa hình chữ nhật màu trắng.
Đặc trưng: Hoa Xương bồ, loại hoa thường sinh ở bên hồ ao, nay được đem cắm vào bát hoa, ta thấy có một hứng thú tự nhiên, như là hoa đang nở trên một hồ nước mông mênh.
Thực cảnh tự nhiên này, không phải bằng sự miêu tả ở một đình viên, mà nó được tạo nên trong một tác phẩm nghệ thuật cắm hoa, được bột khởi ở trong tâm người thưởng thức tưởng tượng.
Tác phẩm này (hình minh họa số 112), 3 bông hoa Xương bồ ta cảm thấy như là một khóm hoa Xương bồ nở trên mặt nước. Dưới chân của tác phẩm có các cành hoa Mơ, miêu tả cái thực cảnh của tự nhiên.
Bình hoa, cần phải dùng bát hoa rộng hình chữ nhật, hình bầu dục hay hình tròn, ta mới cảm thấy được mặt nước rộng mông mênh bát ngát.
Phương pháp trình bày: Trước hết ta cắm 3 bông hoa Xương bồ, ở vị trí số 1, số 2 và số 3 (coi hình minh họa số 112), định bố cục cho một tác phẩm. Coi như là cành hoa được bao bọc, ta cắm thêm vào đó những chiếc lá của nó ở đằng trước và đằng sau, lá phía trước phải cao hơn.
Chú ý: Ta đừng cho hoa nghiêng về đằng trước hoặc đứng thẳng, mà phải nghiêng về phía sau. Kế đó từ số 4 đến số 9 là vị trí của hoa Mơ.
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Không gian trưng bày: Tác phẩm này thích hợp cho mọi không gian.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế hoa Xương bồ bằng loại Tuyết liễu. Cách cắm cũng theo thứ tự như trên, hoặc thay bằng các loại hoa sinh ở dưới nước theo thời tiết thay đổi của bốn mùa.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Mộc cận (Rose of Sharon) và Thu thảo, kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Mộc cận 1 bông, Thu thảo (Anthistiria Arguens) 1 bông.
Bình hoa: Bình hoa màu xanh.
Đặc trưng: Tác phẩm này thuộc loại vô tạo tác, nghĩa là ta có cái cảm giác theo hình thể tự nhiên của hoa rồi di chuyển vào bình hoa. Tác phẩm này giống như tác phẩm của trà hoa. Nhưng bình hoa thuộc trà hoa thì nhỏ hơn. Đặc trưng của tác phẩm này (hình minh họa số 113) là lộ hẳn ra vẻ đẹp tự nhiên và cũng là đặc trưng của phép giản lược trong tác phẩm.
Phương pháp trình bày: Hoa Mộc cận ta cần phải lựa chọn các bông hoa sắp nở trước một thời gian ngắn, đừng để cho mặt trái của lá cây hoa quay ra phía chính diện. Gốc của tác phẩm ta phải di chuyển theo chiều hướng của cây hoa. Lá của cây hoa phải vươn rộng ra phía trái và phải. Miệng bình phải cho các cành cây nhỏ vào để giữ hoa.
Phương pháp dưỡng hoa: Gốc cây hoa Mộc cận phải cắt trong chậu nước, sau khi cắt xong nên đem đốt cháy gốc và nhúng vào nước dấm khoảng 5, 6 phút.
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Hình minh họa số 113:
Tác phẩm hoa Mộc cận và Thu thảo kiểu Nageire.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này rất thích hợp với không gian mang màu sắc Đông phương.
Ứng dụng: Không có hoa Mộc cận ta có thể thay thế bằng loại hoa Cúc, hoa Phù dung v.v.



Tháng sáu 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm hoa Phong sa (Lilac Clematis) kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Phong sa 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa màu trắng (bát hoa cổ).
Đặc trưng: Vẻ đẹp của hoa không thể hiện ở chỗ giản dị mà quan trọng ở bộ phận sắc thể. Vẻ đẹp của sắc thể lại còn phải thích hợp với trường hợp của thời tiết. Nghĩa là ta phải nghiên cứu ở thời tiết nào, cần phải dùng đến màu sắc gì cho thích hợp.
Có màu sắc khi nhìn ta cảm thấy ấm, cảm thấy lạnh, cảm thấy mát; có màu sắc ta cảm thấy vui, thấy buồn, thấy tịch mịch, thấy thích thú. Như vậy màu sắc không những chỉ tiêu biểu cho vẻ đẹp, mà còn thể hiện cảm giác của con người. Khoảng tiết trời tháng sáu nồng nực, nếu ta cắm một bình hoa có màu sắc mát dịu, thì người ngoạn thưởng cũng cảm thấy tươi vui mát mẻ.
Màu sắc của hoa Phong sa, có đủ các màu, màu trắng, màu xanh, màu tía, màu tía nhạt v.v. Đó chính là một loại hoa tuyệt hảo trong thời tiết mùa Hạ. Ta không nên dùng nhiều hoa, chỉ dùng 2 hay 3 cành là đủ. Như tác phẩm này (hình minh họa số 114), ta chỉ dùng có 3 cành chính, cành chính thứ nhất, cành chính thứ hai và cành chính thứ ba, đủ để cấu tạo thành cốt cách của tác phẩm.
Phương pháp trình bày: Trong bát hoa ta đặt một Kenzan, cắm cành chính thứ nhất rủ xuống, cành thứ hai và thứ ba cắm thuận theo lần lượt như trong hình minh họa. Vì hoa Phong sa có rất nhiều lá, ta phải tỉa bớt những chiếc lá thừa, để đủ nhận thấy nét cong của tác phẩm.
Phương pháp dưỡng hoa: Cắt hoa trong chậu nước cho tươi, khi cắt xong ta để mấy hạt muối ở cuống cây hoa.
Không gian trưng bày: Vì là tác phẩm hoa leo, cắm rủ, nên phải trưng bày ở một nơi cao thì tác phẩm mới có sinh khí.
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Ứng dụng: Ta có thể thay thế hoa Phong sa bằng hoa Chiêu nhan, hoa Chú nhan, hoa Hồng leo v.v.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Kỳ lân và Thu thảo, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Kỳ lân (Button Snake Root) 7 bông, hoa Thu thảo một vài bông.
Bình hoa: Bát hoa trũng, màu trắng.
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Hình minh họa số 115:
Tác phẩm hoa Kỳ lân và Thu thảo, kiểu Moribana.
Đặc trưng: Đặc trưng của tác phẩm này là các đường cong của tác phẩm đều cài răng lược, bắt chéo nhau (hình minh họa số 115). Cắm hoa theo lối cổ điển thì cách cắm cài răng lược là một điều tối kỵ. Nhưng theo lối cắm hoa hiện đại của trường phái Sògetsuryu, thì cách cắm cài răng lược cũng có chủ đề riêng biệt.
Phương pháp trình bày: Trước hết ta cắm hoa Kỳ lân, rồi cắm đến Thu thảo bọc quanh hoa Kỳ lân. Dùng Kenzan để giữ hoa.
Phương pháp dưỡng hoa: Khi cắt hoa Kỳ lân và Thu thảo, ta phải thả vào trong một chậu nước để cắt. Sau khi cắt xong, riêng hoa Thu thảo, nên nhúng vào nước dấm để cây hoa tươi lâu.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế thứ hoa khác nếu nhận thấy thứ hoa đó thích hợp với tác phẩm trên.
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Tháng bảy 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm Thủy thảo và Thụy liên, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Thủy thảo (Bulrush) 7 bông, hoa Thụy liên 2 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình chữ nhật.
Đặc trưng: Nước tràn đầy trong bát, thả một đóa hoa Thụy liên nổi trên mặt nước, ta cảm thấy đây là một tác phẩm hoa của mùa Hạ. Hoa Thụy liên, một thứ hoa đẹp quanh năm, nhưng khi dùng hoa Thụy liên ở mùa Hạ, ta cảm thấy vẻ đẹp trở nên mãnh liệt hơn.
Theo tác phẩm (hình minh họa số 116), trước khi thực tập, ta phải để ý đến đường hướng của hoa, vị trí của cành chính, của lá Sen, sự quan hệ giữa hoa và bát hoa.
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Phương pháp trình bày: Trước hết ta cắm các bông Thủy thảo, sau cắm đến hoa Thụy liên, rồi lần lượt đến các lá Sen.
Chú ý: Hoa Thụy liên thả nổi trên mặt nước và các lá Sen, ta cũng phải thả nổi theo chiều hướng của nó.
Phương pháp dưỡng hoa: Nên dùng bơm nước nhỏ để phun nước trên các đóa hoa Thụy liên và thân cây hoa cho tác phẩm được tươi lâu.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế hoa Thủy thảo bằng cành Tuyết liễu hay thứ cây khác, miễn là đừng dùng số lượng quá nhiều. Bát hoa cũng như hình trên, mặt nước trong bát hoa phải rộng.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm cành Asparagus, hoa Cẩm chướng (Carnation) và hoa Ngộ mộc hương (Burnet), kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Cây Asparagus 3 cành, hoa Cẩm chướng 5 bông, hoa Ngộ mộc hương 3 cành.
Bình hoa: Bình hoa màu đen và trắng.
Đặc trưng: Đặc trưng của tác phẩm này là nét cong nhỏ, thưa và mỏng. Ta có thể nhìn thấu qua tác phẩm, như vậy ta cảm thấy nhẹ nhàng mát dịu. Cắm hoa về mùa Hạ, ta nên chọn bình hoa bằng thủy tinh.
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Phương pháp trình bày: Trước hết cắm hoa Ngộ mộc hương, thứ đến hoa Cẩm chướng, cuối cùng mới cắm đến cành Asparagus. Theo hình minh họa số 117, số 1 và 4 là vị trí của cành Asparagus, số 2, 3 và 6 là vị trí của hoa Ngộ mộc hương, số 5, 7 cho đến 10 là vị trí của hoa Cẩm chướng.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này thích hợp với không gian hiện đại Tây phương, nơi phòng có nhiều ánh sáng.
Ứng dụng: Không có nguyên liệu như trên ta có thể dùng thứ hoa khác để thay thế, miễn sao cho thích ứng với thời tiết và hoàn cảnh.



Tháng tám 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm hoa Thu thảo (Miscanthus sinensis) và hoa Cát cánh, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Thu thảo 1 bông, hoa Cát cánh 1 bông.
Bình hoa: Bát hoa hình tròn đan bằng tre.
Đặc trưng: Đặc trưng của tác phẩm này là dùng bất cứ thứ hoa thảo nào ở nơi sơn dã mà ta thích. Cỏ hoa đua nở ở ngoài tự nhiên có rất nhiều trạng thái khác nhau, phải nói mỗi cành hoa, khóm lá đó đều có cái vẻ tự nhiên riêng biệt. Nay ở cái chỗ tự nhiên riêng biệt đó, chỉ cắt ra một bộ phận cấu tạo thành một tác phẩm để ngoạn thưởng, tất nhiên cái chỗ tự nhiên của tác phẩm phải khác với chỗ tự nhiên nơi đồng nội. Về mùa Hạ, nơi đồng nội có rất nhiều hoa cỏ, ta có rất nhiều cơ hội cắt về để điều hòa cho vẻ đẹp tự nhiên của tác phẩm mà ta ưa thích.
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Hình minh họa số 118: Tác phẩm hoa Thu thảo và hoa Cát cánh, kiểu Moribana.
Phương pháp trình bày: Để một Kenzan vào ống đồng có nước rồi đặt vào bát hoa. Trước hết ta cắt hoa Thu thảo, từ dưới lên ta cắt lấy 1/3 cho thành 2 cây, cây có hoa và dài để cắm vào vị trí cành chính thứ nhất, còn đoạn 1⁄3 cắm ở vị trí cành chính thứ ba. Hoa Cát cánh dùng làm cành phụ thuộc dưới chân. Coi hình minh họa số 118, số 1 và 2 cắm hoa Thu thảo, số 3 cắm hoa Cát cánh.
Phương pháp dưỡng hoa: Cắt cây hoa trong chậu nước, sau khi cắt xong cuống cây hoa sẽ nhúng vào nước dấm một vài phút.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này rất thích hợp với không gian Đông phương và cũng hợp với việc trưng bày ở một góc của căn phòng trang trí theo lối Tây phương.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế hoa Cát cánh bằng các thứ hoa như hoa Nữ lang, hoa Sơn bách hợp. Hoa Thu thảo là một thứ nguyên liệu rất tốt, ta cũng có thể thay thế một thứ hoa khác có hình dáng tương tự. Nếu dùng bình hoa lớn, ta phải dùng đến 2 bông Thu thảo. Tác phẩm này chỉ dùng có cành chính thứ nhất và thứ ba, nhưng có thể thêm cành chính thứ hai nữa để cấu tạo tác phẩm cũng vẫn được.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Bigleaf Statice và hoa Dahlia, kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Statice 3 cành, hoa Dahlia 1 bông.
Bình hoa: Bình hoa thủy tinh màu xám.
Đặc trưng: Tác phẩm này thường được trưng bày nơi ngược chiều ánh sáng, như là bày trước cửa sổ, nơi chấn song của thư viện, hay ánh sáng phản chiếu của tường làm bằng thủy tinh. Một tác phẩm mà ánh sáng thấu qua được, nó có hiệu quả của một lý tưởng huyền ảo. Đó là ý nghĩa của tác phẩm này (hình minh họa số 119).
Phương pháp trình bày: Ta dùng hoa Dahlia cắm vào giữa các cành hoa Statice. Vì bình hoa bằng thủy tinh, nên không dùng cành cây để giữ hoa trong bình.
Phương pháp dưỡng hoa: Cắt hoa Dahlia ở trong một chậu nước, cuống cây hoa cắt vát theo sát bên hông của bình hoa.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế hoa Dahlia bằng hoa Cẩm chướng, hoa Túc cầu, hoa Quỳnh v.v. Không có bình hoa bằng thủy tinh ta vẫn có thể dùng bình hoa thường. Tác phẩm rất thích hợp với không gian hiện đại.
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Tháng chín 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm hoa Dã thảo (Liễu ngoài đồng nội), hoa Mật rồng, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Dã thảo 1 bông, hoa Mật rồng 1 bông.
Bình hoa: Bát hoa (loại có miệng rót nước).
Đặc trưng: Có khi căn cứ vào nguyên liệu để lựa chọn bát hoa, có khi ta phải dựa vào bát hoa để tuyển lựa nguyên liệu. Bất cứ trường hợp nào cũng cần thiết. Hình thể đơn thuần và sắc thể đơn thuần thì không có trở ngại gì về việc cắm hoa.
Hoa Dã thảo và hoa Mật rồng đều là những thứ hoa sinh nơi đồng nội, vậy ta nên lựa chọn bát hoa có tính nghệ thuật phổ thông của dân chúng. Tác phẩm này (hình minh họa số 120) là một ví dụ cho tính chất đó.
Phương pháp trình bày: Hai thứ cây hoa đều có lá lớn tương xứng với nhau, vậy lấy lá của cây nào và bỏ lá của cây nào, đó là cả một vấn đề nan giải. Ta cần phải lựa chọn cho thích đáng. Vị trí của cây hoa Mật rồng ta nên cắm ở dưới chân của tác phẩm.
Phương pháp dưỡng hoa: Cắt cuống cây hoa trong một chậu nước, cuống hoa Dã thảo ta phải luộc tái độ một vài phút với muối.
Ứng dụng: Bình hoa ta có thể thay thế bằng bát đựng kẹo hay bát đựng quả. Về hoa, dù bát có lớn hơn loại trên ta cũng chỉ dùng một hay hai bông hoa là đủ.
Chú ý: Theo hình minh họa thì số 1 là vị trí của hoa Dã thảo, số 2 là vị trí của hoa Mật rồng.
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Hình minh họa số 120:
Tác phẩm hoa Dã thảo và hoa Mật rồng, kiểu Moribana.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Mào gà, Diệp lan và hoa Bigleaf Statice, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Mào gà 5 bông, hoa Bigleaf Statice 2 bông, lá cây Lan 1 lá.
Bình hoa: Bát hoa biến hình màu trắng.
Đặc trưng: Cách cấu tạo những nét cong thật đẹp, đó là đặc trưng của tác phẩm này. Tác phẩm phổ thông, ta chỉ dùng những đường cong không tạo tác, nhưng trái lại tác phẩm này ta phải tốn rất nhiều công phu để trang sức cho đường cong của bố cục tác phẩm (hình minh họa số 121).
Phương pháp trình bày: Lá cây Lan ta cứ để y nguyên, nhưng Mào gà ta phải dùng loại dây thép nhỏ, ghép dọc thân cây hoa, để khi ta uốn theo chiều hướng được dễ dàng. Trước hết ta cắm lá cây Lan, thứ đến hoa Mào gà, sau cùng là hoa Statice. Dùng Kenzan để giữ hoa.
Phương pháp dưỡng hoa: Loại hoa nào trong tác phẩm này cũng phải cắt cuống cây hoa trong chậu nước.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này rất thích hợp với không gian hiện đại, không thích hợp với nơi chốn theo lối cổ kính.
Ứng dụng: Hoa Mào gà ta có thể thay thế bằng hoa Gradiolus, hoa Cẩm chướng, hoa Dahlia, hoa Cúc v.v.
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Tháng mười 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm hoa Dã thảo, hoa Mào gà, hoa Sâu róm, kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Dã thảo 5 bông, hoa Mào gà 3 bông, hoa Sâu róm 5 bông.
Bình hoa: Bình hoa nền màu hồng, có điểm màu xanh nước biển.
Đặc trưng: Hoa cỏ trong đồng nội đâu đâu ta cũng thấy có, nay ta hãy một lần lấy những loại hoa cỏ đó để cắm thử một tác phẩm để thưởng thức, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thích thú vô cùng. Tác phẩm này (hình minh họa số 122) chính là một kỹ thuật ở chỗ vô kỹ thuật trong tác phẩm của trường phái Sògetsuryu.
Đây là một tác phẩm được điều hòa tổ chức tập trung ở trung tâm rồi tự do cho nghiêng theo chiều hướng của nó mà phát triển rộng ra. Ở trường hợp này, hoa Mào gà có màu sắc và hình thể rất mạnh, điều hòa với hai thứ hoa khác nhẹ nhàng tha thướt.
Phương pháp trình bày: Khi cắm hoa ta chỉ cần cầm cả một túm hoa, đồng thời cắm hoa vào bình, ta nhìn sao cho vừa ý là được. Tuy vậy, nhưng trên thực tế thì không thể cấu tạo được tác phẩm. Vậy nên theo hình minh họa của tác phẩm này, thì cành chính thứ nhất, cành chính thứ hai và cành chính thứ ba, cắm ở vị trí của 3 cành chính, còn ở vị trí khác là các cành phụ thuộc. Theo tác phẩm trong hình minh họa thì số 1, 2, 4, 5 là vị trí của hoa Dã thảo, số 3 và 9 là vị trí của hoa Sâu róm. Số 6 đến số 8 là vị trí cắm hoa Mào gà. Các thân cây hoa rất nhỏ, ta phải bỏ một ít cuộng cây vào trong bình để giữ cây hoa cho đúng vị trí mình muốn giữ.
Phương pháp dưỡng hoa: Hoa cỏ phần nhiều chóng bị héo, vậy trước khi cắm ta phải cắt cuống cây hoa trong một chậu nước, rồi ta ngâm chìm trong nước một thời gian cho cây hoa tươi trở lại rồi mới cắm.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế các thứ hoa thảo trên bằng loại hoa thảo khô. Vì hình sắc của hoa thảo khô cũng có cái vẻ đẹp riêng biệt của nó. Trường phái Sògetsuryu cũng công nhận loại nguyên liệu khô này là thứ hoa rất lý tưởng.
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2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Cúc, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Hoa Cúc lớn màu hồng 3 bông.
Bình hoa: Bát hoa biến hình bằng thủy tinh, màu trắng.
Đặc trưng: Bát hoa thủy tinh màu hơi trắng, cắm mấy đóa hoa Cúc màu hồng ta cảm thấy có vẻ đẹp độc đáo của siêu tự nhiên. Chỉ dùng nguyên hoa, không dùng một chiếc lá nào, mặt hoa cho nhìn ra phía ngoài, để ta có thể nhìn thấy. Tác phẩm thông thường dùng hoa Cúc, ta dùng cả lá, nhưng ở tác phẩm đặc biệt này (hình minh họa số 123), ta không dùng lá, nó gợi cho ta một ấn tượng mới lạ. Vì lẽ hoa Cúc màu hồng, nên ta chỉ cần các bộ phận màu hồng là chính yếu, nên ta không dùng lá. Và vì mục đích không muốn để cho người thưởng thức nhận thấy cái nét tự nhiên của Cúc. Đó là đặc trưng của tác phẩm này.
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Phương pháp trình bày: Ta không dùng Kenzan, mà chỉ dùng hoa chen lẫn với hoa để giữ hoa ở trạng thái tự nhiên. Vì bát hoa bằng thủy tinh, nên ta không thể dùng Kenzan để cắm hoa, nếu dùng Kenzan thì từ phía ngoài bát hoa ta có thể trông thấy Kenzan bên trong bát hoa rất rõ.
Phương pháp dưỡng hoa: Cắt cuộng cây hoa trong một chậu nước để giữ hoa được tươi lâu.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này thích hợp với cả không gian Tây phương và Đông phương.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế hoa Cúc bằng thứ hoa khác mà ta cảm thấy thích hợp.



Tháng mười một 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm hoa Cúc trắng và cành Tuyết liễu, kiểu Moribana, tác phẩm nhỏ.
Nguyên liệu: Cây Tuyết liễu 1 cành, hoa Cúc trắng 1 bông.
Bình hoa: Bát hoa màu đen.
Đặc trưng: Tác phẩm chỉ có một cành cây, một bông hoa, một tác phẩm rất nhỏ bé, nhưng lại biểu hiện được như là một tác phẩm lớn lao và rất trang trọng ở trong tâm người thưởng thức. Tác phẩm nhỏ này ta không cảm thấy ấu trĩ, không cảm thấy nghèo nàn. Tác phẩm nhỏ nhưng bao hàm lớp nghĩa ẩn tàng. Tác phẩm nhỏ nhưng có sức lực mạnh mẽ (hình minh họa số 124).
Phương pháp trình bày: Lá của cây hoa có thể nói, cần thiết hơn cả hoa, nên ta cũng có thể nói cách cắm lá quan trọng hơn là hoa. Lá của cành cây và hoa thảo ta cảm thấy nó có vẻ đẹp đặc biệt riêng.
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Phương pháp dưỡng hoa: Cành Tuyết liễu sau khi cắt trong một chậu nước, ta có thể an tâm. Nhưng hoa Cúc sau khi đã cắt xong ta phải đốt cuống hoa và đừng để cho khí nóng truyền vào thân cây hoa. Sau khi đốt xong ta phải lấy giấy hay vải cuốn ở chỗ đốt đó, cho nước thấm lên thân cây dễ dàng.
Không gian trưng bày: Trong một căn phòng rộng lớn ta trưng bày một tác phẩm nhỏ cũng vẫn được, miễn là biết cách trình bày, ta sẽ vẫn nhận thấy nó cũng có vẻ đẹp riêng biệt.
Ứng dụng: Không có hoa Cúc lớn ta thay thế bằng hoa Cúc nhỏ.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm hoa Lật (Chestnut), hoa Thu thảo và hoa Cúc nhỏ, kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Hoa Lật 2 cành, hoa Thu thảo 3 bông, hoa Cúc nhỏ 2 bông.
Bình hoa: Bình hoa màu trắng và màu xanh biếc.
Đặc trưng: Tác phẩm tượng trưng cho vẻ tự nhiên của cảnh vãn Thu, khi trời yên lặng, tịch mịch êm dịu. Hoa Lật đã chiếm một địa vị chủ chốt, điều hòa với hoa Cúc và Thu thảo. Đó là nguyên liệu tuyệt hảo của mùa Thu. Trong tác phẩm này (hình minh họa số 125), cành hoa Lật làm chủ thể, còn các thứ hoa khác chỉ là phụ thuộc.
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Hình minh họa số 125: Tác phẩm cây hoa Lật, hoa Thu thảo và hoa Cúc nhỏ, kiểu Nageire.
Phương pháp trình bày: Trước hết ta phải dùng cành cây cắm dọc theo bình hoa, để giữ cành hoa Lật, cành chính thứ nhất, sau đó ta cắm các cành khác lợi dụng chỗ an toàn cắm chêm vào để tạo thành tác phẩm.
Phương pháp dưỡng hoa: Cắt hoa trong một chậu nước, duy có hoa Thu thảo, sau khi cắt xong, cuống hoa nên nhúng vào nước pha dấm để hoa tươi lâu.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này rất thích hợp với không gian cổ kính Đông phương, nhất là các gian phòng kiến trúc theo nhà Nhật Bản.
Ứng dụng: Cành Lật có thể thay thế bằng cành cây Thị, cây Mận v.v.



Tháng mười hai 
1. Tác phẩm minh họa thứ nhất: Tác phẩm cây Lạc xương hồng và hoa Bạch thung, kiểu Nageire.
Nguyên liệu: Cành Lạc xương hồng (Kind of Holly) nhỏ 2 cành, hoa Bạch thung nhỏ 1 cành.
Bình hoa: Bình hoa miệng nhỏ hình nậm rượu.
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Đặc trưng: Ấn tượng của tác phẩm này thật là giản dị, thanh khiết. Đôi khi ta tìm bình hoa rồi mới tuyển lựa hoa, nhưng đôi khi ta tuyển lựa hoa rồi mới chọn bình hoa. Điều cần thiết là bình hoa và nguyên liệu phải được thống nhất. Theo tác phẩm này (hình minh họa số 126), những đường cong rải rộng ra, có ý nghĩa là cái động ở trong chỗ động, còn phía hoa Bạch thung, có nghĩa là cái tĩnh ở trong chỗ động. Trong các đường cong của tác phẩm này thì những đường cong của cành Lạc xương hồng là hướng chuyển động chính còn lá và hoa Thung chỉ hoạt động có tí chút.
Hoa rất nhỏ, nhưng ta có thể làm cho tầm hoạt động của hoa có phạm vi rộng lớn, vì lẽ hoa nhỏ nhưng tầm hoạt động của không gian không nhỏ. Tác phẩm này tiêu biểu cho ý nghĩa đó.
Phương pháp trình bày: Trước hết ta cắm phần chân của cành Lạc xương hồng vào bình, rồi cắm đến cành Bạch thung, khi có nhiều lá ẩn sau hoa ta nên cắt tỉa bớt.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này có thể trưng bày ở thư viện, nơi cửa ra vào mà ta nhận thấy thích hợp.
Ứng dụng: Ta có thể thay thế các thứ hoa Cúc và hoa Hồng cho hoa Thung. Bình hoa ta nên tìm bình hoa nào miệng rất nhỏ như miệng nậm rượu.
2. Tác phẩm minh họa thứ hai: Tác phẩm Đài sen, cỏ Hoki (Broom Cypress) và hoa Mơ, kiểu Moribana.
Nguyên liệu: Đài sen khô 7 đóa, cỏ Hoki 2 nắm, hoa Mơ 2 cành.
Bình hoa: Bát hoa màu vàng.
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Hình minh họa số 127: Tác phẩm Đài sen khô Hoki và hoa Mơ kiểu Moribana.
Đặc trưng: Theo tác phẩm này, thì cỏ Hoki rất sum suê bọc quanh dưới thân cây hoa thành một khối, phía trên là những đài sen khô, phía dưới chân là những cành hoa Mơ lưu động. Đây là tác phẩm (hình minh họa số 127) tổ hợp giữa trạng thái động và tĩnh. Nếu nhìn về phía sắc thể thì cỏ Hoki màu đỏ vàng sáng, hoa Mơ màu sắc hồng, đài sen khô màu vàng biếc, bát hoa màu vàng sáng. Đó chính là cách điều hòa màu sắc.
Hình và sắc là hai yếu tố cần thiết cho cách cắm hoa. Người có năng khiếu về hình thể và màu sắc thì sẽ tạo được nhiều tác phẩm tuyệt mỹ. Tác phẩm này tượng trưng cho cả hình và sắc của trường phái cắm hoa Sògetsuryu.
Phương pháp trình bày: Ta cắm cỏ Hoki trước, rồi lần lượt đến các thứ hoa khác. Vì có rất nhiều đài sen, nên ta phải dùng nhiều Kenzan để giữ hoa. Theo hình minh họa, số 1, số 4 và số 5 là vị trí của đài sen, số 3 và 6 vị trí của cỏ Hoki, số 2 và 7 là vị trí của hoa Mơ.
Phương pháp dưỡng hoa: Chỉ có cỏ Hoki để trong chậu nước cắt cho tươi lâu.
Không gian trưng bày: Tác phẩm này thích hợp cho cả không gian cổ truyền lẫn hiện đại.
Ứng dụng: Bộ phận hoa Mơ ta có thể thay thế bằng hoa Hồng, hoa Loa kèn.
Chú ý: Học cắm hoa ta cần phải tốn rất nhiều công phu thực tập, góp nhặt nhiều kinh nghiệm, ý chí phải chuyên nhất thì kỹ thuật mới chóng tinh xảo.
- HẾT -
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